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I. LUẬN CỨ, XÁC ĐỊNH PHẠM VI QUY HOẠCH, QUY MÔ DIỆN TÍCH 

LẬP QUY HOẠCH; PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VỀ ĐIỀU KIỆN 

TỰ NHIÊN, DÂN SỐ, SỬ DỤNG ĐẤT, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN, HẠ TẦNG 

XÃ HỘI, HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG; ĐÁNH GIÁ HIỆN 

TRẠNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CẦN GIẢI QUYẾT. 

1.1 Luận cứ, xác định phạm vi quy hoạch, quy mô diện tích lập quy hoạch 

1.1.1 Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch chi tiết 

Theo Nghị quyết số 1683/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 

16/06/2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên năm 

2025. Cụ thể, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Hương 

Sơn, xã Đồng Liên, một phần diện tích phường Gia Sàng và phường Cam Giá thành 

phường mới có tên gọi là phường Gia Sàng. Phường Gia Sàng sau khi sắp xếp có quy 

mô diện tích 2.546,89 ha và quy mô dân số 46.352 người. Việc phường Gia Sàng được 

mở rộng phạm vi ranh giới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thu hút đầu tư, phát 

triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. 

Trên cơ sở đợt mưa lũ lịch sử trên địa bản tỉnh Thái Nguyên do ảnh hưởng của 

hoàn lưu cơn bão số 11-Matmo. Theo báo cáo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái 

Nguyên ngày 16/10/2025: Tại Trạm Gia Bẩy đỉnh lũ đạt 29,90m và trên mức lịch sử 

năm 2024 (28,81 m) 1,09m. Nước lũ dâng và tràn từ sông vào làm ngập gần như toàn 

bộ khu vực thành phố Thái Nguyên (trước sáp nhập) với độ sâu ngập từ 3-4m có nơi 

trên 6m. Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử gây ảnh hưởng lớn tới đời sống an sinh 

của người dân và hệ thống cơ sở vật chất hiện có, nên việc đầu tư xây dựng hệ thống 

các công trình để phòng lũ lụt trong tương lai, đặc biệt là hệ thống đê, kè, đường giao 

thông mặt đê hai bờ sông Cầu là hết sức quan trọng và cấp thiết trong thời điểm hiện 

nay. Đồng thời, trong quá trình giải phóng mặt bằng để thi công, gia cố, mở rộng và 

xây dựng bờ kè bảo vệ, cần xây dựng phương án tái định cư cho các hộ dân sinh sống 

trong phạm vi bảo vệ đê, khu vực chân đê và các công trình trong hành lang thoát lũ. 

Vì vậy, việc xây dựng Khu tái định cư là giải pháp cấp thiết để tạo lập không gian 

sống mới với cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại và các dịch vụ đô thị đáp ứng nhu cầu 

cho người dân tại khu vực. 

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết đảm bảo tuân thủ và phù hợp với định 

hướng của các quy hoạch cấp trên như: Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên 

(trước sáp nhập) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-

TTg; Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên (trước sáp nhập) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 được duyệt tại quyết định số 222/QĐ-TTg, ngày 14/3/2023. Ngoài ra, Quy 

hoạch chi tiết Khu tái định cư Trại Bầu được tổ chức lập quy hoạch đồng thời với đồ 

án Quy hoạch chung phường Gia Sàng, theo đó các nội dung đề xuất trong đồ án quy 

hoạch chi tiết sẽ tổng hợp để cập nhật vào nội dung nghiên cứu của Quy hoạch chung 

phường Gia Sàng. 
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Với những lý do nêu trên, việc lập Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Trại Bầu, 

phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên là rất cần thiết. Đồ án quy hoạch được lập sẽ làm 

cơ sở phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị, triển khai thực hiện các dự án thành 

phần, các dự án đầu tư xây dựng và từng bước hoàn thành các khu vực chức năng theo 

quy hoạch cấp trên đã xác định. 

1.1.2 Căn cứ lập quy hoạch 

- Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024 của 

Quốc hội;quản  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 

144/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội; 

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; 

- Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27/11/2023 của Quốc hội; 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội; 

- Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24/11/2023 của Quốc hội; 

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội; 

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không 

gian xây dựng ngầm đô thị; 

- Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;  

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Kiến trúc; 

- Nghị định 104/2024/NĐ-CP ngày 31/7/2024 của Chính phủ quy định quỹ phát 

triển đất; 

- Nghị định 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính Phủ Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực quy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và 

quản lý nhà ở xã hội; 

- Nghị định 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/07/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị 

định số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/05/2025 của Quốc 

hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban 

hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01: 2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng ban hành 

QCVN 07:2023/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ 

thuật; 

https://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=100/2024/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=192/2025/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=201/2025/QH15&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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- Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 cả Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Nghị quyết số 1683/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên năm 

2025; 

- Quyết định số 2486/QĐ-TTg, ngày 20/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên (trước sáp nhập) đến năm 

2035; 

- Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên (trước sáp nhập) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; 

- Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban 

hành mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc địa bàn quản lý 

của tỉnh Thái Nguyên; 

- Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 24/11/2024 của UBND tỉnh phê duyệt 

Danh mục dòng chảy tối thiểu đối với các sông nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

- Văn bản số 6539/UBND-TH ngày 05/12/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên về 

việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư xây 

dựng Khu tái định cư; 

- Thông báo số 181/TB-UBND ngày 27/11/2025 của UBND phường Gia Sàng về 

việc giao nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết các khu tái định cư trên địa bàn phường Gia 

Sàng, tỉnh Thái Nguyên; 

- Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên 

về việc điều chỉnh, bổ sung Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp: Xây dựng tuyến đê 

Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống thuộc Hệ thống công trình 

chống ngập lụt khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên; 

- Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của UBND phường Gia Sàng về 

việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Trại 

Bầu, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên; 

1.1.3 Nguồn tài liệu, số liệu, cơ sở bản đồ: 

- Bản đồ Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên (trước sáp nhập) thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; 

- Hồ sơ Điều chỉnh QHC thành phố Thái Nguyên (trước sáp nhập) đến năm 2035; 

- Bản đồ nền đo đạc địa hình, hiện trạng tỷ lệ 1/500 do Chủ đầu tư cung cấp (hệ 

tọa độ VN 2000); 

- Cơ sở dữ liệu nền địa lý, bản đồ địa hình; 

- Các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành và các dự án có liên 

quan...; 

- Công tác điều tra về kinh tế - xã hội tại địa phương. 
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- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác có liên quan. 

1.1.4 Tính chất, chức năng 

a. Tính chất: Là khu dân cư, khu tái định cư mới được quy hoạch và đầu tư xây 

dựng hoàn chỉnh về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, cơ bản đáp ứng đầy đủ các tiện 

ích đô thị, khớp nối đồng bộ với các dự án lân cận. Tạo lập không gian sống chất 

lượng tốt cho khu dân cư phường Gia Sàng (khu tái định cư Trại Bầu) trên cơ sở khai 

thác hiệu quả quỹ đất. 

b. Chức năng: 

- Các khu dân cư hiện trạng: Cải tạo, chỉnh trang và bổ sung các tiện ích hạ tầng 

xã hội, hạ tầng kỹ thuật. 

- Khu ở mới: Các khu nhà ở tái định cư (nhà ở liền kề). 

- Khu thương mại, dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở. 

- Đường giao thông và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật. 

- Không gian xanh, mặt nước và các chức năng khác. 

1.1.5 Phạm vi, ranh giới và quy mô lập quy hoạch 

a. Cơ sở, luận cứ xác định vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích lập quy hoạch: 

Khu vực lập quy hoạch được xác định trên cơ sở định hướng phân khu chức năng, 

định hướng phát triển không gian tại Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên (trước 

sáp nhập) đến năm 2035 phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20/12/2016. 

Đồng thời, ranh giới được xác lập đảm bảo không chồng lấn với các quy hoạch, dự án 

khác có liên quan đã lập quy hoạch và được phê duyệt. 

b. Phạm vi, ranh giới: 

Phạm vi khu vực lập Quy hoạch chi tiết Khu Tái định cư Trại Bầu, phường Gia 

Sàng, thuộc địa giới hành chính phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. Ranh giới khu 

đất quy hoạch được giới hạn như sau: 

- Phía Bắc: Giáp khu dân cư hiện có phường Gia Sàng; 

- Phía Đông: Giáp đường quy hoạch và khu dân cư hiện có; 

- Phía Nam: Giáp khu dân cư hiện có và hành lang xanh của suối Loàng; 

- Phía Tây: Giáp các khu dân cư mới (Khu dân cư số 11 Gia Sàng và Khu dân cư 

Kosy Gia Sàng). 
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Sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực nghiên cứu lập quy hoạch 

c. Quy mô lập quy hoạch: 

- Quy mô diện tích: khoảng 304.810 m2 (khoảng 30,5 ha). 

- Quy mô dân số: khoảng 2.728 người. 

+ Dân số hiện trạng: khoảng 680 người. 

+ Quy mô dân số quy hoạch: khoảng 2.048 người. 

1.2 Phân tích, đánh giá hiện trạng về điều kiện tự nhiên, dân số, sử dụng đất, 

kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội 

1.2.1 Điều kiện tự nhiên 

a. Đặc điểm địa hình: 

- Phường Gia Sàng thuộc khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên có địa hình tương 

đối bằng phẳng. 

- Chủ yếu là đất ở hiện hữu và đất canh tác nông nghiệp với cao độ nền toàn bộ 

khu vực từ 21,5m ÷ 25,5m. 

- Hướng dốc địa hình từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông dốc về phía sông Cầu. 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn đánh giá trên cơ sở Bản đồ nền đo đạc địa hình, tỷ lệ 1/500 

do Chủ đầu tư cung cấp) 
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Sơ đồ đánh giá cao độ nền Sơ đồ đánh giá độ dốc 

b. Đặc điểm khí hậu: 

- Phường Gia Sàng thuộc khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên có khí hậu nhiệt 

đới gió mùa ẩm, có lượng mưa khá phong phú. Được chia làm bốn mùa rõ rệt: Xuân - 

Hạ - Thu – Đông. Mang tính chất chung của khí hậu miền Bắc nước ta. 

- Nhiệt độ: 

(Căn cứ theo bảng A.2 – Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (⁰C) – 

QCVN 02:2022/BXD) 

+ Nhiệt độ trung bình năm 23,4⁰C. 

+ Nhiệt độ tháng cao nhất vào mùa hè (tháng 6,7): 28,7⁰C. 

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất vào mùa đông (tháng 1): 16,0⁰C. 

- Độ ẩm: 

(Căn cứ theo Bảng A.10 – Độ ẩm tương đối của không khí trung bình tháng và 

năm (%) – QCVN 02:2022/BXD) 

+ Độ ẩm tương đối của không khí trung bình năm 81,6%. 

+ Độ ẩm tương đối thấp nhất (thàng 12): 76,6%. 

+ Độ ẩm cao nhất (tháng 8): 84,7%. 

- Chế độ mưa: 

+ Lượng mưa năm (Căn cứ theo Bảng A.25 – Lượng mưa trung bình tháng và năm 

(mm) – QCVN 02:2022/BXD):  

Lượng mưa trung bình năm 1937,1 mm. 

Lượng mưa trung bình tháng cao nhất  là 399,4mm tập trung vào tháng 7. 

Lượng mưa trung bình  tháng thấp nhất 24,3 mm tập trung chủ yếu vào tháng 12. 
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+ Số ngày mưa trung bình thàng và năm (Bảng A.28 – Số ngày mưa trung bình 

tháng và năm (ngày)): 160 ngày. 

+ Lượng mưa ngày lớn nhất (Bảng A.26 – Lượng mưa ngày lớn nhất (mm)): 

374,9mm vào tháng 8. 

- Chế độ gió:  

(Căn cứ theo Bảng 5.1 – Phân vùng áp lực gió, vận tốc gió theo địa danh hành 

chính – QCVN 02:2022/BXD, Thái Nguyên thuộc Phân vùng II – Phân vùng áp lực 

gió, Wo=95 (daN/m2), V3s,50 = 44 (m/s), V10m,50= 31 (m/s) 

+ Vận tốc gió trung bình tháng và năm 1,4m/s. 

- Nắng: 

+ Số giờ nắng trong trung bình tháng và năm (Căn cứ theo Bảng A.22 – Tổng số 

giờ nắng trung bình tháng và năm (h) – QCVN 02:2022/BXD): 1508,1h. 

+ Số giờ nắng tháng lớn nhất: 182,8h vào tháng 9. 

+ Số giờ nắng tháng nhỏ nhất: 44,8h vào tháng 2. 

c. Đặc điểm thủy văn: 

- Khu vực quy hoạch chịu sự chi phối chủ yếu bởi chế độ thủy văn của Sông Cầu, 

là sông chính chảy qua giáp phía Đông. 

- Sông Cầu là nguồn cung cấp nước, không gian cảnh quan đồng thời là nguồn tiếp 

nhận nước mưa khu vực quy hoạch và khu vực lân cận thoát ra. Sông có chiều rộng 

trung bình 40m, độ dốc dòng chảy trung bình là 1,750. Chế độ thủy văn của sông Cầu 

được chia thành 2 mùa: 

+ Mùa lũ bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9 và chiếm 70-80% tổng lưu lượng dòng 

chảy trong năm với lưu lượng dòng chảy bình quân mùa lũ là 123 m3/s; 

+ Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau, chỉ chiếm 20-30% tổng lưu lượng 

dòng chảy của năm với lưu lượng dòng chảy bình quân mùa khô là 8,05 m3/s; 

+ Lưu lượng dòng chảy trung bình các tháng trong năm chênh lệch nhau tới 10 

lần, mực nước cao và thấp nhất chênh nhau khá lớn, có thể tới 5 - 6m. Lưu lượng dòng 

chảy bình quân năm là 73 m3/s. 

Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên sông Cầu tại Thái Nguyên 

TT Tên tỉnh Tên sông Trạm thủy văn 

Mực nước tương ứng với các cấp báo 

động (m) 

I II III 

1 Thái 

Nguyên 

Cầu Gia Bảy 25 26 27 

2 Cầu Chã 8 9 10 

(Nguồn: Theo Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ) 

- Trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng cơn bão số 11-Matmo mực nước sông Cầu khu 

vực phường Bắc Kạn như sau: 

+ Tại trạm Gia Bẩy đỉnh lũ đạt 29,90m xuất hiện lúc 03h ngày 08/10/2025 ở 

mức trên BĐ3: 2,90m và trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m) 1,09m, biên độ lũ 

7,90m. 
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+ Tại trạm Chã mực nước đỉnh lũ đạt 12,02m, xuất hiện lúc 11h ngày 09/10/2025, 

vượt BĐ3: 2,02m, vượt 1,00m so với mức lũ lịch sử cũ (11,02 m, xuất hiện năm 

1971), biên độ lũ lên 7.1m. 

Bảng so sánh mực nước lũ sông Cầu cơn bão số 11 năm 2025 

với các cấp báo động lũ 

TT 
Tên 

sông 

Trạm thủy 

văn 

Mực nước tương 

ứng với các cấp báo 

động (m) 

Mực nước lũ sông Cầu do ảnh hưởng 

bão số 11 năm 2025 

I II III 
Mực 

nước 
Thời gian 

Ghi chú 

1 Cầu Gia Bảy 25 26 27 29,90 
3h ngày 

8/10/2025 

Trên báo động 

III: 0,29m 

2 Cầu Chã 8 9 10 12,02 
11h ngày 

9/10/2025 

Trên báo động 

III: 2,02m 

(Nguồn: báo cáo về công tác dự báo, cảnh báo và phục vụ trong đợt mưa lũ lịch 

sử do ảnh hưởng cơn bão số 11-Matmo của Đài KTTV tỉnh Thái Nguyên) 

d. Địa chất công trình: 

- Căn cứ vào tài liệu địa chất công trình đã xây dựng, có thể kết luận địa chất công 

trình khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên tương đối phù hợp cho việc đầu tư xây dựng 

các công trình nhà cao tầng, các công trình công nghiệp và cầu cống, vv... 

- Căn cứ vào tài liệu địa chất công trình xây dựng như: Trường Đại học Y khoa, 

các khách sạn, khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên, các công trình trong khu 

trung tâm hành chính, chính trị có thể kết luận địa chất công trình khu vực thành phố 

Thái Nguyên (trước sáp nhập) tương đối tốt, phù hợp cho việc đầu tư xây dựng các 

công trình nhà cao tầng, các công trình công nghiệp...vv. 

(Nguồn: Hồ sơ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên (trước 

sáp nhập) đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

2486/QĐ-TTg ngày 20/11/2016) 

e. Địa chất thủy văn: 

- Mực nước ngầm xuất hiện nằm sâu ở các khu đồi từ 23m đến 25m, nước chỉ ăn 

mòn HCO3 và PH đối với xi măng thường. Các chỉ tiêu khác không ăn mòn.  

- Về thuỷ văn khi thi công các công trình vào mùa mưa cần chú ý tới việc thu 

nước hố móng để đảm bảo tiến độ thi công. 

(Nguồn: Hồ sơ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên (trước 

sáp nhập) đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

2486/QĐ-TTg ngày 20/11/2016) 

f. Địa chấn: 

Theo bảng phân vùng gia tốc nền của tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên 

(trước sáp nhập) có nguy cơ động đất cấp 7.  

Bảng Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính tỉnh Thái Nguyên (trước sáp 

nhập) 

Đơn vị hành chính trước 

sáp nhập 

Đỉnh gia tốc nền tham chiếu trên 

nền loại A 

Cấp động đất 

(thang MSK – 64) 
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agR, m/s2 

Thành phố Thái Nguyên 0,9101 VII 

Thành phố Sông Công 0,8394 VII 

Huyện Đại Từ 1,1621 VII 

Huyện Định Hoá 0,4590 VI 

Huyện Đồng Hỷ 0,9346 VII 

Thị xã Phổ Yên 0,9267 VII 

Huyện Phú Bình 0,6335 VII 

Huyện Phú Lương 1,0120 VII 

Huyện Võ Nhai 0,4423 VI 

(Nguồn: Hồ sơ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên 

(trước sáp nhập) đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 2486/QĐ-TTg ngày 20/11/2016) 

Khi thiết kế các công trình xây dựng cần đảm bảo an toàn cho công trình trong 

vùng có dự báo với cấp động đất lớn hơn cấp VII. 

Nhận xét: 

Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đất đai thuận lợi cho phát triển Khu dân cư. Địa 

hình khu vực lập quy hoạch không quá phức tạp so với các phường, xã khác trong tỉnh 

Thái Nguyên, là một trong những thuận lợi cho phát triển Kinh tế - Xã hội chung của 

phường Gia Sàng cũng như của khu vực quy hoạch. 

1.2.2 Hiện trạng về dân số, lao động; sử dụng đất; kiến trúc cảnh quan; hạ 

tầng xã hội 

a. Hiện trạng dân số, lao động: 

- Phường Gia Sàng sau sáp nhập có tổng diện tích tự nhiên là 25,47 km2 (Theo 

Văn bản số 3929/UBND-NC ngày 06/10/2025 Báo cáo số liệu về diện tích tự nhiên 

của đơn vị hành chính), và 46.352 người (Theo Văn bản số 33/TKT-NNXH ngày 

31/07/2025 của Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên cung cấp số liệu dân số trung bình 

ước tính năm 2025). 

- Trong ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch có khoảng 203 hộ gia đình đang sinh 

sống với khoảng 812 nhân khẩu.  

(Nguồn: Đơn vị tư vấn thống kê trên cơ sở điều tra, khảo sát hiện trạng tại khu 

vực quy hoạch và Bản đồ nền đo đạc địa hình, tỷ lệ 1/500 do Chủ đầu tư cung cấp) 

- Dân cư khu vực chủ yếu làm nông nghiệp, có số ít hộ dân kinh doanh nhỏ lẻ và 

các lĩnh vực khác. 

b. Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội: 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025: 

* Công tác thu - chi ngân sách: 

- Thu ngân sách nhà nước ước đạt: 18.510.866.955đ/KH 33.914.000.000đ (54,6%) 

kế hoạch năm; 

- Thu ngân sách địa phương ước đạt 21.587.362.926đ/KH 39.712.629.000đ 

(54,35%) kế hoạch năm; 
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- Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2025 đạt: 20.094.641.000đ/KH 39.712.629.000đ 

(50,38%) kế hoạch năm; 

- Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công 

tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả sử dụng các trang thiết bị, tài sản công theo 

quy định. 

* Kết quả thực hiện từng lĩnh vực kinh tế: 

Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ: 

- Chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển 

mạnh mẽ, ưu tiên nâng cao tỷ trọng các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 

thương mại và dịch vụ. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2025, giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu duy trì sự 

ổn định, nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân dồi dào, đa dạng, chất 

lượng cao, với mức giá hợp lý, đáp ứng tốt thị hiếu người tiêu dùng trước, trong và sau 

Tết Nguyên Đán Ất Tỵ. 

Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: 

- Trồng trọt:  

+ Tích cực chỉ đạo, hỗ trợ hội viên nông dân và người dân ứng dụng chuyển đổi số 

trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời chuyển đổi ngành nghề phù hợp với đặc thù địa 

phương. 

+ Các mô hình sản xuất mới như trồng nho, nấm, cây cảnh, và đặc biệt là hoa đào 

tại “làng nghề Hoa đào Cam Giá”. 

+ Hoa đào được xác định là cây trồng chủ lực, mang lại giá trị kinh tế vượt trội với 

1,1 tỷ đồng/ha (giá trị trung bình 1 ha gieo trồng đạt 160 triệu đồng). Vụ Xuân ghi 

nhận tổng diện tích gieo trồng 340 ha, sản lượng ước tính 1815 tấn (Lúa Ngô, Khoai, 

Sắn) đạt 45,43% kế hoạch đề ra. 

- Chăn nuôi: 

+ Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia 

súc, gia cầm năm 2025. 

+ Tổ chức tiêm phòng đợt 1/2025 cho đàn gia súc, gia cầm với tổng 24.788 con; 

kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh. 

- Công tác xây dựng nông thôn mới (tại xã Đồng Liên cũ): Được triển khai tích 

cực, đồng bộ, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 và đang hoàn thiện các 

tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu. 

* Công tác văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền: 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.  

- 50/50 tổ dân phố, xóm có nhà văn hóa, nhà vòm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng 

đồng và tập luyện thể dục thể thao của nhân dân. 

- Phối hợp trong công tác định danh điện tử, xác thực thông tin công dân trên ứng 

dụng VneID, đảm bảo dữ liệu dân cư được cập nhật đầy đủ, chính xác. 
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* Công tác Giáo dục và Đào tạo - Y tế: 

- Tổng số học sinh trên địa bàn: 7.159 học sinh. Tỷ lệ học sinh Tiểu học lên lớp 

đạt 99,94%; học sinh THCS đạt 99,23%; tốt nghiệp THCS đạt 100%. 

- Các trường học trên địa bàn tích cực tham gia các phong trào do Sở Giáo dục và 

Đào tạo Thái Nguyên tổ chức như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, và 

“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân 

dân trên địa bàn phường; 6 tháng đầu năm 2025 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,7%; tuyên 

truyền kịp thời về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

- Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân với 13.626 lượt 

bệnh nhân, tổ chức bổ sung vitamin A cho 1.577 trẻ, tiêm phòng cho 258 phụ nữ đang 

mang thai, tiêm vắc xin phòng 8 loại bệnh cho trẻ em dưới 01 tuổi 233 trẻ. 

c. Hiện trạng sử dụng đất: 

- Quỹ đất tương đối lớn, bằng phẳng, thuận lợi cho việc xây dựng. 

- Đất sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, rất thuận lợi trong việc di dời giải 

phóng mặt bằng để triển khai dự án. 

- Tổng diện tích đất của khu vực lập quy hoạch khoảng 304.810m2 (khoảng 

30,5ha), bao gồm: đất sản xuất nông nghiệp khoảng 123.142m2, chiếm 40,40% diện 

tích toàn khu; đất nhà ở làng xóm đô thị hóa khoảng 130.396m2, chiếm 42,78% diện 

tích toàn khu và các loại đất khác khoảng 51.272m2, chiếm 16,82% diện tích toàn khu. 

Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất 

TT Loại đất Diện tích (m2) 
Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất nhà ở làng xóm đô thị hóa 130.396 42,78 

2 Đất văn hóa 2.149 0,70 

3 Đất thể dục thể thao 4.340 1,42 

4 Đất nghĩa trang 1.394 0,46 

5 Đất đường giao thông 22.947 7,53 

6 
Đất sản xuất nông nghiệp (trồng lúa, trồng 

cây hàng năm, trồng cây lâu năm) 
123.142 40,40 

7 Mặt nước (ao, hồ, kênh, rạch) 15.262 5,01 

8 Đất chưa sử dụng 5.179 1,70 

  Tổng 304.810 100 

(Nguồn: Số liệu do Chủ đầu tư cung cấp và Đơn vị tư vấn thống kê trên cơ sở 

đánh giá, tổng hợp từ Bản đồ nền đo đạc địa hình, tỷ lệ 1/500 do Chủ đầu tư cung 

cấp) 
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Bản đồ hiện trạng sử dụng đất của khu vực lập quy hoạch 

d. Hiện trạng công trình hạ tầng xã hội: 

- Hiện nay, trong ranh giới nghiên 

cứu lập quy hoạch có 2 công trình nhà 

văn hóa, trong đó: Nhà văn hóa Tổ dân 

phố số 4 có diện tích đất khoảng 1.621 

m2 và Nhà văn hóa tổ dân phố số 6 (hiện 

không còn sử dụng) có diện tích đất 

khoảng 527 m2. 
 

Nhà văn hóa Tổ dân phố số 6 
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Nhà văn hóa Tổ dân phố số 4 

- Sân bóng Trại Bầu, được cải tạo, 

chỉnh trang và đáp ứng tốt nhu cầu sinh 

hoạt TDTT của người dân trong khu vực. 

Tổng diện tích khuôn viên đất khoảng 

4.340 m2. 

 

 

 
Vị trí các công trình HTXH trong khu vực nghiên cứu quy hoạch 

e. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan: 
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- Trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch hiện tại có khoảng 451 công trình, bao 

gồm nhà ở và các công trình hạ tầng xã hội. Phần lớn các công trình nhà ở theo dạng 

nhà ở thấp tầng, gắn với không gian cây xanh và vườn liền kề. Ngoài ra, có một số 

công trình nhà ở được xây dựng theo dạng nhà liên kế, kết hợp kinh doanh, chiều cao 

từ 2-3 tầng, kết cấu nhà khung bê tông cốt thép chịu lực, khá kiên cố. 

- Nhìn chung, nhà ở dân cư tại khu vực quy hoạch có sự chuyển biến nhanh về 

chất lượng do thu nhập và nhu cầu của người dân ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, việc 

xây dựng nhà ở không theo một phong cách kiến trúc hay một trật tự nhất định, mà 

được xây dựng khá tự do, theo chủ quan của gia chủ.  

- Cảnh quan khu vực quy hoạch rất thoáng đãng, với sự đan xen giữa các ruộng 

lúa và vườn trồng hoa màu. 

  

Hiện trạng cảnh quan nông nghiệp 

Bảng thống kê, đánh giá các công trình kiến trúc hiện trạng 

TT Danh mục Số lượng (công trình) 

1 Nhà bê tông cốt thép (2-3 tầng) 116 

2 Nhà gạch (1 tầng) 230 

3 Nhà tạm 105 

 Tổng 451 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn thống kê trên cơ sở đánh giá hiện trạng các công trình xây 

dựng trong Bản đồ nền đo đạc địa hình, tỷ lệ 1/500 do Chủ đầu tư cung cấp) 
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Sơ đồ thống kê, đánh giá hiện trạng các công trình xây dựng trong khu vực lập 

quy hoạch 

 

1.2.3. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

a. Hiện trạng giao thông: 

Là khu vực dân cư được hình thành lâu đời thuộc phường Gia Sàng, vì vậy hệ 

thống đường giao thông cơ bản là các tuyến đường làng, đường ngõ xóm, đường bờ 

thửa. 

- Giao thông đối ngoại: Ngõ 779 đường Cách Mạng Tháng 8 theo hướng Đông - 

Tây là trục đường chính kết nối khu vực quy hoạch với đường Cách Mạng Tháng 8 và 

trung tâm phường về phía Tây. Đường có kết cấu bê tông, chiều rộng trung bình 7-

10m. 
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- Giao thông nội bộ: Gồm các tuyến đường ngõ xóm kích thước từ 2-6m, kết cấu 

đường bê tông. Ngoài ra còn các đường nội đồng kết cấu bê tông và đường đất phục 

vụ đi lại của người dân trong khu vực, hoạt động canh tác nông nghiệp. 

 

Đường Thanh Niên Xung Phong 

(Khu vực tiếp giáp phía Tây dự án) 

 

Đường bê tông ngõ 779 

 

Đường ngõ xóm 

 

Đường ngõ xóm 

 

b. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật (Cao độ nền và thoát nước mặt): 

- Cao độ nền: Khu vực quy hoạch có nền địa hình tương đối bằng phẳng. Chủ yếu 

là đất ở hiện hữu và đất canh tác nông nghiệp. Cao độ nền toàn bộ khu vực từ 21,5m ÷ 

25,5m. Hướng dốc địa hình từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông dốc về phía sông 

Cầu. 
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Sơ đồ đánh giá cao độ nền Sơ đồ đánh giá độ dốc 

Các tiêu chí đánh giá mức độ thuận lợi trên yếu tố độ dốc địa hình: 

+ Đất thuận lợi (độ dốc từ 0,4% đến 10%) 

+ Đất ít thuận lợi (dưới 0,4% và độ dốc từ 10% đến 30%) 

+ Đất không thuận lợi (độ dốc trên 30%) 

Dự vào sơ đồ phân tích độ dốc địa hình nhận thấy khu vực thuận lợi xây dựng 

chiếm tỷ trọng lớn với 89%; đất ít thuận lợi chiếm khoảng 8% và đất không thuận lợi 

chiếm khoảng 3%. 

- Thoát nước mặt: 

+ Hệ thống: Khu vực chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, chưa có hệ thống 

thoát nước riêng. Hiện nay nước mưa cùng nước thải sinh hoạt theo các mương dọc 

đường bê tông ra mương nội đồng, ao hồ thoát về suối Loàng phía Nam rồi sông Cầu. 

Hướng thoát nước từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông. 

+ Mạng lưới: Dọc các tuyến đường bê tông trong khu vực quy hoạch đã có các 

tuyến mương, rãnh xây kích thước từ 0,4- 0,8m tiêu thoát nước dọc đường dẫn ra 

mương nội đồng và suối Loàng phía Nam. 
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Mương thoát nước dọc đường Kè đá hộc giáp dự án KDC số 11 

 

- Hiện trạng ngập lụt: Là khu vực giáp sông chịu ảnh hưởng bởi chế độ thủy văn 

sông Cầu vì vậy khu vực quy hoạch có nguy cơ ngập cao do lũ sông. Tháng 10/2025 

do ảnh hưởng của cơn bão số 11, Gia Sàng là một trong những địa phương của tỉnh 

Thái Nguyên bị thiệt hại nặng nề do lũ.  

Theo Báo cáo về công tác dự báo, cảnh báo và phục vụ trong đợt mưa lũ lịch sử 

do ảnh hưởng cơn bão số 11 của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên ngày 

16/10/2025, mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bẩy đỉnh lũ đạt 29,90m xuất hiện lúc 

03h ngày 08/10/2025 ở mức trên BĐ3: 2,90m và trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m) 

1,09m, biên độ lũ 7,90m. Như vậy khu vực quy hoạch ngập trung bình từ 2,5m ÷ 4,0m. 

  
Vết  nước lũ ngập tại khu vực dự án Theo khảo sát hiện trạng 

nước ngập đến cổng nhà dân 

 

c. Hiện trạng cấp năng lượng và chiếu sáng: 

- Nguồn cấp: Khu vực được cấp điện bởi trạm 110KV Thịnh Đán qua lộ trung thế 

478 chạy dọc đường Đông Tiến. 

- Lưới điện trung thế: Đường điện trung thế 22KV đi nổi dọc theo đường Đông 

Tiến, chiều dài đường trung thế khoảng 0,7km. Khu vực có 03 trạm biến áp hạ thế. 

TT Tên trạm Điện áp Công suất 

1 Trạm Trại Bầu 1 22/0,4KV 400 KVA 

2 Trạm Trại Bầu 2 22/0,4KV 180 KVA 
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3 Trạm Trại Bầu 3 22/0,4KV 400 KVA 

 

 
Trạm Trại Bầu 1 

 
Trạm Trại Bầu 3 

 
Trạm Trại Bầu 2 

 
Đường điện trung thế, hạ thế dọc đường 

- Lưới điện hạ thế và chiếu sáng: đi nổi dọc đường giao thông, đèn chiếu sáng 

đường được treo trên các cột điện. 

d. Hiện trạng cấp nước: 

- Là khu vực được cấp nước với tỷ lệ 100% các hộ được sử dụng nước sạch đảm 

bảo theo quy định phục vụ sinh hoạt và sản xuất. 

- Nguồn cấp: Cấp từ nhà máy nước Tích Lương qua tuyến ống truyền dẫn dọc 

đường Cách Mạng Tháng 8 dẫn về. 
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e. Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 

Khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải riêng. Nước thải hiện đang 

thoát cùng với thoát nước mưa, qua bể tự hoại trong các hộ dân thoát ra rãnh dọc 

đường rồi ra mương nội đồng gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. 

f. Hiện trạng hạ tầng viễn thông: 

- Hạ tầng mạng cáp: Hệ thống cột treo cáp chủ yếu dùng cột thông tin hoặc cột hạ 

thế của điện lực, đã đáp ứng kịp thời nhu cầu lắp đặt thuê bao mới cho người dân trên 

địa bàn phường. Tuy nhiên, do lượng cáp treo lớn nên gây ảnh hưởng không nhỏ đến 

mỹ quan đô thị. Mạng cáp quang, internet cũng được lắp đặt đến 100% các hộ gia 

đình. 

 - Hiện tại, trên địa bàn phường Gia Sàng nói chung và khu vực quy hoạch nói 

riêng có 3 mạng thông tin di động bao gồm Vinaphone, MobiFone, Viettel Các nhà 

mạng di động đã phủ sóng di động 3G/4G/5G đến 100% các khu vực dân cư. 

- Trong khu vực quy hoạch hiện có 01 trạm thu phát sóng di động. Hiện nay, các 

tuyến mạng cáp quang, internet được bố trí đi cùng với các tuyến điện hạ thế dọc 

đường giao thông. 

 

Cột thu phát sóng di động hiện có nằm 

trong khu vực quy hoạch 

 

Tuyến cáp quang đi cùng cột điện hạ thế 

1.2.4 Hiện trạng môi trường 

- Hiện trạng môi trường đất: Nguồn ô nhiễm chủ yếu là do thải các chất hữu cơ, 

chất tẩy rửa từ sinh hoạt của các hộ dân và hoạt động canh tác nông nghiệp trong khu 

vực. 

- Hiện trạng môi trường nước: Nguồn ô nhiễm chủ yếu là từ nước thải sinh hoạt 

của các hộ dân và các hóa chất sử dụng trong hoạt động canh tác nông nghiệp. 

1.3 Đánh giá hiện trạng các dự án đầu tư phát triển đang được triển khai 

thực hiện 

a. Các dự án nằm liền kề khu vực lập quy hoạch: 
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1. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 Khu dân cư Kosy Gia 

Sàng, phường Gia Sàng. 

- Quy mô diện tích 

khoảng 143.558m2 (14,35ha). 

Trong đó, đất ở 59.472,6 m2; 

đất công cộng 5.035 m2; đất 

trường học (trường TH, 

THCS 915 Gia Sàng) 12.415 

m2; đất cây xanh, sân thể thao 

7.602 m2; đất giao thông 

59.033,4 m2. 

- Quy mô dân số quy 

hoạch khoảng: 1.800 người. 

 

- Quyết định 2154/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 

của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiết Khu dân cư Kosy, phường Gia Sàng, 

thành phố Thái Nguyên (trước sáp nhập). 

2. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 Khu dân cư số 11 Gia 

Sàng, phường Gia Sàng. 

- Quy mô diện tích 

khoảng 218.634,3m2 

(21,86ha). Trong đó, đất ở 

mới 78.808,3 m2; đất nhà ở 

xã hội 17.580,7 m2; đất 

trường mầm non 4.159,4 m2; 

đất công trình công cộng 

4.098,7 m2; đất cây xanh, mặt 

nước 12.795,3 m2; đất giao 

thông 75.769,5 m2; đất hạ 

tầng kỹ thuật 3.228 m2. 

- Quy mô dân số quy 

hoạch khoảng: 4.000 người. 

 

- Quyết định số 8153/QĐ-UBND ngày 

09/10/2018 của UBND thành phố Thái Nguyên về 

việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư 

số 11, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên 

(trước sáp nhập). 
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3. Quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 

số 1 phường Cam Giá, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (trước sáp nhập). 

- Quy mô diện tích 

khoảng 608.798 m2 

(60,88ha). Trong đó, đất ở 

129.359 m2; đất công trình 

công cộng 21.193 m2; đất cây 

xanh, mặt nước 285.552 m2; 

đất quân sự 15.270 m2; đất hạ 

tầng kỹ thuật 1.200m2; đất 

giao thông, khoảng trống 

156.224 m2. 

- Quy mô dân số quy 

hoạch khoảng 3.500 - 4.500 

người. 

 

- Quyết định số 10442/QĐ-UBND ngày 

11/12/2013 của UBND thành phố Thái Nguyên về 

việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 Khu dân cư số 1 phường Cam Gía, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (trước sáp nhập). 

4. Dự án Tuyến đê Sông 

Cầu: Xây dựng tuyến đê Hữu 

Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn 

đến đập Thác Huống thuộc 

Hệ thống công trình chống 

ngập lụt khu vực trung tâm 

tỉnh Thái Nguyên. 

 

b. Đánh giá chung về các dự án đầu tư phát triển đã và đang triển khai thực hiện: 

Trong thời gian qua, tình hình triển khai quy hoạch trên địa bàn phường, cũng như 

tại khu vực quy hoạch đã được thực hiện một cách đồng bộ và phát triển mạnh mẽ. 

Nhiều tuyến đường lớn, trục không gian quan trọng có tính chất khung của mạng lưới 

giao thông của các khu vực dự án khu đô thị xung quanh khu vực quy hoạch (Khu dân 

cư Kosy, Khu dân cư số 11) đã được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động, hệ thống 

khung đường giao thông chính về cơ bản đã được định hình. Tuy nhiên, các tuyến 

đường trong khu vực dân cư cũ (làng xóm đô thị hóa) chưa đáp ứng được những yêu 
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cầu của hạ tầng kỹ thuật. Để đáp ứng được yêu cầu đô thị hóa trong giai đoạn tới, cần 

thiết phải khớp nối mạng lưới giao thông theo đúng quy hoạch đã xác định, đồng thời 

đề xuất một số giải pháp khớp nối đồng bộ hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật 

của khu vực với các dự án đầu tư xây dựng lân cận và các dự án đầu tư phát triển dự 

kiến hình thành trong tương lai như dự án xây dựng tuyến đê hữu Cầu. 

1.4 Đánh giá tổng hợp 

a. Thuận lợi: 

- Về địa hình, địa chất công trình, khu vực lập quy hoạch có địa chất công trình 

thuận lợi cho xây dựng; địa hình bằng phẳng, cảnh quan thiên nhiên đẹp và phong 

phú. 

- Đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, vì vậy khi triển khai đầu tư xây dựng dự án sẽ 

rất thuận lợi trong công tác di dời, đền bù và giải phóng mặt bằng. 

b. Những hạn chế: 

- Công tác chuẩn bị hạ tầng đô thị còn chưa đồng bộ; khu dân cư cũ có kết cấu hạ 

tầng và môi trường chưa đảm bảo; hệ thống giao thông và hệ thống thoát nước chưa 

hoàn thiện. 

- Để thực hiện dự án cần giải quyết hài hòa giữa nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế 

với các vấn đề xã hội, cộng đồng dân cư khu vực, ổn định đời sống, cơ sở sản xuất.... 

Đòi hỏi Nhà đầu tư phải có quyết tâm cao, đồng thời cần kết hợp chặt chẽ với các Sở, 

ban, ngành của địa phương trong suốt quá trình thực hiện dự án. Đây được đánh giá là 

vấn đề quan trọng nhất mang lại thành công và hiệu quả của dự án. 

1.5 Các vấn đề cơ bản cần giải quyết trong quy hoạch chi tiết 

- Phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng và các định hướng chính của 

Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên (trước sáp nhập) đến năm 2035 đã được phê 

duyệt liên quan đến khu vực quy hoạch. Xác định cụ thể hóa phạm vi ranh giới, diện 

tích, quy mô đất đai, dân số và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã 

hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị; các khu bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang và xây dựng mới 

phù hợp với: Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên (trước sáp nhập) thời kỳ 2021-2030, Quy 

hoạch chung thành phố Thái Nguyên (trước sáp nhập) đến năm 2035, Quy hoạch 

chuyên ngành,… và tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng 

(QCVN 01:2021/BXD), Quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành. 

- Cập nhật, bổ sung các chủ trương, chính sách của địa phương; các dự án mới, dự 

án đang đề xuất của các nhà đầu tư có tác động tới hiện trạng phát triển khu vực để có 

những đề xuất phù hợp. 

- Xác định mục tiêu lập quy hoạch; đánh giá sự phù hợp với chương trình, kế 

hoạch phát triển đô thị đã được ban hành; các yêu cầu, định hướng chính tại các quy 

hoạch cấp trên. 

- Lựa chọn chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật áp dụng cho toàn 

khu vực lập quy hoạch; xác định quy mô dân số, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với phạm vi quy hoạch. 
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- Xác định chức năng sử dụng đất, quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử dụng đất 

đối với từng lô đất trong phạm vi quy hoạch; chỉ giới xây dựng công trình đối với từng 

lô đất và trên các trục đường từ cấp nội bộ trở lên; xác định khu vực xây dựng nhà ở 

xã hội (nếu có). 

- Xác định yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực lập 

quy hoạch và yêu cầu về bố trí công trình đối với từng lô đất (chiều cao, cốt sàn và 

trần tầng một; hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công 

trình và các vật thể kiến trúc khác); tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh 

đường phố và mặt nước trong phạm vi quy hoạch; xác định vị trí, quy mô các công 

trình, khu vực đặc trưng cần kiểm soát và các nội dung quy định để kiểm soát thực 

hiện theo quy hoạch; 

- Xác định các công trình điểm nhấn trong phạm vi quy hoạch theo các hướng tầm 

nhìn, tầng cao xây dựng công trình cho từng lô đất và cho toàn khu vực; khoảng lùi 

của công trình trên từng đường phố và ngã phố; xác định hình khối, màu sắc, hình 

thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc; hệ thống cây xanh, mặt nước, 

quảng trường. 

- Xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm (các công trình công cộng 

ngầm, các công trình nhà cao tầng dự kiến xây dựng tầng hầm có chức năng công 

cộng, ...). 

- Là khu vực nằm gần sông Cầu đã từng bị ngập do lũ sông Cầu, vì vậy khu vực 

quy hoạch cần được bảo vệ bởi đê hữu Cầu với cao trình đê vượt qua mực nước lũ. 

Đồng thời quy hoạch hệ thống tiêu thoát nước có tính toán theo quy định hiện hành để 

tiêu thoát nước cho khu vực quy hoạch thoát ra các trục tiêu, suối Loàng trước khi ra 

sông Cầu. 

- Xác định các khu vực có cao độ nền thấp hơn cao độ khống chế, đề xuất giải 

pháp quy hoạch cao độ nền khu vực mới xây dựng trên cao độ khống chế và khớp nối 

phù hợp với khu vực lân cận.  

- Xác định cốt xây dựng đối với từng lô đất; xác định mạng lưới giao thông (kể cả 

đường đi bộ nếu có), mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; xác định và cụ 

thể hóa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu (nếu có) về vị trí, quy mô bến, bãi đỗ 

xe (trên cao, trên mặt đất và ngầm); xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy 

mô công trình nhà máy, trạm bơm nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông 

số kỹ thuật chi tiết; xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng; vị trí, 

quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng 

đô thị; xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc; xác định lượng nước thải, rác 

thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước bẩn, chất thải. 

- Rà soát, khớp nối các đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt để đảm bảo 

tính thống nhất và phù hợp với định hướng phát triển đã được xác định từ các quy 

hoạch cấp trên. 

- Tổ chức các không gian phát triển cơ sở hạ tầng đô thị gắn với phát triển khu dân 

cư hiện hữu. 
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- Phát triển các khu dân cư mới hiện đại gắn với dịch vụ đô thị. 

- Phát triển các không gian xanh, vui chơi, sinh hoạt cộng đồng gắn với sinh thái 

cảnh quan, bảo vệ môi trường. 

II. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH; ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP 

VỚI CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÃ ĐƯỢC BAN 

HÀNH; NÊU CÁC YÊU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH TẠI QUY HOẠCH 

CHUNG VÀ PHƯƠNG ÁN, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẠI QUY HOẠCH PHÂN 

KHU (NẾU CÓ) ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT KÈM THEO QUY ĐỊNH QUẢN LÝ 

ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN PHẠM VI QUY HOẠCH. 

2.1 Mục tiêu lập quy hoạch 

- Hình thành khu dân cư, khu tái định cư sinh thái, hiện đại, mang đặc trưng riêng. 

Có không gian đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng 

phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; Phù hợp khả năng kinh tế địa phương, có 

chất lượng hạ tầng và dịch vụ đô thị tốt; Phù hợp với đặc trưng văn hóa của vùng; Phù 

hợp với yêu cầu xây dựng và phát triển của tỉnh Thái Nguyên; Thu hút đầu tư, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tạo dựng khu dân cư hiện đại, bản sắc, có kiến trúc cảnh quan đẹp, không gian 

xanh hài hòa với cảnh quan và các khu vực phát triển xung quanh. 

- Là cơ sở pháp lý để triển khai dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng và kiểm 

soát phát triển theo quy hoạch được phê duyệt. 

2.2 Sự phù hợp với chương trình kế hoạch phát triển đô thị đã được ban 

hành. 

a. Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên thông qua điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên 

giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phù hợp với Mục tiêu của Nghị quyết 

109/NQ-HĐND ngày 10/12/2024: 

+ Cụ thể hóa định hướng Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên (trước sáp nhập) được phê 

duyệt. 

+ Là cơ sở pháp lý cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương của tỉnh xây dựng 

chương trình, kế hoạch phát triển đô thị và nông thôn, kết cấu hạ tầng đảm bảo liên 

kết, thống nhất với quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành. 

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phù hợp với Danh mục các dự án ưu tiên đầu 

tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (trước sáp nhập) giai đoạn đến năm 

2030 sử dụng ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 109/NĐ-HĐND ngày 10/12/2024, 

mở rộng và xây dựng bờ kè bảo vệ, cần xây dựng phương án tái định cư cho các hộ 

dân sinh sống trong phạm vi bảo vệ đê, khu vực chân đê và các công trình trong hành 

lang thoát lũ. Cụ thể: 

+ Xây dựng tuyến đê hữu sông Cầu đoạn qua thành phố Thái Nguyên (trước sáp 

nhập). 

+ Xây dựng hoàn thiện hệ thống chống lũ lụt trên sông Cầu. 
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b. Văn bản số 6539/UBND-TH ngày 05/12/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên về 

việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trường đầu tư một số dự án đầu tư xây 

dựng Khu tái định cư và Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND 

tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh, bổ sung Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp: 

Xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống thuộc Hệ 

thống công trình chống ngập lụt khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên. 

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phù hợp với Mục tiêu, yêu cầu của Văn bản 

6539/UBND-TH và Quyết định số 2679/QĐ-UBND: 

+ Cụ thể hóa Mục tiêu đầu tư xây dựng phát triển các khu tái định cư để thực hiện 

dự án phòng chống lũ lụt Sông Cầu và các dự án khác phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn.  

+ Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phù hợp với danh mục báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư một số dự án tái định cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể, Khu tái 

định cư Trại Bầu (Tổ 04, phường Gia Sàng) - Quy mô sử dụng đất dự kiến 17,9 ha. 

2.3 Các yêu cầu, định hướng chính tại quy hoạch chung và phương án, giải 

pháp chủ yếu tại quy hoạch phân khu đã được phê duyệt liên quan đến phạm vi 

quy hoạch. 

2.3.1 Các yêu cầu chính tại quy hoạch chung đã được phê duyệt đối với khu 

vực lập quy hoạch chi tiết 

a. Về không gian cảnh quan chung: 

- Duy trì hình thái, cấu trúc đô thị cũ; giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất đối với 

các khu dân cư hiện có, đã hình thành ổn định theo quy hoạch chi tiết phê duyệt trước 

năm 2005, chỉ tiến hành chỉnh trang, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã 

hội. 

- Cải tạo và nâng cấp các khu dân cư hiện hữu, tạo thêm nhiều không gian hướng 

ra sông Cầu để khai thác không gian và dịch vụ dọc sông; phát triển thêm các vườn 

hoa, tiểu cảnh, lối đi bộ tại những không gian cải tạo. 

- Cải tạo, chỉnh trang trụ sở cơ quan, cơ sở y tế, trường học và các công trình hạ 

tầng xã hội khác trong khu vực; phát triển cây xanh đường phố, duy trì, cải tạo hệ 

thống mặt nước hiện hữu phục vụ điều hòa tiêu thoát nước và cải thiện môi trường. 

- Di dời một số cơ quan, đơn vị để bổ sung các công trình phục vụ tiện ích công 

cộng phục vụ dịch vụ, du lịch, văn hóa chất lượng cao. Cải thiện về hạ tầng đô thị và 

môi trường cho khu vực. 

- Chỉnh trang, tạo diện mạo không gian cảnh quan, kiến trúc các công trình trung 

tâm dịch vụ, thương mại, du lịch, giải trí, quảng trường, công viên,… vừa hiện đại, 

vừa gắn với văn hóa bản địa. Tổ chức các công trình điểm nhấn xung quanh quảng 

trường & không gian mở. 

- Bảo tồn, tôn tạo không gian kiến trúc cảnh quan các công trình có giá trị về lịch 

sử, văn hóa, cảnh quan. 

b. Đối với các công trình kiến trúc đặc biệt: Bảo tồn, tôn tạo không gian kiến trúc 

cảnh quan các công trình có giá trị về lịch sử, văn hóa, cảnh quan. 
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c. Về hạ tầng xã hội: 

- Nhà ở: cải tạo xây dựng lại nhà ở trên các tuyến phố, đảm bảo tôn tạo, nâng cấp 

cảnh quan các khu phố cũ. Không xây dựng xen cấy vào các khoảng không gian xanh 

của đô thị, trong khu ở. Hoàn thiện lại các chức năng khu ở, tránh tình trạng xây dựng 

manh mún, lộn xộn.  

- Công sở: Phát triển các tổ hợp văn phòng, giao dịch cao tầng, hiện đại hoặc kết 

hợp xây dựng các trung tâm thương mại, dịch vụ quy mô lớn. 

- Công trình văn hóa: cải tạo, xây dựng lại các công trình văn hóa theo phong cách 

kiến trúc phù hợp với cảnh quan và không gian trong khu vực. Phát triển các công 

trình văn hóa, sân bãi, quảng trường để phục vụ đô thị và khu vực. Bảo tồn, tôn tạo các 

di sản, di tích theo Luật định. 

- Công trình TDTT: cải tạo sân bãi tập luyện thể thao hiện có, phát triển sân bãi 

luyện tập TDTT phục vụ dân cư trong khu vực, gắn với công viên, vườn hoa, cây 

xanh. 

- Cơ sở phục vụ du lịch: Phát triển cơ sở lưu trú, khách sạn theo hướng dịch vụ 

cao cấp. 

- Công nghiệp, kho tàng: di dời các cơ sở công nghiệp (nếu có) ra ngoài, chuyển 

đổi các quỹ đất sau khi di dời phục vụ lợi ích công cộng của khu vực. 

- Công trình thương mại: cải tạo, xây dựng lại các cơ sở thương mại, chợ theo 

hướng trung tâm thương mại, siêu thị hiện đại, phù hợp không gian kiến trúc cảnh 

quan khu vực.  

d. Về hạ tầng kỹ thuật và môi trường: 

- Giao thông: cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bổ sung một số tuyến 

đường thứ cấp ở những vị trí quan trọng và phù hợp với điều kiện hiện trạng. Phân cấp 

mạng lưới đường theo đúng chức năng, tổ chức và quản lý giao thông chống ùn tắc 

cục bộ. Đảm bảo nhu cầu đỗ xe theo Quy chuẩn. Cải tạo hè phố, lòng đường và xây 

dựng các cầu vượt đường lớn cho người đi bộ. Nâng cấp các điểm dừng, điểm chờ xe 

buýt đảm bảo mỹ quan. Cải tạo chỉnh trang vỉa hè. 

- Thoát nước mưa và nước thải theo hình thức riêng và nửa riêng, xây dựng hệ 

thống cống bao và giếng tách để nước thải không xả trực tiếp ra môi trường tự nhiên. 

- Cao độ nền xây dựng giữ nguyên theo cao độ nền xây dựng hiện trạng. 

- Cải tạo nâng cấp hệ thống đường ống cấp nước hiện có, giảm tỷ lệ thất thoát và 

nâng áp lực, bổ sung hệ thống cấp nước cứu hỏa. Khuyến khích xây dựng các hệ thống 

dùng nước tại vòi ở các khu vui chơi giải trí, lễ hội, quảng trường, công viên,…vv. 

- Được cấp điện từ các trạm 110/35/22KV: Thái Nguyên, Đán và Gia Sàng. Hạ 

ngầm toàn bộ các tuyến điện, chiếu sang và thông tin liên lạc trong tuynel hoặc hào 

cáp, cải tạo các trạm biến áp hiện có và trạm biến áp hạ thế xây mới phải dùng trạm 

kín hoặc trạm ngầm. Bổ sung điện chiếu sáng dọc theo tuyến phố thương mại dịch vụ 

toàn bộ khu vực. 
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- 100% nước thải được thu gom và đưa về trạm xử lý nước thải sinh hoạt: trạm xử 

lý nước thải số 1 xây dựng ở phường Gia Sàng, trạm xử lý nước thải số 2 xây dựng ở 

phường Tân Lập (trước sáp nhập). 

- Chất thải rắn (CTR) phải được phân loại, thu gom đưa đến khu xử lý CTR tập 

trung của thành phố: khu xử lý chất thải rắn Đá Mài, xã Tân Cương (trước sáp nhập). 

Các chất thải rắn y tế phải được thu gom, xử lý riêng. 

- Sử dụng nghĩa trang tập trung của thành phố tại phường Tích Lương (trước sáp 

nhập). 

- Chỉnh trang hệ thống cây xanh, công viên. Kiểm soát ô nhiễm không khí, tiếng 

ồn. 

e. Các chỉ tiêu về quy hoạch: 

- Tầng cao đặc trưng 5-10 tầng. Khuyến khích xây dựng công trình cao tầng. 

- Mật độ xây dựng gộp ở các ô phố không quá 70%. 

- Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. 

f. Các quy định chung: 

- Được phép, khuyến khích: 

+ Chỉnh trang đô thị, nâng cấp các tuyến phố bằng các dự án thiết kế đô thị cụ thể 

(bổ sung vỉa hè, cây xanh, trang thiết bị, ánh sáng đô thị, màu sắc, chiều cao và vật 

liệu công trình,…).  

+ Cải tạo các khu nhà ở cũ, tạm, không có giá trị nằm bên trong lõi các khu phố. 

- Không được phép: 

+ Phát triển các cơ sở công nghiệp, kho tàng. 

+ Xây dựng công trình manh mún trên các tuyến đường chính. 

- Cho phép có điều kiện: 

+ Nâng cao mật độ, xây dựng xen cấy ở những vị trí thích hợp, hạn chế giải phóng 

mặt bằng. 

+ Lựa chọn một số địa điểm phù hợp về vị trí, đáp ứng đủ các tiêu chí về hạ tầng 

(bãi đỗ xe ngầm, quảng trường xung quanh,…vv) để làm công trình điểm nhấn đô thị. 

Các công trình này cần có những đóng góp về không gian mở và cảnh quan chung của 

đô thị như vườn hoa, vỉa hè lớn kết hợp làm không gian công cộng,…vv. 

+ Xây dựng các khu dịch vụ giải trí, ẩm thực, công trình văn hóa trong khu đất xác 

định xây dựng công viên, mật độ xây dựng tối đa 15%, tầng cao không quá 2 tầng. 

2.3.2 Các định hướng chính tại quy hoạch chung đã được phê duyệt đối với 

khu vực lập quy hoạch chi tiết 

Cơ cấu quy hoạch của khu vực lập quy hoạch trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch 

chung thành phố Thái Nguyên (trước sáp nhập) đến năm 2035 (đã được phê duyệt Tại 

Quyết đinh 2486/QĐ-TTg ngày 20/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ), bao gồm các 

định hướng chính như sau:  
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Sơ đồ trích dẫn cơ cấu quy hoạch của khu vực trong đồ án án Điều chỉnh Quy hoạch 

chung thành phố Thái Nguyên (trước sáp nhập) đến năm 2035 

a. Định hướng về hệ thống giao thông, gồm các tuyến: 

- Tuyến đường trục chính đô thị theo hướng Tây - Đông (đường Thanh Niên Xung 

Phong kéo dài), có điểm đầu giao với tuyến đường Cách Mạng Tháng 8, điểm cuối 

giao với tuyến đường đê hữu Sông Cầu. Quy mô mặt cắt khoảng 36m, gồm lòng 

đường 2x(7-11,25)m, dải phân cách 0-10m và hè đường 2 bên 2x(6-9)m; với tổng 

chiều dài đoạn qua khu vực lập quy hoạch khoảng 360m. 

- Tuyến đường liên khu vực theo hướng Bắc - Nam, kết nối khu đô thị ở phía Bắc 

và khu Công nghiệp gang thép Thái Nguyên về phía Nam. Quy mô mặt cắt khoảng 

22m, gồm lòng đường 2x6m, dải phân cách 2m và hè đường 2 bên 2x4m, với chiều 

dài khoảng 2.370m. 

b. Định hướng phân khu chức năng: phát triển theo dạng cụm, dải và mảng gắn kết 

với hệ thống các trục giao thông chính và các không gian mở. 

- Cụm không gian phát triển đơn vị ở (bao gồm khu dân cư hiện trạng cải tạo và 

khu dân cư xây dựng mới), với quy mô trong ranh giới lập quy hoạch khoảng  

26,26 ha. 

- Hệ thống giao thông với quy mô khoảng 3,19 ha.  

- Các chức năng khác khoảng 1,03 ha. 

2.3.3 Các yêu cầu, định hướng chính. phương án, giải pháp chủ yếu tại quy 

hoạch phân khu đã được phê duyệt liên quan đến phạm vi quy hoạch chi tiết 

Căn cứ Quy hoạch chi tiết (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm số 5, 

thành phố Thái Nguyên (trước sáp nhập) tại Quyết định số 3349/QĐ-UBND ngày 

31/12/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên; 

a. Định hướng phát triển: 

- Đất ở được sắp xếp, chỉnh trang lại trên cơ sở bổ sung các tuyến đường và các ô 

đất chức năng mới. 
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- Đối với hai bên suối Loàng bố trí các chức năng cây xanh đô thị và hành lang 

xanh cách ly sinh thái. 

- Bố trí các công trình có chức năng hỗn hợp: Thương mại dịch vụ, tổ hợp văn 

phòng, chung cư cao tầng làm điểm nhấn cho khu vực. 

b. Hạ tầng kỹ thuật: 

- Thoát nước mưa và nước thải theo hình thức riêng và nửa riêng. 

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Phân cấp mạng lưới đường theo 

đúng chức năng, tổ chức và quản lý giao thông chống ùn tắc cục bộ. 

III. LỰA CHỌN CHỈ TIÊU ĐẤT ĐAI, HẠ TẦNG XÃ HỘI VÀ HẠ TẦNG 

KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO TOÀN KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH; XÁC 

ĐỊNH QUY MÔ DÂN SỐ, ĐẤT ĐAI, CÁC NHU CẦU VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 

KỸ THUẬT, HẠ TẦNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI PHẠM VI QUY HOẠCH. 

3.1 Lựa chọn chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật áp dụng cho 

toàn khu vực lập quy hoạch 

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đồ án phải tuân thủ theo các chỉ tiêu của đồ 

án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên (trước sáp nhập) đến năm 

2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 

20/12/2016. Đồng thời, tuân thủ các chỉ tiêu được quy định tại QCXDVN 

01:2021/BXD và QCVN 07:2016/BXD. 

a. Chỉ tiêu quy mô tối thiểu của các công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở: 

Loại công trình 

Chỉ tiêu sử dụng công 

trình tối thiểu 

Chỉ tiêu sử dụng đất 

tối thiểu 

Đơn vị tính Chỉ tiêu Đơn vị tính Chỉ tiêu 

A. Giáo dục 

1. Trường mầm non cháu/1.000 người 50 m2/1 cháu 12 

2. Trường tiểu học 
học sinh /1.000 

người 
65 

m2/1 học 

sinh 
10 

3. Trường trung học cơ sở 
học sinh /1.000 

người 
55 

m2/1 học 

sinh 
10 

B. Y tế 

4. Trạm y tế trạm 1 m2/trạm 500 

C. Văn hóa - Thể dục thể thao 

5. Sân chơi nhóm nhà ở Bán kính 300m  m2/người 0,8 

6. Sân luyện tập 
  m2/người 

ha/công trình 

0,5 

0,3 

7. Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao 

công trình 
1 

m2/công trình 5.000 

D. Thương mại 

8. Chợ công trình 
1 

m2/công 

trình 
2.000 
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(Nguồn: Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành 

QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng) 

b. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật: 

TT Loại hình Đơn vị tính Chỉ tiêu 

1 

Giao thông   

Tỷ lệ đất giao thông (không bao 

gồm giao thông tĩnh) so với đất xây 

dựng đô thị đến đường phân khu 

vực 

% ≥ 18 

2 Cấp nước   

- Nước sinh hoạt l/người/ngày đêm ≥ 150 

- Nước rửa đường l/m2/ ngày đêm 0,5 

- Nước tưới cây l/m2/ ngày đêm 3 

- 

Lưu lượng nước cho chữa cháy 

ngoài nhà cho 1 đám cháy (Xây 

dựng nhà từ 3 tầng trở lên không 

phụ thuộc bậc 

chịu lửa, dân số > 1000 và ≤ 5000) 

L/s 10 

- Nước cho CTCC, dịch vụ l/m2 sàn/ngày đêm 3 

3 Cấp điện   

- Cấp điện sinh hoạt W/người ≥ 700 

- 
Phụ tải điện công trình công cộng, 

dịch vụ. 
W/m2sàn ≥ 30 

 Chiếu sáng giao thông W/m2 1 

 Chiếu sáng công viên, vườn hoa W/m2 0,5 

4 Thoát nước thải %  
100% chỉ tiêu 

cấp nước 

5 Thông tin liên lạc   

5.1 
Số thuê bao băng rộng di động trên 

100 dân 

100 số thuê bao/100 

dân 

Nghị quyết số 

26/2022/ 

UBTVQHQH15 

của UB TVQH 

5.2 
Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối cáp 

quang 
100% 

Nghị quyết số 

26/2022/ 

UBTVQHQH15 

của UB TVQH 

- Khu ở Lines/hộ 2 

- Công cộng, dịch vụ m2 sàn/lines 100 

6 Vệ sinh môi trường   

- Rác thải sinh hoạt Kg/người/ngày 1,3 
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(Nguồn: Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành 

QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng) 

3.2 Quy mô dân số, quy mô đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội đối với phạm vi quy hoạch 

3.2.1 Quy mô dân số 

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch sẽ có quy mô dân số được xác định là 2.728 

người. Trong đó: 

- Quy mô dân số hiện trạng khoảng 680 người. 

- Quy mô dân số quy hoạch khoảng 2.048 người. 

3.2.2 Quy mô đất đai 

Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch: 304.810 m2 (30,5 ha). 

Cơ sở tính toán: 

- Các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn có liên quan. 

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành 

QCVN 01:2021/BXD (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng). 

- Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng ban hành 

QCVN 07:2023/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ 

thuật). 

- Dự báo quy mô đất đai: Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của khu vực nghiên cứu 

được tính toán theo quy mô dân số. 

3.2.3 Các nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật đối với khu vực lập quy hoạch 

TT Tiêu chuẩn Đơn vị tính Chỉ tiêu Nhu cầu 

I Các tiêu chuẩn về giao thông 

1 

Tỷ lệ đất giao thông (không bao gồm giao 

thông tĩnh) so với đất xây dựng đô thị 

tính đến đường phân khu vực 

% ≥ 18 ≥ 18% 

II Các tiêu chuẩn về cấp nước 

1 Nước sinh hoạt 
l/người/ngày 

đêm 
≥ 150 

650 

m3/ngđ 

2 
Nước chữa cháy (1 đám cháy đồng thời, 

lưu lượng 10 l/s) 

l/m2 sàn/ngày 

đêm 
3 

864,00 

m3/ngđ 

III Các tiêu chuẩn về cấp điện 

1 Cấp điện sinh hoạt W/người ≥ 700 
2.220 

KVA 

IV Thoát nước thải % 

100% chỉ 

tiêu cấp 

nước 

650 

m3/ngđ 

V Các tiêu chuẩn về thông tin liên lạc 

1 Khu ở Lines/hộ 2 
100/100 

2 Công cộng, dịch vụ m2 sàn/lines 100 

VI Các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường 

1 Rác thải sinh hoạt 
Kg/người/ngày 1,3 

3,6 T/ngày 
% tỷ lệ thu gom 100 
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3.2.4 Các nhu cầu về cơ sở hạ tầng xã hội đối với khu vực lập quy hoạch 

Nhu cầu hạ tầng xã hội đối với khu vực quy hoạch được tính toán theo QCXDVN 

01:2021/BXD và chỉ tiêu tại các quy hoạch cấp trên: Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên 

(trước sáp nhập) thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch 

chung thành phố Thái Nguyên (trước sáp nhập) đến năm 2035. 

a. Giáo dục: 

Quy mô dân số mới được dự báo cho khu vực quy hoạch cần nghiên cứu bổ sung 

các trường học đảm bảo theo quy định của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành. 

Bảng nhu cầu về đất giáo dục theo quy hoạch 

TT Hạng mục 

Nhu cầu 

Chỉ tiêu 

Số lượng 

học sinh 

(học sinh) 

Diện tích 

tối thiểu 

(m2) 

Diện tích 

(ha) 

 Trường 

mầm non 

50 cháu/1 000 người; 

12 m2/cháu 
150 1.800 0,18 

 

b. Thương mại (Chợ): 

Trên cơ sở quy mô dân số được dự báo cho khu vực quy hoạch cần nghiên cứu bổ 

sung các công trình thương mại đảm bảo theo quy định. 

Bảng nhu cầu về đất thương mại theo quy hoạch 

TT Hạng mục 

Nhu cầu 

Chỉ tiêu  
Diện tích tối 

thiểu (m2) 

Số lượng (công 

trình) 

 Thương mại (Chợ) 
2.000 m2/công 

trình/Đơn vị ở 
2.000 1 

 

c. Cây xanh sử dụng công cộng: 

- Trên cơ sở quy mô dân số được dự báo cho khu vực quy hoạch cần nghiên cứu 

bổ sung các khu cây xanh sử dụng công cộng, vườn hoa, sân chơi phục vụ nhóm nhà ở 

đảm bảo theo quy định.  

- Đối với các dự án có quy mô dân số dưới 4 000 người, việc bố trí cây xanh sử 

dụng công cộng tuân thủ theo quy hoạch cấp trên. Ngoài ra, chỉ tiêu đất cây xanh trong 

khu vực dự án phải đảm bảo tối thiểu là 1m2/người. 

Bảng nhu cầu về đất cây xanh sử dụng công cộng 

TT Hạng mục 

Nhu cầu 

Chỉ tiêu  
Diện tích tối 

thiểu (m2) 
Diện tích (ha) 

 

Cây xanh sử dụng 

công cộng (vườn 

hoa, sân chơi) phục 

vụ trong các nhóm 

nhà ở 

1 m2/người 2.800 0,28 
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IV. XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT, QUY MÔ DIỆN TÍCH, 

DÂN SỐ, CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỪNG LÔ ĐẤT TRONG PHẠM 

VI QUY HOẠCH; CHỈ GIỚI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐỐI VỚI TỪNG LÔ 

ĐẤT VÀ TRÊN  CÁC TRỤC ĐƯỜNG TỪ CẤP NỘI BỘ TRỞ LÊN; XÁC ĐỊNH 

KHU VỰC XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI (NẾU CÓ). 

4.1 Quan điểm lập quy hoạch chi tiết 

- Xác định ranh giới và quy mô lập quy hoạch chi tiết. 

- Xác định được trục không gian chính (trục giao thông và không gian xanh) của 

khu vực lập quy hoạch, đảm bảo kết nối thuận tiện và liên thông với khu vực xung 

quanh. Tuân thủ quy hoạch mạng lưới phát triển giao thông được xác định ở quy 

hoạch cấp trên. 

- Trên cơ sở đánh giá hiện trạng khu vực, đề xuất phương án thiết kế với quan 

điểm khai thác tối đa quỹ đất trống và thuận lợi xây dựng hiện có để đề xuất giải pháp 

quy hoạch mang lại hiệu quả cao nhất. 

- Lựa chọn các tiêu chuẩn để áp dụng phù hợp cho từng lô đất quy hoạch để có 

giải pháp thiết kế quy hoạch hợp lý. 

- Định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan có tính thẩm mỹ cao, hài 

hoà với cảnh quan khu vực. 

- Đảm bảo mối quan hệ tốt về hệ thống kết cấu hạ tầng giữa nội bộ với bên ngoài. 

- Quy hoạch chi tiết phải thống nhất, đồng bộ để cụ thể hóa quy hoạch chung hoặc 

quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. 

- Xây dựng công trình điểm nhấn và các trục cảnh quan đặc trưng cho khu vực 

quy hoạch. 

- Xác định và phân kỳ đầu tư dự án để đảm bảo hiệu quả cao nhất. 

- Nêu được những tồn tại và kiến nghị cần giải quyết. 

4.2 Nguyên tắc: 

- Bảo đảm tuân thủ khung phát triển từ các định hướng của quy hoạch cấp trên. 

- Bảo đảm phát triển một Khu dân cư, Khu tái định cư mới mang đặc trưng về văn 

hóa, gắn kết cảnh quan hiện hữu và các không gian xung quanh. 

- Bảo đảm tính hợp lý của cơ cấu quy hoạch các khu chức năng cũng như đảm bảo 

tính bền vững của môi trường và cảnh quan hiện có. 

- Cơ cấu quy hoạch phải đạt được các yêu cầu về tổ chức không gian, đảm bảo 

môi trường sống và làm việc hiện đại, tiện nghi đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn.  

- Đảm bảo thuận lợi trong phân kỳ đầu tư và hiệu quả kinh tế của nhà đầu tư. 

4.3 Cơ cấu quy hoạch: 

Phương án 1 (So sánh) 

Ý tưởng chính: 

PHÁT TRIỂN HÀI HÒA 

“Hình thành khu dân cư phát triển hài 

hòa giữa cũ và mới” 

Phương án 2 (Chọn) 

Ý tưởng chính: 

KẾ THỪA - PHÁT TRIỂN 

“Kế thừa và phát triển các giá trị sẵn 

có của địa phương”  
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Đinh hướng chính: 

- Tuân thủ định hướng phát triển của 

Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố 

Thái Nguyên (trước sáp nhập) đến năm 

2035. 

- Xây dựng mạng lưới đường giao 

thông linh hoạt, kết nối thuận tiện với các 

khu vực kế cận. 

- Tổ chức các khu tái định cư phù hợp 

với phương án thu hồi đất. 

- Các khu nhà ở tái định cư (nhà ở liên 

kế) được tổ chức thành các dải bám dọc 

trục giao thông chính của khu vực. 

- Khai thác các tuyến giao thông đối 

ngoại qua khu vực để hình thành các trục 

không gian và cảnh quan chính cho khu 

vực quy hoạch. 

Đinh hướng chính: 

- Tuân thủ định hướng phát triển của 

Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố 

Thái Nguyên (trước sáp nhập) đến năm 

2035. 

- Hệ thống giao thông khớp nối đồng 

bộ, liên thông với các khu dân cư, dự án 

lân cận (Khu dân cư số 11, Khu dân cư 

Kosy, dự án tuyến đường đê Hữu Cầu). 

- Cải tạo, mở rộng trục không gian 

chính theo hướng Bắc - Nam. Phát triển 

trục cảnh quan chính của khu vực quy 

hoạch theo hướng Đông - Tây (đường 

Thanh Niên Xung Phong kéo dài) để kết 

nối khu vực với tuyến đê Hữu Cầu và 

đường Cách Mạng Tháng 8. 

- Tổ chức các khu tái định cư phù 

hợp với phương án thu hồi đất. 

- Bố trí hệ thống công viên cây xanh, 

bãi đỗ xe đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử 

dụng của người dân. 

Ưu điểm: 

- Bố cục không gian mạch lạc, cơ cấu 

sử dụng đất hiện đại, đồng điệu với các 

khu vực lân cận. 

- Cơ cấu sử dụng đất cơ bản giữ ổn 

định các khu dân cư hiện có, qua đó không 

làm xáo trộn đời sống cũng như hoạt động 

Ưu điểm: 

- Bố cục tổng mặt bằng linh hoạt, 

mạch lạc. Tạo sự liên hệ thuận lợi cho 

các khu chức năng. 

- Khai thác hiệu quả cao về mặt sử 

dụng đất đối với các khu chức năng phục 

vụ khu tái định cư và tối đa về mặt quỹ 
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sản xuất, kinh doanh của người dân trong 

khu vực. 

- Ít ảnh hưởng tới đời sống, an sinh xã 

hội của cư dân. 

Nhược điểm: 

- Quỹ đất khai thác xây dựng các khu 

nhà ở tái định cư hạn chế. 

 

đất xây dựng. 

- Khai thác hiệu quả các tuyến giao 

thông đối ngoại qua khu vực để hình 

thành các trục không gian và cảnh quan 

chính cho khu vực quy hoạch. 

- Mạng lưới đường giao thông được 

bố trí với mật độ hợp lý, làm giảm thiểu 

mật độ giao thông trên các trục đường 

chính. 

Nhược điểm: 

- Kinh phí cho công tác đền bù, giải 

phóng mặt bằng lớn. 

 

4.4 Quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng lô đất trong 

phạm vi quy hoạch 

4.4.1 Sử dụng đất quy hoạch: 

- Đất nhà ở tái định cư (nhà ở liền kề): bao gồm 32 lô đất (có ký hiệu: LK-01; LK-

02;... LK-32). Với tổng diện tích là 52.702m2; mật độ xây dựng từ 88% đến 100%; 

tầng cao tối đa 5 tầng; hệ số sử dụng đất từ 4,4 đến 5,0 lần. 

- Đất nhà ở làng xóm đô thị hóa (nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự, nhà vườn, trồng cây 

lâu năm, đường vào nhà,...): bao gồm 15 lô đất (có ký hiệu: HT-01; HT-02;... HT-15). 

Với tổng diện tích 91.471m2; tầng cao tối đa 5 tầng. 

- Đất văn hóa: bao gồm 01 lô đất (có ký hiệu: VH). Với tổng diện tích là 1.827m2; 

mật độ xây dựng 40%; tầng cao tối đa 2 tầng; hệ số sử dụng đất 0,8 lần. 

- Đất giáo dục (trường mầm non): bao gồm 01 lô đất (có ký hiệu: MN). Với tổng 

diện tích là 4.882m2; mật độ xây dựng 40%; tầng cao tối đa 3 tầng; hệ số sử dụng đất 

1,2 lần. 

- Đất thể dục thể thao: bao gồm 01 lô đất (có ký hiệu: TDTT). Với tổng diện tích 

là 5.332m2; mật độ xây dựng 5%; tầng cao tối đa 2 tầng; hệ số sử dụng đất 0,1 lần. 

- Đất cây xanh sử dụng công cộng: bao gồm 15 lô đất (có ký hiệu: CX-01; CX-

02;... CX-15). Với tổng diện tích là 13.078m2; mật độ xây dựng 5%; tầng cao tối đa 1 

tầng; hệ số sử dụng đất 0,05 lần. 

- Đất thương mại: bao gồm 01 lô đất (có ký hiệu: TM). Với tổng diện tích là 

8.143m2; mật độ xây dựng 40%; tầng cao tối đa 5 tầng; hệ số sử dụng đất 2,0 lần. 

- Đất cơ quan, trụ sở: bao gồm 01 lô đất (có ký hiệu: CQ). Với tổng diện tích là 

10.131m2; mật độ xây dựng 40%; tầng cao tối đa 5 tầng; hệ số sử dụng đất 2,0 lần. 

- Đất cây xanh chuyên dụng: bao gồm 01 lô đất (có ký hiệu: CXCD). Với tổng 

diện tích là 990m2. 

- Đất giao thông: Có tổng diện tích 105.110m2. 
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- Đất bãi đỗ xe: bao gồm 05 lô đất (có ký hiệu: BDX-01; BDX-02; BDX-03; 

BDX-04; BDX-05). Với tổng diện tích là 6.870m2; mật độ xây dựng 30%; tầng cao tối 

đa 2 tầng; hệ số sử dụng đất 0,6 lần. 

- Đất công trình hạ tầng kỹ thuật: Có tổng diện tích 4.274m2. Trong đó: 

+ Đất hạ tầng kỹ thuật: bao gồm 13 lô đất (có ký hiệu: HTKT-01; HTKT-02;... 

HTKT-13). Với tổng diện tích là 3.623m2. 

+ Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (Trạm xử lý nước thải, điểm tập kết 

rác): bao gồm 02 lô đất (có ký hiệu: HTK-01,  HTK-02). Với tổng diện tích 651m2, 

mật độ xây dựng 30%, tầng cao tối đa 2 tầng; hệ số sử dụng đất 0,6 lần. 

4.4.2 Bảng cơ cấu sử dụng đất quy hoạch toàn khu vực: 

TT Chức năng sử dụng đất 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số hộ 

(hộ) 

Dân số 

(người) 

1 Đất nhà ở 144.174 47,30     

1.1 

Đất nhà ở liền kề (Nhà ở tái định 

cư) 52.702 17,29 512 2.048 

1.2 Đất nhà ở làng xóm đô thị hóa 91.471 30,01 170 680 

2 Đất công trình hạ tầng xã hội 33.261 10,91     

2.1 Đất văn hóa 1.827 0,60     

2.2 Đất giáo dục         

- Trường mầm non 4.882 1,60     

2.3 Đất thể dục thể thao 5.332 1,75     

2.4 Đất cây xanh sử dụng công cộng 13.078 4,29     

2.5 Đất thương mại 8.143 2,67     

3 Đất cơ quan, trụ sở 10.131 3,33     

4 Đất cây xanh chuyên dụng 990 0,33     

5 Đường giao thông 105.110 34,48     

6 Đất bãi đỗ xe 6.870 2,25     

7 Đất công trình hạ tầng kỹ thuật 4.274 1,40     

7.1 Đất hạ tầng kỹ thuật 3.623 1,19     

7.2 

Đất công trình đầu mối hạ tầng 

kỹ thuật (Trạm xử lý nước thải, 

điểm tập kết rác) 

651 0,21 

    

* 
Tổng diện tích khu đất nghiên 

cứu lập quy hoạch 
304.810 100 682 2.728 

 

Ghi chú: 

- Diện tích đất các khu cây xanh sử dụng công cộng bao gồm đất cây xanh công 

viên, vườn hoa, sân chơi và cả diện tích mặt nước trong lô đất (nếu có). 

- Đối với các khu vực giáp ranh giới với các dự án, đồ án lân cận, trong trường 

hợp ranh giới quy hoạch chi tiết khu tái định cư Trại Bầu chưa trùng khớp với ranh 

giới theo thực tế quản lý tại địa phương, việc quản lý về quy hoạch xây dựng tại khu 

vực được thực hiện theo các dự án và đồ án có liên quan được duyệt. 
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- Đối với đất nông nghiệp có diện tích rất nhỏ nằm rải rác và xen kẽ trong các khu 

dân cư hiện có, nếu muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở phải được cấp 

có thẩm quyền xem xét quyết định và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Ranh giới, chức năng cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, hồ sơ sử dụng đất đai,... và sẽ được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

4.4.3 Bảng thống kê số liệu quy hoạch sử dụng đất theo lô đất: 

TT Chức năng sử dụng đất Ký hiệu 

Diện 

tích 

Mật 

độ 

xây 

dựng 

Tầng 

cao tối 

đa 

HS 

SDĐ 

Số 

hộ 
Dân số 

(m2) (%) (tầng) (lần) (hộ) (người) 

1 Đất nhà ở  144.174     2.728 

1.1 
Đất nhà ở liền kề (Nhà ở tái 

định cư) 
LK 52.702    512 2.048 

- Đất nhà ở liền kề 1 LK-01 333 88 5 4,4 3 12 

- Đất nhà ở liền kề 2 LK-02 688 95 5 4,8 7 28 

- Đất nhà ở liền kề 3 LK-03 453 98 5 4,9 5 20 

- Đất nhà ở liền kề 4 LK-04 776 96 5 4,8 8 32 

- Đất nhà ở liền kề 5 LK-05 1.272 96 5 4,8 13 52 

- Đất nhà ở liền kề 6 LK-06 677 95 5 4,8 7 28 

- Đất nhà ở liền kề 7 LK-07 846 93 5 4,7 7 28 

- Đất nhà ở liền kề 8 LK-08 1.890 87 5 4,4 17 68 

- Đất nhà ở liền kề 9 LK-09 1.060 94 5 4,7 11 44 

- Đất nhà ở liền kề 10 LK-10 1.180 88 5 4,4 11 44 

- Đất nhà ở liền kề 11 LK-11 1.159 88 5 4,4 11 44 

- Đất nhà ở liền kề 12 LK-12 1.064 96 5 4,8 11 44 

- Đất nhà ở liền kề 13 LK-13 1.068 96 5 4,8 11 44 

- Đất nhà ở liền kề 14 LK-14 1.069 96 5 4,8 11 44 

- Đất nhà ở liền kề 15 LK-15 1.068 96 5 4,8 11 44 

- Đất nhà ở liền kề 16 LK-16 754 98 5 4,9 8 32 

- Đất nhà ở liền kề 17 LK-17 810 100 5 5,0 9 36 

- Đất nhà ở liền kề 18 LK-18 802 95 5 4,8 8 32 

- Đất nhà ở liền kề 19 LK-19 754 98 5 4,9 8 32 

- Đất nhà ở liền kề 20 LK-20 810 100 5 5,0 9 36 

- Đất nhà ở liền kề 21 LK-21 802 95 5 4,8 8 32 

- Đất nhà ở liền kề 22 LK-22 2.184 87 5 4,4 20 80 

- Đất nhà ở liền kề 23 LK-23 4.749 89 5 4,5 46 184 

- Đất nhà ở liền kề 24 LK-24 4.360 89 5 4,5 42 168 

- Đất nhà ở liền kề 25 LK-25 4.885 89 5 4,5 48 192 

- Đất nhà ở liền kề 26 LK-26 4.360 89 5 4,5 42 168 

- Đất nhà ở liền kề 27 LK-27 4.996 88 5 4,4 48 192 

- Đất nhà ở liền kề 28 LK-28 1.832 95 5 4,8 19 76 

- Đất nhà ở liền kề 29 LK-29 654 88 5 4,4 6 24 

- Đất nhà ở liền kề 30 LK-30 2.126 87 5 4,4 18 72 

- Đất nhà ở liền kề 31 LK-31 2.696 88 5 4,4 24 96 

- Đất nhà ở liền kề 32 LK-32 523 93 5 4,7 5 20 

1.2 
Đất nhà ở làng xóm đô thị 

hóa 
HT 91.471    170 680 

- 
Đất nhà ở làng xóm đô thị 

hóa 1 
HT-01 1.885 - 5 - 4 16 

- Đất nhà ở làng xóm đô thị HT-02 11.223 - 5 - 24 96 
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hóa 2 

- 
Đất nhà ở làng xóm đô thị 

hóa 3 
HT-03 3.014 - 5 - 7 28 

- 
Đất nhà ở làng xóm đô thị 

hóa 4 
HT-04 2.047 - 5 - 4 16 

- 
Đất nhà ở làng xóm đô thị 

hóa 5 
HT-05 8.892 - 5 - 18 72 

- 
Đất nhà ở làng xóm đô thị 

hóa 6 
HT-06 4.425 - 5 - 9 36 

- 
Đất nhà ở làng xóm đô thị 

hóa 7 
HT-07 8.590 - 5 - 22 88 

- 
Đất nhà ở làng xóm đô thị 

hóa 8 
HT-08 4.632 - 5 - 10 40 

- 
Đất nhà ở làng xóm đô thị 

hóa 9 
HT-09 2.664 - 5 - 8 32 

- 
Đất nhà ở làng xóm đô thị 

hóa 10 
HT-10 6.645 - 5 - 14 56 

- 
Đất nhà ở làng xóm đô thị 

hóa 11 
HT-11 3.248 - 5 - 8 32 

- 
Đất nhà ở làng xóm đô thị 

hóa 12 
HT-12 11.845 - 5 - 14 56 

- 
Đất nhà ở làng xóm đô thị 

hóa 13 
HT-13 6.345 - 5 - 12 48 

- 
Đất nhà ở làng xóm đô thị 

hóa 14 
HT-14 10.679 - 5 - 8 32 

- 
Đất nhà ở làng xóm đô thị 

hóa 15 
HT-15 5.338 - 5 - 8 32 

2 
Đất công trình hạ tầng xã 

hội 
 33.261      

2.1 Đất văn hóa VH 1.827 40 2 0,8   

2.2 Đất giáo dục        

- Trường mầm non MN 4.882 40 3 1,2   

2.3 Đất thể dục thể thao TDTT 5.332 5 2 0,1   

2.4 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 
 13.078      

- 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 1 
CX-01 265 5 1 0,05   

- 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 2 
CX-02 475 5 1 0,05   

- 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 3 
CX-03 252 5 1 0,05   

- 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 4 
CX-04 360 5 1 0,05   

- 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 5 
CX-05 673 5 1 0,05   

- 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 6 
CX-06 200 5 1 0,05   

- 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 7 
CX-07 200 5 1 0,05   

- 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 8 
CX-08 200 5 1 0,05   

- 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 9 
CX-09 90 5 1 0,05   

- 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 10 
CX-10 1.221 5 1 0,05   
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- 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 11 
CX-11 3.358 5 1 0,05   

- 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 12 
CX-12 3.947 5 1 0,05   

- 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 13 
CX-13 949 5 1 0,05   

- 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 14 
CX-14 195 5 1 0,05   

- 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 15 
CX-15 693 5 1 0,05   

2.5 Đất thương mại TM 8.143 40 5 2   

3 Đất cơ quan, trụ sở CQ 10.131 40 5 2   

4 Đất cây xanh chuyên dụng CXCD 990 - - -   

5 Đường giao thông  105.110      

6 Đất bãi đỗ xe  6.870      

- Đất bãi đỗ xe 1 BDX-01 1.460 30 2 0,6   

- Đất bãi đỗ xe 2 BDX-02 1.078 30 2 0,6   

- Đất bãi đỗ xe 3 BDX-03 1.808 30 2 0,6   

- Đất bãi đỗ xe 4 BDX-04 1.539 30 2 0,6   

- Đất bãi đỗ xe 5 BDX-05 986 30 2 0,6   

7 
Đất công trình hạ tầng kỹ 

thuật 
 4.274      

7.1 Đất hạ tầng kỹ thuật  3.623      

- Đất hạ tầng kỹ thuật 1 HTKT-01 621 - - -   

- Đất hạ tầng kỹ thuật 2 HTKT-02 264 - - -   

- Đất hạ tầng kỹ thuật 3 HTKT-03 340 - - -   

- Đất hạ tầng kỹ thuật 4 HTKT-04 201 - - -   

- Đất hạ tầng kỹ thuật 5 HTKT-05 569 - - -   

- Đất hạ tầng kỹ thuật 6 HTKT-06 506 - - -   

- Đất hạ tầng kỹ thuật 7 HTKT-07 110 - - -   

- Đất hạ tầng kỹ thuật 8 HTKT-08 391 - - -   

- Đất hạ tầng kỹ thuật 9 HTKT-09 69 - - -   

- Đất hạ tầng kỹ thuật 10 HTKT-10 172 - - -   

- Đất hạ tầng kỹ thuật 11 HTKT-11 166 - - -   

- Đất hạ tầng kỹ thuật 12 HTKT-12 166 - - -   

- Đất hạ tầng kỹ thuật 13 HTKT-13 46 - - -   

7.2 
Đất công trình đầu mối hạ 

tầng kỹ thuật (Trạm xử lý 

nước thải, điểm tập kết rác) 

HTK 651      

- 
Đất công trình đầu mối hạ 

tầng kỹ thuật  1 
HTK-01 500 30 2 0,6   

- 
Đất công trình đầu mối hạ 

tầng kỹ thuật  2 
HTK-02 151 - - -   

* 
Tổng diện tích khu đất 

nghiên cứu lập quy hoạch 
 304.810     2.728 
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Bản đồ sử dụng đất quy hoạch 

4.5 Chỉ giới xây dựng công trình đối với từng lô đất và trên các trục đường từ 

cấp nội bộ trở lên 

Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây Dựng ban hành 

QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng. 

- Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính 

trên thửa đất. 

- Chỉ giới xây dựng được quy định theo khoảng lùi của công trình so với chỉ giới 

đường đỏ. Trường hợp các lô đất không quy định chỉ giới xây dựng thì chỉ giới xây 

dựng phải tuân theo quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng (khoảng lùi tối thiểu 

của các công trình xác định theo bề rộng của đường và chiều cao xây dựng công trình). 

Khoảng không gian giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng chỉ được phép bố trí 

cây xanh, giao thông nội bộ trong lô đất. 

Bảng Quy định khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề rộng 

đường (giới hạn bởi các chỉ giới đường đỏ) và chiều cao xây dựng công trình 

Bề rộng đường tiếp giáp với lô 

đất xây dựng công trình (m) 

Chiều cao xây dựng công trình (m) 

< 19 19 ÷< 22 22 ÷< 28 ≥ 28 

<19 0 3 4 6 

19÷<22 0 0 3 6 
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≥22 0 0 0 6 

 

- Vị trí, khoảng cách của chỉ giới xây dựng được xác định cụ thể trong Bản đồ sử 

dụng đất quy hoạch và Bản đồ quy hoạch hệ thống công trình giao thông, chỉ giới 

đường đỏ, chỉ giới xây dựng của đồ án quy hoạch. 

- Trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ, các quy định trên 

phải đảm bảo nguyên tắc sau: không cản trở các hoạt động giao thông tại lòng đường; 

đảm bảo an toàn, thuận tiện cho các hoạt động đi bộ trên vỉa hè; không làm ảnh hưởng 

đến hệ thống cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật nổi và ngầm trên tuyến phố; đảm 

bảo tính thống nhất về cảnh quan trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố; đảm bảo tuân 

thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và các hoạt động của phương tiện chữa 

cháy; 

- Trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ, phải đảm bảo 

nguyên tắc sau: không một bộ phận, chi tiết kiến trúc nào của công trình được vượt 

quá chỉ giới đường đỏ; đảm bảo tính thống nhất về cảnh quan trên tuyến phố hoặc 

từng đoạn phố; đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và hoạt động 

của phương tiện chữa cháy. 

 

V. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC CẢNH 

QUAN CHO TOÀN KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH VÀ YÊU CẦU VỀ BỐ TRÍ 

CÔNG TRÌNH ĐỐI VỚI TỪNG LÔ ĐẤT (CHIỀU CAO, CỐT SÀN VÀ TRẦN 

TẦNG MỘT; HÌNH THỨC KIẾN TRÚC, HÀNG RÀO, MÀU SẮC, VẬT LIỆU 

CHỦ ĐẠO CỦA CÁC CÔNG TRÌNH VÀ CÁC VẬT THỂ KIẾN TRÚC 

KHÁC); TỔ CHỨC CÂY XANH CÔNG CỘNG, SÂN VƯỜN, CÂY XANH 

ĐƯỜNG PHỐ VÀ MẶT NƯỚC TRONG PHẠM VI QUY HOẠCH; XÁC ĐỊNH 

VỊ TRÍ QUY MÔ CÁC CÔNG TRÌNH, KHU VỰC ĐẶC TRƯNG CẦN KIỂM 

SOÁT VÀ CÁC NỘI DUNG QUY ĐỊNH ĐỂ  KIỂM SOÁT THỰC HIỆN THEO 

QUY HOACH. 

 

5.1 Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực lập 

quy hoạch 

5.1.1 Yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan 

Không gian, kiến trúc, cảnh quan khu vực quy hoạch tuân thủ theo viễn cảnh và 

các nguyên tắc được đề ra. Theo đó, không gian kiến trúc cảnh quan được tạo lập dựa 

vào các cơ sở chủ yếu gồm: 

- Tôn trọng cảnh quan tự nhiên, khai thác phát huy lợi thế cảnh quan tự nhiên, cây 

xanh mặt nước để nghiên cứu tổ chức không gian cảnh quan, mang tới hình ảnh đô thị 

sinh thái, hiện đại. 

- Tổ hợp và hợp khối các công trình chức năng theo cụm và tuyến, đồng thời kết 

hợp linh hoạt, sử dụng hiệu quả không gian cảnh quan kiến trúc có nhịp điệu phong 

phú, sinh động. 
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- Áp dụng các công nghệ, xu hướng kiến trúc hiện đại, xanh, thân thiện với môi 

trường trong tạo lập hình khối công trình. Bên cạnh đó chú trọng bảo tồn các không 

gian sống đặc trưng của khu vực dân cư hiện hữu, gắn kết với hạ tầng khu dân cư mới. 

- Tổ chức các cụm - tuyến không gian rõ ràng, có điểm nhấn và có đặc trưng riêng. 

5.1.2 Tổ chức không gian tổng thể 

a. Quan điểm: 

- Các khu chức năng được tổ chức có nhịp điệu tạo sự sinh động và linh hoạt. 

- Phát triển các khu chức năng mới đảm bảo tính đồng bộ và hài hòa với các khu 

vực hiện hữu, tạo sự thống nhất trong Khu tái định cư Trại Bầu.   

- Tổ chức không gian phải phù hợp với điều kiện địa hình tự nhiên, khí hậu và 

cảnh quan hiện có của khu vực. 

- Thiết kế nhà ở và không gian phải phù hợp với lối sống, văn hóa ở và phong tục, 

tập quán của cộng đồng dân cư nơi có đất bị thu hồi. 

- Phù hợp với thực tế, đồng thời phải có tầm nhìn lâu dài, mang tính linh hoạt và 

khả thi cao, hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch trong quá trình quản lý thực 

hiện. 

- Cải thiện chất lượng môi trường, cải tạo cảnh quan khu vực. 

b. Viễn cảnh không gian kiến trúc và cảnh quan: 

- Hình thành một khu dân cư hiện đại, tiện nghi, đồng bộ có kiến trúc cảnh quan 

đẹp, phát triển ài hòa với cảnh quan tự nhiên và các khu vực lân cận. Một khu dân cư 

mới với các mô hình nhà ở đáp ứng tốt cho nhu cầu ở của người dân. 

- Một không gian sống lý tưởng, hiện đại, là nơi công nghệ phục vụ cuộc sống. 

- Một khu dân cư thông minh có chất lượng sống tốt, nơi tiện nghi được cá nhân 

hóa và mức độ an toàn được nâng cao, tạo ra một môi trường sống tiện lợi, an toàn và 

bền vững. 

c. Tổ chức không gian, kiến trúc và cảnh quan khu công cộng - dịch vụ: 

Các công trình công cộng - dịch vụ được tổ chức trên cơ sở khai thác các công 

trình hiện có và xây dựng mới, bao gồm: 

Trường mầm non: Xây dựng mới, vị trí nằm tại trung tâm khu vực lập quy hoạch. 

Có vị trí và quy mô diện tích đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân, hình thức kiến 

trúc hiện đại, phù hợp với môi trường giáo dục, các hạng mục công trình trực tiếp 

phục vụ hoạt động dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục của trường không cao 

quá 2 tầng. 

Nhà văn hóa: Xây dựng mới (xây dựng hoàn trả nhà văn hóa của Tổ dân phố số 4) 

công trình nhà văn hóa tại vị trí phía Tây Nam khu vực lập quy hoạch. Quy mô diện 

tích khoảng 2.038m2, tầng cao từ 1-2 tầng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng 

đồng của người dân trong khu vực. Công trình được thiết kế thấp tầng, có hình thức 

kiến trúc hiện đại và hài hòa với tổng thể không gian của toàn khu vực.  

Sân tập luyện TDTT (sân thể thao Trại Bầu): Vị trí nằm ở phía Đông khu vực lập 

quy hoạch. Trên cơ sở sân thể thao hiện hữu được mở rộng, cải tạo và nâng cấp để 

đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thể dục thể thao của người dân trong khu vực. 
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Công trình cơ quan, trụ sỏ: Xây dựng mới công trình tại vị trí phía Đông Nam khu 

vực quy hoạch. Quy mô diện tích khoảng 10.131m2, tầng cao từ 3-5 tầng. Công trình 

thiết kế với hình thức kiến trúc hiện đại nhưng đảm bảo tính uy nghi, bề thế và được 

gắn kết với chức năng đáp ứng dịch vụ công phục vụ người dân. 

Công trình thương mại - dịch vụ (chợ, siêu thị): Xây dựng mới công trình thương 

mại kết hợp tổ chức hội chợ, triển lãm tại vị trí phía Đông Nam khu vực quy hoạch. 

Quy mô diện tích khoảng 8.143m2, tầng cao từ 3-5 tầng. Công trình thiết kế với hình 

thức kiến trúc hiện đại và được gắn kết với các không gian tổ chức hội chợ, triển lãm 

ngoài trời. 

d. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu nhà ở xây dựng mới (nhà ở tái 

định cư): 

Các khu nhà ở tái định cư được tổ chức thành các dải nhà ở liên kế bám theo các 

trục giao thông và trục cảnh quan chính của khu vực. Quy mô diện tích trung bình mỗi 

hộ khoảng 90-100m2. 

Khu nhà ở tái định cư xây dựng mới được nghiên cứu xây dựng đồng bộ với hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật, kết nối hài hòa với khu vực dân cư hiện hữu.  

Bố cục quy hoạch công trình cần được nghiên cứu trên cơ sở phân tích về các điều 

kiện vi khí hậu của khu đất thiết kế. 

Các tiện ích riêng phục vụ cho các khu nhà ở tái định cư cũng được tổ chức và kết 

nối thuận tiện với các tiện ích chung của toàn khu vực thông qua các liên kết không 

gian xanh và các không gian mở. 

e. Tổ chức không gian cảnh quan khu nhà ở hiện trạng cải tạo, chỉnh trang: 

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là đối với rác thải; chỉnh 

trang, cải thiện mỹ quan khu ở, góp phần thay đổi diện mạo khu vực. 

- Áp dụng các giải pháp hạ tầng xanh như hệ thống thấm hút và lọc nước (dọc theo 

lề đường để giảm ngập úng và làm sạch nước. 

- Chỉnh trang vỉa hè: Mở rộng, lát lại vật liệu đồng bộ, loại bỏ các chướng ngại 

vật, đảm bảo tính liên tục và khả năng tiếp cận. 

- Nhận diện và bảo tồn đặc điểm kiến trúc: Giữ lại các công trình hoặc chi tiết kiến 

trúc có giá trị cảnh quan, cải tạo theo nguyên tắc màu sắc, vật liệu, và tỷ lệ hài hòa với 

tổng thể khu vực. 

- Ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật: Giải pháp quan trọng để tăng tính thẩm mỹ và an 

toàn.  

- Sử dụng không gian đệm: Biến các khoảng lùi, sân trước nhà (nếu có) thành 

không gian bán công cộng thông qua việc bố trí cây xanh, chậu hoa, khuyến khích sự 

tương tác giữa các hộ gia đình. 

5.1.3 Tổ chức không gian cảnh quan các tuyến, trục chính 

a. Trục trung tâm: 
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- Trục trung tâm khu vực chạy theo 

hướng Đông - Tây (đường Thanh Niên Xung 

Phong kéo dài), kết nối khu vực quy hoạch 

với đường Cách Mạng Tháng 8 ở phía Tây và 

đường đê sông Cầu về phía Đông. Đây cũng 

là trục cảnh quan chính của khu vực, các công 

trình bố trí hai bên trục chủ yếu là các dãy nhà 

ở liền kề gắn liền với các hoạt động thương 

mại nhằm tạo nên một trục không gian thương 

mại sôi động và sầm uất. 

 
- Tổ chức hệ thống cây xanh bóng mát, cây xanh cảnh quan thuận lợi cho các hoạt 

động giao lưu thương mại dọc trục. 

- Các lối đi bộ giao cắt qua trục trung tâm này được tổ chức dưới dạng vạch sơn, 

đồng thời tổ chức sắp xếp các trang thiết bị tiện ích phù hợp dọc hai bên trục. 

b. Trục đường chính khu vực: 

- Là tuyến đường giao thông kết nối các 

khu chức năng chính của khu vực quy hoạch 

theo hướng Bắc - Nam. Bên cạnh việc kết 

nối và liên kết các khu chức năng trong khu 

vực, trục không gian này còn được tổ chức 

dưới dạng tuyến xanh để phân chia các tiểu 

khu nhà ở và kết nối các khu ở hiện trạng với 

các khu ở mới. 

 
 

c. Các tuyến giao thông đối ngoại: 
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- Các khu dân cư hiện trạng bám dọc bên 

tuyến đường cần được cải tạo, chỉnh trang, 

nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cải 

thiện hình thức kiến trúc mặt tiền các công 

trình qua đó góp phần nâng cao mỹ quan đô 

thị. 

- Đối với các công trình nhà ở xây dựng 

mới: Xây dựng các dải nhà ở liền kề gắn với 

các hoạt động thương mại, dịch vụ. 

 

 

 
- Tổ chức hệ thống cây xanh bóng mát hai bên đường kết hợp các công trình dịch 

vụ đô thị nhỏ trên tuyến để tạo nên các không gian giao tiếp thân thiện giữa con người 

với các tổ hợp công trình kiến trúc. 

5.2 Yêu cầu về bố trí công trình đối với từng lô đất 

5.2.1 Đối với các công trình cơ quan, trụ sở: 

a. Hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của công trình: 

- Công trình có hình thức kiến trúc hiện đại, bề thế, uy nghi phù hợp với công 

năng sử dụng và thiết kế hài hòa với cảnh quan xung quanh. Tạo điểm nhấn về không 

gian cho toàn khu vực. 

- Hàng rào vừa là để ngăn chia, bảo vệ, vừa đóng vai trò như một bộ phận kiến 

trúc trong tổng thể: khuyến khích sử dụng hàng rào bằng cây xanh, thân thiện và gần 

gũi với thiên nhiên. 

- Sử dụng các vật liệu sau ốp diện tích rộng trên mặt tiền: gạch men sứ, đá rửa, đá 

mài ốp, đá trang trí. 

- Khuyến khích sử dụng các màu sắc trang nhã, nhẹ nhàng, không sử dụng màu 

sơn quá sặc sỡ, quá nóng hoặc quá sậm đối với ngoại thất. 

- Hạn chế sử dụng các chi tiết trang trí và sử dụng các băng kính màu, phản quang, 

kích thước lớn trên mặt đứng. 

b. Các chỉ tiêu (chiều cao, cốt sàn và trần tầng 1): 

- Tầng cao tối đa 5 tầng; mật độ xây dựng tối đa 40%. 

- Chiều cao nền (cốt sàn tầng 1) so với cốt vỉa hè: +0,45m. 

- Chiều cao trần tầng 1: 4,2 - 4,5m. 

- Đối với các công trình có vị trí tại các góc giao giữa các trục đường chính: 

khoảng lùi tối thiểu 4m. 

5.2.2 Đối với các công trình thương mại, dịch vụ: 

a. Hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của công trình: 

- Công trình có hình thức kiến trúc hiện đại, phù hợp với công năng sử dụng và 

thiết kế hài hòa với cảnh quan xung quanh. Tạo điểm nhấn về không gian cho toàn khu 

vực. 
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- Hàng rào vừa là để ngăn chia, bảo vệ, vừa đóng vai trò như một bộ phận kiến 

trúc trong tổng thể: khuyến khích sử dụng hàng rào bằng cây xanh, thân thiện và gần 

gũi với thiên nhiên. 

- Sử dụng các vật liệu sau ốp diện tích rộng trên mặt tiền: gạch men sứ, đá rửa, đá 

mài ốp, đá trang trí. 

- Khuyến khích sử dụng các màu sắc trang nhã, nhẹ nhàng, không sử dụng màu 

sơn quá sặc sỡ, quá nóng hoặc quá sậm đối với ngoại thất. 

- Hạn chế sử dụng các chi tiết trang trí và sử dụng các băng kính màu, phản quang, 

kích thước lớn trên mặt đứng. 

b. Các chỉ tiêu (chiều cao, cốt sàn và trần tầng 1): 

- Tầng cao tối đa 5 tầng; mật độ xây dựng tối đa 40%. 

- Chiều cao nền (cốt sàn tầng 1) so với cốt vỉa hè: +0,45m. 

- Chiều cao trần tầng 1: 4,2 - 4,5m. 

- Đối với các công trình có vị trí tại các góc giao giữa các trục đường chính: 

khoảng lùi tối thiểu 4m. 

5.2.3 Đối với các công trình dịch vụ - công cộng (trường học, nhà văn hóa) 

a. Hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của công trình: 

- Công trình có hình thức kiến trúc phù hợp với công năng sử dụng và thiết kế hài 

hòa với cảnh quan xung quanh.  

- Hàng rào được xây dựng bằng vật liệu bền chắc về kết cấu, rõ ràng hơn về ranh 

giới và thân thiện với con người. 

- Ban công sử dụng lan can thoáng bằng vật liệu thép hoặc kính. 

- Sử dụng các vật liệu sau ốp diện tích rộng trên mặt tiền: Gạch men sứ, đá rửa, đá 

mài ốp, đá trang trí. Khuyến khích sử dụng kết cấu khung thép, dễ dàng thi công. 

- Khuyến khích sử dụng các màu sắc trang nhã, nhẹ nhàng, không sử dụng màu 

sơn quá sặc sỡ, quá nóng hoặc quá sậm đối với ngoại thất. 

- Hạn chế sử dụng các chi tiết trang trí và sử dụng các băng kính màu, phản quang, 

kích thước lớn trên mặt đứng. 

b. Các chỉ tiêu (chiều cao, cốt sàn và trần tầng 1): 

- Tầng cao từ 2-3 tầng; mật độ xây dựng tối đa 40%. 

- Chiều cao nền (cốt sàn tầng 1) so với cốt vỉa hè: +0,45m. 

- Chiều cao trần tầng 1: 3,6 - 4,1m. 

- Đối với các công trình có vị trí tại các góc giao giữa các trục đường chính: 

khoảng lùi tối thiểu 4m. 

5.2.4 Đối với các công trình nhà ở xây dựng mới (nhà ở tái định cư) 

a. Hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của công trình: 

- Sử dụng một vài loại mẫu nhà nhằm tạo tính đồng đều cho chất lượng kiến trúc 

khu đô thị.  

- Hình thức kiến trúc hiện đại có mái dốc một mái hoặc hai mái.  

- Ban công, lô gia sử dụng lan can thoáng bằng vật liệu thép hoặc kính.  
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- Khuyến khích sử dụng các màu sắc trang nhã, nhẹ nhàng, không sử dụng màu 

sơn quá sặc sỡ, quá nóng hoặc quá sậm đối với ngoại thất. 

- Biển quảng cáo đối với nhà ở có kết hợp thương mại, dịch vụ nhỏ: Được phép 

đặt ngang tầm lan can ban công tầng 2, thống nhất về kích thước, vị trí đặt biển. 

- Mặt đứng ngoài nhà của các công trình phải đồng nhất, chất liệu, màu sắc thể 

hiện mặt ngoài phải tương đối giống nhau, hình thức phải tương đồng. 

b. Các chỉ tiêu (chiều cao, cốt sàn và trần tầng 1): 

- Tầng cao tối đa 5 tầng; mật độ xây dựng tối đa 90%. 

- Chiều cao nền (cốt sàn tầng 1) so với cốt vỉa hè: +0,45m. 

- Chiều cao trần tầng 1: 3,6 - 4,1m. 

- Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ. 

5.3 Tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố và mặt nước 

trong phạm vi quy hoạch 

- Tổ chức không gian xanh phải tận dụng, khai thác, lựa chọn đất đai thích hợp, 

phải kết hợp hài hòa với mặt nước, với môi trường xung quanh, tổ chức thành hệ 

thống với nhiều dạng phong phú: tuyến, điểm, diện. 

- Hệ thống công viên, vườn hoa, cây xanh cảnh quan sinh thái gắn bó chặt chẽ với 

các công trình kiến trúc, đường phố, đường dạo, các không gian trống. 

- Giải pháp phối kết kiến trúc cây xanh, mặt nước thể hiện đặc thù của khu vực với 

thiên nhiên. 

- Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất không thấp hơn các quy định đã được 

xác lập trong tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, khuyến khích tạo lập hệ 

thống cây xanh lớn hơn theo quy định và nghiên cứu xây dựng công trình theo hướng 

kiến trúc xanh.  

5.4 Vị trí quy mô các công trình, khu vực đặc trưng cần kiểm soát và các nội 

dung quy định để kiểm soát thực hiện theo quy định 

5.4.1 Kiểm soát bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 

a. Vị trí: Bao gồm hệ thống mương thoát nước chính, các ao hồ lớn trong khu vực 

và các không gian mặt nước gắn với đặc trưng cảnh quan của khu dân cư. 

b. Nội dung kiểm soát: 

- Các khu dân cư cũ (kiểu làng xóm đô thị hóa) khuyến khích giữ lại vườn cây gia 

đình, không san lấp hồ ao nằm xen kẽ trong khu dân cư, không tổ hợp khối công trình 

quá lớn, hình thức kiến trúc mới, pha tạp, màu sắc không hài hòa.  

- Không san lấp các hồ ao lớn và các hồ ao có giá trị về cảnh quan môi trường, 

Khai thác hồ ao mặt nước hiện có cải tạo mở rộng tổ chức gắn kết với các mặt nước 

theo quy hoạch tạo thành các khu công viên cảnh quan. 

5.4.2 Kiểm soát phát triển các trục, tuyến không gian quan trọng 

a. Vị trí: Các trục tuyến chính, quan trọng bao gồm trục đường Thanh Niên Xung 

Phong kéo dài (trục cảnh quan chính của khu vực) nằm ở trung tâm khu vực quy 

hoạch và tuyến đường giao thông đối ngoại theo hướng Bắc - Nam nằm ở phía Đông 

khu vực. 
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b. Quy mô: 

- Tuyến giao thông đối ngoại có chiều dài đoạn qua khu vực quy hoạch khoảng 

862m; quy mô mặt cắt ngang 22m. 

- Trục cảnh quan chính (đường Thanh Niên Xung Phong kéo dài) có chiều dài 

khoảng 382m; quy mô mặt cắt ngang 36m. 

c. Nội dung kiểm soát: 

- Tạo mặt đứng tuyến phố hiện đại, kiến trúc đặc trưng có nhịp điệu, chiều cao hài 

hòa.  

- Đảm bảo khoảng lùi công trình đồng nhất, đủ khoảng cách cảm thụ không gian 

đô thị. Đảm bảo không gian công cộng đi bộ và cây xanh cảnh quan hai bên đường. 

Đảm bảo các chức năng sử dụng đất hai bên đường đã xác lập đối với các tuyến đường 

chính quan trọng.    

- Mật độ xây dựng công trình tối đa phải đáp ứng theo quy định đã được xác lập 

trong sử dụng đất quy hoạch.  

- Tầng cao công trình tối đa, phải đáp ứng theo quy định đã được xác lập trong sử 

dụng đất quy hoạch. Tùy từng chức năng sử dụng và vị trí cụ thể, tầng cao công trình 

tối đa, tối thiểu phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam. 

- Chiều cao công trình phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối 

tương quan về chiều cao các công trình lân cận cho từng khu chức năng;  

- Chiều cao các tầng nhà, mái đón, mái hè phố, bậc thềm, ban công và các chi tiết 

kiến trúc (gờ, chỉ, phào…), phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối 

tương quan về chiều cao với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và cho 

toàn khu vực; khuyến khích xây dựng công trình có chiều cao các tầng nhà, mái đón, 

mái hè phố, bậc thềm, ban công và các chi tiết kiến trúc (gờ, chỉ, phào…) bằng nhau.   

- Khoảng lùi của công trình tuân thủ khoảng lùi tối thiểu đã được quy định theo 

QCVN 01:2021/BXD, đảm bảo tính thống nhất trên tuyến phố; khuyến khích nghiên 

cứu khoảng lùi lớn hơn. 

- Hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình 

kiến trúc, phải phù hợp với không gian chung và tính chất sử dụng của công trình. 

- Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất không thấp hơn các quy định đã được 

xác lập trong QCVN 01:2021/BXD, khuyến khích tạo lập hệ thống cây xanh lớn hơn 

theo quy định.  

- Cổng ra vào, biển hiệu phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối 

tương quan về kích thước (chiều cao, chiều rộng). 

- Đảm bảo giao thông đường phố tại khu vực cổng ra vào công trình thương mại 

dịch vụ, giáo dục và cơ quan, trụ sở được an toàn và thông suốt, không bị tắc nghẽn: 

có diện tích tập kết người và xe trước cổng (còn gọi là vịnh đậu xe); cổng và phần 

hàng rào giáp hai bên cổng lùi sâu khỏi ranh giới lô đất, tạo thành chỗ tập kết có chiều 

sâu tối thiểu 4m, chiều ngang tối thiểu bằng 4 lần chiều rộng của cổng. 

5.4.3 Kiểm soát phát triển đối với các công trình điểm nhấn 
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a. Vị trí: Công trình cơ quan, trụ sở và công trình thương mại, dịch vụ (chợ truyền 

thống, tổ chức sự kiện và hội chợ) nằm tiếp giáp với tuyến đường giao thông đối ngoại 

và gần tiếp giáp với trục cảnh quan chính là công trình điểm nhấn quan trọng của khu 

vực quy hoạch. 

b. Quy mô: Công trình co quan, trụ sở có diện tích khoảng 10.131m2 và công trình 

thương mại, dịch vụ có diện tích khoảng 8.143m2; tầng cao tối đa 5 tầng. 

c. Nội dung kiểm soát: 

- Công trình điểm nhấn cần thể hiện được tính nổi bật về hình khối kiến trúc hoặc 

không gian, tạo được nét đặc trưng cho cảnh quan khu vực. 

- Bố cục quy hoạch công trình cần được nghiên cứu trên cơ sở phân tích về tầm 

nhìn, không gian cảnh quan lân cận, thể hiện được ý tưởng nội dung cần làm nổi bật 

đối với khu vực.  

- Nghiên cứu các điều kiện vi khí hậu, hạn chế tác động xấu của hướng nắng, 

hướng gió đối với điều kiện vi khí hậu trong công trình, hạn chế tối đa nhu cầu sử 

dụng năng lượng cho mục đích hạ nhiệt hoặc sưởi ấm trong công trình. 

- Mật độ xây dựng công trình tối đa phải đáp ứng theo quy định đã được xác lập 

trong sử dụng đất quy hoạch.  

- Tầng cao công trình tối đa, phải đáp ứng theo quy định đã được xác lập trong sử 

dụng đất quy hoạch. Tùy từng chức năng sử dụng và vị trí cụ thể, tầng cao công trình 

tối đa, tối thiểu phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam. 

- Chiều cao công trình phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối 

tương quan về chiều cao các công trình lân cận cho từng khu chức năng;  

- Khoảng lùi của công trình tuân thủ khoảng lùi tối thiểu đã được quy định theo 

QCVN 01:2021/BXD, đảm bảo tính thống nhất trên tuyến phố; khuyến khích nghiên 

cứu khoảng lùi lớn hơn. 

- Hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức kiến trúc chủ đạo của công trình thể 

hiện được tính nổi trội và đặc trưng. 

- Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong lô đất không thấp hơn các quy định đã được xác 

lập trong QCVN 01:2021/BXD, khuyến khích tạo lập hệ thống cây xanh lớn hơn theo 

quy định.  

- Đảm bảo giao thông đường phố tại khu vực cổng ra vào công trình được an toàn 

và thông suốt, không bị tắc nghẽn: có diện tích tập kết người và xe trước cổng. 

VI. THIẾT KẾ ĐÔ THỊ: XÁC ĐỊNH CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỂM NHẤN 

TRONG PHẠM VI QUY HOẠCH THEO CÁC HƯỚNG TẦM NHÌN, TẦNG 

CAO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHO TỪNG LÔ ĐẤT VÀ CHO TOÀN KHU 

VỰC; KHOẢNG LÙI CỦA CÔNG TRÌNH TRÊN TỪNG ĐƯỜNG PHỐ VÀ 

NGÃ PHỐ; XÁC ĐỊNH HÌNH KHỐI, MÀU SẮC, HÌNH THỨC KIẾN TRÚC 

CHỦ ĐẠO CỦA CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC; HỆ THỐNG CÂY XANH, 

MẶT NƯỚC, QUẢNG TRƯỜNG. 

6.1 Mục tiêu 

- Xác định các không gian tạo lập hình ảnh khu vực. 
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- Tạo lập cấu trúc không gian gắn kết hài hòa giữa các khu chức năng xây dựng 

mới với không gian khu vực hiện hữu. Đồng thời, gắn kết hài hòa với các khu chức 

năng lân cận. 

- Đề xuất các nguyên tắc thiết kế khung nhằm định hướng cho các bước triển khai 

thiết kế đô thị chi tiết và kiểm soát thực hiện quy hoạch chi tiết. 

6.2 Nguyên tắc 

- Thiết kế đô thị trong đồ án phải phù hợp với tính chất một khu dân cư mới (khu 

tái định cư) hiện đại mang tính đặc thù của vùng trung du miền núi phía Bắc về tự 

nhiên, phong tục tập quán, văn hóa,…. Tạo ra được những dấu ấn đa dạng và riêng 

biệt nhưng vẫn phải phù hợp với sự phát triển chung của toàn đô thị.  

- Đảm bảo tính thống nhất từ không gian tổng thể đến không gian cụ thể thuộc 

phần chi tiết; phải có tính kế thừa kiến trúc, cảnh quan và phù hợp với điều kiện, đặc 

điểm tự nhiên, đồng thời tôn trọng tập quán, văn hoá địa phương; phát huy các giá trị 

truyền thống để gìn giữ bản sắc của địa phương trong kiến trúc, cảnh quan khu đô thị. 

- Khai thác hiệu quả cảnh quan khu vực ven sông Cầu để tạo ra giá trị thẩm mỹ 

gắn với tiện nghi, nâng cao hiệu quả sử dụng không gian và bảo vệ môi trường. Tuân 

thủ sử dụng đất quy hoạch, các chỉ tiêu khống chế đã được xác lập trong Quy hoạch 

chi tiết. 

- Tuân thủ các quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn về thiết kế đô thị hiện hành. 

6.3 Khung thiết kế đô thị tổng thể 

Khung tổng thể thiết kế đô thị sẽ tập trung nghiên cứu vào các khu vực chính theo 

phân vùng cảnh quan đã được xác định. 

6.3.1 Phân khu vực cảnh quan 

Với những đặc trưng về vị trí địa lý, địa hình, cảnh quan tự nhiên và dựa trên sự 

thống nhất về công năng sử dụng của từng khu vực chức năng. Tổng thể hệ thống cảnh 

quan Khu tái định cư Trại Bầu được chia thành các khu vực cảnh quan như sau: 

- Khu vực cảnh quan các khu ở mới: bao gồm toàn bộ các không gian nhà ở liên 

kế và liền kề gắn với hoạt động thương mại, dịch vụ được gắn kết với các tiện ích khu 

ở để hình thành các không gian có chất lượng sống tốt. 

- Khu vực cảnh quan khu hiện trạng cải tạo và chỉnh trang: gồm toàn bộ khu vực 

dân cư hiện có được nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường 

và cải thiện hình thức kiến trúc, cảnh quan phù hợp với tổng thể chung của toàn khu 

vực.   
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Sơ đồ phân vùng cảnh quan 

 
Phối cảnh tổng thể 
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6.3.2 Công trình điểm nhấn theo các hướng tầm nhì 

Khu tái định cư Trại Bầu được quy hoạch là một khu dân cư thấp tầng đồng bộ. 

Theo định hướng này, khu tái định cư Trại Bầu hướng đến xây dựng một khu dân cư 

có môi trường sống chất lượng cao, cân bằng giữa tiện nghi hiện đại và không gian 

xanh, nơi các công trình điểm nhấn không phải là các công trình cao tầng, mà là các 

công trình công cộng có giá trị tiện ích phục vụ cộng đồng: Công trình cơ quan, trụ sở 

phục vụ dịch vụ công; công trình thương mại, dịch vụ và tổ chức hội chợ, triển lãm; 

công viên cây xanh và khu sân chơi thể thao tập trung.  

a. Công trình cơ quan, trụ sở: 

  

 

+ Vị trí: Nằm trên trục đường chính khu vực theo hướng Bắc - Nam và gần tiếp 

giáp với trục cảnh quan chính theo hướng Đông - Tây, vị trí trung tâm của khu dân cư, 

đảm bảo khả năng tiếp cận của cư dân và dễ dàng nhận diện từ nhiều hướng nhìn. 

+ Hình thức kiến trúc và vật liệu: Công trình được thiết kế với hình thức kiến trúc 

hiện đại, có tính đối xứng, dễ nhận diện, bề thế, uy nghi sử dụng các vật liệu như kính, 

đá tự nhiên,… kết hợp giải pháp chiếu sáng, giúp công trình nổi bật và trở thành điểm 

thu hút thị giác mạnh mẽ vào buổi tối. 

+ Giá trị cộng đồng: Đáp ứng dịch vụ công phục vụ cho người dân. Chính vì vậy, 

bên cạnh một ngoại hình đẹp, tổ chức công năng cần nhấn mạnh và tập trung tổ chức 

tốt các không gian quan trọng cơ bản như phòng một cửa, phòng tiếp nhận và trả hồ 

sơ, khu vực bảng thông tin cho người dân… 

+ Không gian và cảnh quan: Công trình được bao quanh bởi hệ thống cây xanh và 

thảm cỏ, tạo vùng đệm tách biệt tiếng ồn giao thông. Khu vực sân ngoài và khoảng lùi 

phía trước công trình có vai trò như một quảng trường đa năng là nơi tổ chức các hoạt 

động sự kiện văn hóa ngoài trời hoặc các lễ hội truyền thống, tăng tính gắn kết cộng 

đồng.  

b. Công trình thương mại, dịch vụ (chợ truyền thống, tổ chức sự kiện và hội chợ): 

Công trình là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa giao thương truyền thống (sự nhộn 

nhịp, thân thiện của chợ truyền thống) và phong cách sống hiện đại (tiện ích, đa năng 

của trung tâm thương mại). 
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+ Vị trí: Nằm trên trục đường chính khu vực theo hướng Bắc - Nam và gần tiếp 

giáp với trục cảnh quan chính theo hướng Đông - Tây, vị trí trung tâm của khu dân cư, 

đảm bảo khả năng tiếp cận của cư dân và dễ dàng nhận diện từ nhiều hướng nhìn. 

+ Hình thức kiến trúc và vật liệu: Công trình được thiết kế với hình thức kiến trúc 

hiện đại, độc đáo, sử dụng các vật liệu như kính, đá tự nhiên,… kết hợp giải pháp 

chiếu sáng nghệ thuật, giúp công trình nổi bật và trở thành điểm thu hút thị giác mạnh 

mẽ vào buổi tối. 

+ Giá trị cộng đồng: cung cấp các tiện ích chức năng đa dạng phù hợp cho mọi lứa 

tuổi (nơi cung cấp, mua bán, trao đổi hàng hóa; hội trường tổ chức sự kiện; triển lãm, 

tổ chức hội chợ, các dịch vụ giải trí: rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em trong 

nhà,…). 

+ Không gian và cảnh quan: Công trình được bao quanh bởi hệ thống cây xanh và 

thảm cỏ, tạo vùng đệm tách biệt tiếng ồn giao thông. Khu vực sân ngoài và khoảng lùi 

phía trước công trình có vai trò như một quảng trường đa năng là nơi tổ chức các hoạt 

động văn hóa ngoài trời, hội chợ cuối tuần hoặc các lễ hội truyền thống, tăng tính gắn 

kết cộng đồng.  

c. Các công viên cây xanh: 

  
 

+ Vị trí: phân bố đều đảm bảo bán kính phục vụ theo quy định, giúp cư dân dễ 

dàng tiếp cận. 
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+ Vai trò quy hoạch: Hệ thống công viên, vườn hoa, sân chơi được xác định là cấu 

trúc điểm nhấn cảnh quan về mặt quy hoạch không gian, hoạt động như một lá phổi 

xanh của khu dân cư, giúp điều hòa vi khí hậu. 

+ Thiết kế bền vững: Thiết kế cảnh quan áp dụng các nguyên tắc bền vững, sử 

dụng đa dạng các loại cây xanh bản địa và tích hợp yếu tố mặt nước để làm mát không 

khí tự nhiên. Tại trung tâm của các công viên hoặc tại các lối tiếp cận chính bố trí các 

công trình nghệ thuật có kiến trúc độc đáo, vật liệu đặc biệt (phù điêu, tượng đài, bồn 

nước nghệ thuật,…) nhằm tạo hiệu ứng thị giác và định vị không gian. 

d. Khu sân chơi thể thao tập trung (sân tập luyện): 

  

 

Khu sân chơi thể thao tập trung (sân tập luyện) có vai trò rất quan trọng, không chỉ 

là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn là một điểm nhấn cảnh quan trong quy hoạch không 

gian. 

+ Vị trí: Khu thể thao tập trung (sân tập luyện) được đặt ở vị trí trung tâm tiếp giáp 

trục giao thông chính để dễ dàng tiếp cận cho mọi cư dân, đồng thời tăng cường khả 

năng quan sát và an ninh. 

+ Các khu vực chức năng đảm bảo phục vục cho mọi lứa tuổi: 

Khu sân chơi thể thao: Bao gồm các sân thể thao chuyên biệt (như sân tennis, sân 

bóng đá, hoặc sân cầu lông ngoài trời). Các sân này cần tuân thủ tiêu chuẩn kích thước 

(trục dọc nên bố trí theo hướng Bắc - Nam để tối ưu ánh sáng) và sử dụng vật liệu bề 

mặt chống trơn trượt, giảm chấn thương. 

Khu thể dục, rèn luyện sức khỏe ngoài trời: Dành cho cư dân lớn tuổi tập luyện 

nhẹ nhàng (máy tập ngoài trời,…). Các thiết bị nên được lựa chọn theo độ tuổi của cư 

dân. 

Khu sân chơi trẻ em: Cung cấp các trang bị vui chơi cho trẻ em (cầu trượt, nhà 

chòi, thang dây leo,…). Khuyến khích tích hợp gần khu vực tập luyện của người lớn 

để tạo sự tiện lợi, dễ dàng quản lý và tăng cường kết nối gia đình. 

+ Khu sân chơi thể thao tập trung không nên tách biệt mà cần gắn kết mật thiết với 

cây xanh, ngoài chức năng cung cấp tiện ích thể dục thể thao còn là không gian mở 

tăng thêm diện tích cây xanh cho khu dân cư. Cần có các dải cây xanh cách ly để chắn 

gió, bụi và tạo bóng mát, ngăn cách tiếng ồn không ảnh hưởng đến khu vực dân cư 

sinh sống lân cận. 



 

 

Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Trại Bầu, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên 

- 63- 

6.3.3 Tầng cao xây dựng công trình cho từng lô đất và toàn khu vực 

 
- Tổ chức không gian và chiều cao cho toàn bộ khu vực nghiên cứu quy hoạch 

phải tuân theo quy định của các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, phù hợp với mật độ 

xây dựng và cảnh quan, cây xanh, mặt nước. 

- Không gian và chiều cao của công trình trong từng lô đất phải phù hợp với mật 

độ xây dựng, khoảng lùi và không gian kiến trúc cảnh quan trong khu vực. 

- Chiều cao của công trình được xác định dựa trên nguyên tắc khai thác hiệu quả 

sử dụng đất kết hợp tuyến, điểm, diện và công năng sử dụng của từng khu vực chức 

năng. Trên cơ sở đó, quy hoạch tầng cao cho khu vực được xác định như sau: 

+ Tầng cao công trình nhà tại định cư (nhà ở liền kề): tối đa 5 tầng.  

+ Tầng cao công trình giáo dục: tối đa 3 tầng.  

+ Tầng cao công trình thương mại, dịch vụ: 5 tầng. 

+ Tầng cao công trình cơ quan, trụ sở: tối đa 5 tầng.  

+ Tầng cao công trình thể dục thể thao và văn hóa: tối đa 2 tầng. 

+ Các công trình trong khu cây xanh sử dụng công cộng: tối đa 1 tầng.  

+ Tầng cao tối đa trong các khu vực hiện trạng cải tạo, chỉnh trang: 5 tầng.  

Yêu cầu trong giai đoạn thiết kế chi tiết và lập dự án: 

- Chiều cao công trình phải đáp ứng theo quy định đã được xác lập trong sử dụng 

đất quy hoạch; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, phù hợp công năng 

và vị trí cụ thể của từng công trình. 
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- Chiều cao công trình phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối 

tương quan với các công trình lân cận trong từng khu chức năng theo nguyên tắc công 

trình cao tầng bố trí tiếp giáp các trục đường chính khu vực và đô thị, có mặt cắt ngang 

đủ rộng để thụ cảm kiến trúc. 

 

6.3.4 Khoảng lui công trình trên từng đường phố và ngã phố 

- Khoảng lùi tối thiểu đối với các 

công trình được thiết kế tuân thủ theo 

quy định của quy chuẩn xây dựng hiện 

hành. 

+ Các công trình nhà ở xây dựng 

mới có khoảng lùi đồng nhất và cho 

phép chỉ giới xây dựng trùng với chỉ 

giới đường đỏ của tuyến đường theo 

quy định của QCVN 01:2021/BXD. 

+ Công trình cơ quan, trụ sở 

khoảng lùi tối thiểu 4m so với chỉ giới 

đường đỏ. 

+ Công trình thương mại, dịch vụ 

khoảng lùi tối thiểu 4m so với chỉ giới 

đường đỏ. 

+ Công trình nhà văn hóa có 

khoảng lùi tối thiểu 4m so với chỉ giới 

đường đỏ. 

+ Công trình trường học mầm non 

có khoảng lùi tối thiểu 4m so chỉ giới 

đường đỏ. 

 
Sơ đồ chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ 

 

6.3.5 Hình thức kiến trúc, màu sắc, vật liệu 

- Hình khối kiến trúc, màu sắc, vật liệu phải phù hợp, hòa nhập với không gian 

chung, cảnh quan và tính chất sử dụng của công trình. 

a. Hình thức kiến trúc: 

- Hình thức kiến trúc phải phán ánh đặc điểm tổ chức mặt bằng, không gian và giải 

pháp kết cấu để thực hiện không gian đó, hình thức kiến trúc phải phù hợp với điều 

kiện tự nhiên và đặc điểm của khu vực quy hoạch.  

- Các công trình công cộng trong khu vực quy hoạch (trường mần non; nhà văn 

hóa; công trình thương mại, dịch vụ; công trình cơ quan, trụ sở cung cấp dịch vụ 

công): Khi thiết kế cần tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành 

nhưng đồng thời cũng phải làm nổi bật được công năng của công trình. Các hình khối 

cơ bản phải được kết hợp linh hoạt có vần luật và nhịp điệu hài hòa tạo được dấu ấn 

mạnh. 
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- Các công trình nhà ở: Hình thức kiến trúc có tính đồng nhất về tỷ lệ, quy mô và 

tầng cao. Thống nhất về ngôn ngữ thiết kế mặt đứng. Có thể biến tấu nhỏ về chi tiết 

trang trí hoặc cách sắp xếp không gian xanh nhưng vẫn phải đồng nhất về hình thức 

kiến trúc, ngôn ngữ thiết kế tổng thể toàn khu vực để không làm mất đi tính thống 

nhất.  

b. Màu sắc sử dụng: 

- Màu sắc của các công trình nhà ở: Khuyến khích sử dụng những gam màu không 

quá mạnh mà chủ yếu sử dụng những gam màu mang sắc thái ôn hoà và nhã nhặn, hài 

hoà với không gian kiến trúc cảnh quan của toàn khu. 

- Màu sắc của các công trình nhà văn hóa, công trình cơ quan trụ sở: Sử dụng 

những màu sáng, nhã nhặn nhưng năng động để tạo sự nhận diện và phù hợp với cảnh 

quan của toàn khu, không sử dụng màu sắc, sặc sỡ, thái quá làm ảnh hưởng tới không 

gian kiến trúc cảnh quan. 

- Màu sắc của công trình trường mầm non: Sử dụng màu sắc tươi sáng, dễ chịu có 

thể sử dụng kết hợp nhiều màu sắc nhưng cần phù hợp với từng không gian của công 

trình, tránh lạm dụng sử dụng màu sắc thái quá làm ảnh hưởng đến không gian kiến 

trúc cảnh quan toàn khu. 

c. Vật liệu xây dựng: 

- Sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, phù hợp với điều kiện khí hậu và 

điều kiện thiên nhiên của khu vực nhưng vẫn mang những nét hiện đại, mới mẻ.  

- Tăng cường sử dụng các vật liệu tự nhiên, kết hợp khéo léo với các vật liệu hiện 

đại như kính, kim loại làm phong phú cảm thụ thẩm mỹ nhưng vẫn không mất đi tính 

sinh thái của công trình. 

6.3.6 Hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc 

- Công trình công cộng, công trình thương mại, dịch vụ: Tổ chức dưới dạng nhóm, 

áp dụng cho các công trình nhà văn hóa; chợ truyền thống và tổ chức sự kiện, hội chợ; 

cơ quan, trụ sở. Tổ chức dạng hợp khối và tạo khoảng lùi công trình đủ lớn để hình 

thành các không gian trống trước công trình. Khuyến khích hình thức kiến trúc theo 

phong cách hiện đại, có tính đối xứng, hình khối đơn giản nhưng sử dụng các diện 

phẳng lớn tạo cảm giác bề thế, uy nghi các đường nét dứt khoát mạch lạc, các chi tiết 

trang trí gãy gọn không rườm rà. Chú trọng sự thông thoáng tự nhiên, kết nối không 

gian bên trong và bên ngoài, khuyến khích đưa cây xanh vào mặt đứng hoặc các không 

gian mở bên trong và bên ngoài công trình ( các tầng lửng, hành lang, khu vực sảnh 

đợi, khu vực ngồi nghỉ...). 

- Công trình trường mầm non: Khuyến khích tổ chức dạng khép kín hoặc bán 

khép kín, các lớp học xây dựng xung quanh bao bọc hình thành các không gian vườn, 

sân chơi ở giữa để đảm bảo vùng an toàn ngăn cách với đường đường giao thông bên 

ngoài và dễ dàng quan sát. Hình thức kiến trúc hiện đại, tập trung vào sự an toàn, thân 

thiện, khuyến khích hình khối mềm mại, các góc cạnh bo tròn tạo cảm giác dễ chịu và 

an toàn. Tích hợp không gian xanh, ánh sáng tự nhiên. Thiết kế công trình trường 

mầm non đảm bảo theo tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng hiện hành. 
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- Công trình nhà ở thấp tầng có khối tích nhỏ: Khuyến khích sử dụng hình thức 

kiến trúc hiện đại có mái dốc một mái hoặc hai mái, sử dụng các đường nét rõ ràng, 

hình khối hình học đơn giản, không gian được tổ chức một cách hợp lý. Khi được thiết 

kế kết hợp với nhau thành một dải, các dãy nhà ở tái định cư, nhà ở liên kế hai bên 

tuyến đường phải có cùng chiều cao (các tầng và đỉnh mái), cần đảm bảo hài hòa với 

tổng thể kiến trúc tuyến phố. 

Quy định cụ thể cho các công trình kiến trúc chủ đạo: 

Nhà ở tái định cư (nhà liền kề): 

Trong khu vực quy hoạch phần lớn là loại diện tích nhà liên kế, với diện tích 

5x20m (100m2), 6x17m (102m2), 5x18m (90m2), 6x15m (90m2). 

- Mật độ xây dựng tối đa: 100% (đối với diện tích ≤90m2); 90% (đối với diện tích 

từ 100m2 đến dưới 200m2). 

- Quy mô xây dựng tối đa: 5 tầng, sàn mái bê tông cốt thép hoặc mái ngói. Tầng 

trên cùng chỉ xây dựng 50% diện tích. 

- Chiều cao xây dựng: +18,8m (so với cốt vỉa hè) cụ thể như sau: 

+ Cốt nền (sàn tầng 1): + 0,45m (so với cốt vỉa hè). 

+ Độ cao sàn tầng 2: +3,6m (cộng thêm 3,6m so với cốt nền). 

+ Độ cao sàn tầng 3: +6,9m (cộng thêm 3,3m so với cốt sàn tầng 2). 

+ Độ cao sàn tầng 4: +10,2m (cộng thêm 3,3m so với cốt sàn tầng 3). 

+ Độ cao sàn tầng 5: +13,5m (cộng thêm 3,3m so với cốt sàn tầng 4). 

+ Độ cao mái (cốt sàn mái): +16,8m (cộng thêm 3,3m so với cốt sàn tầng 5). 

+ Độ cao đỉnh mái (nếu mái ngói): +18,8m (cộng thêm 2m so với cốt sàn mái). 

- Chỉ giới xây dựng công trình: 0m (trùng với chỉ giới đường đỏ). 

- Không có bộ phận nào của nhà được vượt quá chỉ giới đường đỏ. 

- Mẫu thiết kế nhà ở: Tham khảo mẫu thiết kế kèm theo. 

Mẫu nhà ở liền kề: 
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Công trình cơ quan, trụ sở: 

 
Minh họa công trình cơ quan, trụ sở 

- Mật độ xây dựng tối đa: 40%.  

- Quy mô xây dựng đối với công trình công cộng (tối đa): 5 tầng, sàn mái bê tông 

cốt thép.  

- Chiều cao xây dựng tối đa: 24m (so với cos vỉa hè).  

+ Cốt nền (sàn tầng 1): +0,45m (so với cốt vỉa hè). 

+ Độ cao sàn tầng 2: +4,2m (cộng thêm 4,2m so với cốt nền). 

+ Độ cao sàn tầng 3: +7,5m (cộng thêm 3,3m so với cốt sàn tầng 2). 

+ Độ cao sàn tầng 4: +10,8m (cộng thêm 3,3m so với cốt sàn tầng 3). 

+ Độ cao sàn tầng 5: +14,1m (cộng thêm 3,3m so với cốt sàn tầng 4). 

+ Độ cao mái (cốt sàn mái): +17,4m (cộng thêm 3,3m so với cốt sàn tầng 5). 
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+ Độ cao đỉnh mái (khu vực tầng mái bố trí biện pháp giải nhiệt, bể nước, kỹ thuật 

thang máy...): +19,4m (cộng thêm 2m so với sàn mái). 

- Chỉ giới xây dựng công trình: Lùi tối thiểu lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ.  

- Các hướng mặt thoáng ưu tiên cho công trình là Bắc - Nam để tránh bức xạ mặt 

trời trực tiếp từ phía Đông và Tây, tạo điều kiện thông thoáng tự nhiên và tiết kiệm 

năng lượng. 

- Yêu cầu kiến trúc cảnh quan:  

+ Phải có sự thống nhất về phong cách kiến trúc để đảm bảo hài hòa với quy 

hoạch chung toàn khu. sử dụng những gam màu sáng, trung tính, nhã nhặn, dễ chịu 

không sử dụng màu sắc thái quá làm ảnh hưởng tới tính chất công trình và không gian 

kiến trúc cảnh quan. 

+ Tỉ lệ đất tối thiểu trồng cây xanh trong lô đất: 30%. 

Công trình thương mại, dịch vụ: 

 
Minh họa công trình thương mại, dịch vụ 

- Mật độ xây dựng tối đa: 40%.  

- Quy mô xây dựng đối với công trình công cộng (tối đa): 5 tầng, sàn mái bê tông 

cốt thép.  

- Chiều cao xây dựng tối đa: 24m (so với cos vỉa hè).  

+ Cốt nền (sàn tầng 1): +0,45m (so với cốt vỉa hè). 

+ Độ cao sàn tầng 2: +4,2m (cộng thêm 4,2m so với cốt nền). 

+ Độ cao sàn tầng 3: +7,5m (cộng thêm 3,3m so với cốt sàn tầng 2). 

+ Độ cao sàn tầng 4: +10,8m (cộng thêm 3,3m so với cốt sàn tầng 3). 

+ Độ cao sàn tầng 5: +14,1m (cộng thêm 3,3m so với cốt sàn tầng 4). 

+ Độ cao mái (cốt sàn mái): +17,4m (cộng thêm 3,3m so với cốt sàn tầng 5). 

+ Độ cao đỉnh mái (khu vực tầng mái bố trí biện pháp giải nhiệt, bể nước, kỹ thuật 

thang máy...): +19,4m (cộng thêm 2m so với sàn mái). 

- Chỉ giới xây dựng công trình: Lùi tối thiểu lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ.  

- Các hướng mặt thoáng ưu tiên cho công trình là Bắc - Nam để tránh bức xạ mặt 

trời trực tiếp từ phía Đông và Tây, tạo điều kiện thông thoáng tự nhiên và tiết kiệm 

năng lượng. 

- Yêu cầu kiến trúc cảnh quan:  
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+ Phải có sự thống nhất về phong cách kiến trúc để đảm bảo hài hòa với quy 

hoạch chung toàn khu. Có thể sử dụng những màu mạnh để gây ấn tượng cũng như thể 

hiện được tính sôi động của toàn khu, nhưng không được quá lạm dụng sử dụng màu 

sắc thái quá làm ảnh hưởng tới không gian kiến trúc cảnh quan. 

+ Tỉ lệ đất tối thiểu trồng cây xanh trong lô đất: 30%. 

Công trình công cộng (nhà văn hóa, trường mầm non): 

 
Minh họa công trình trường mầm non 

 
Minh họa công trình nhà văn hóa 

- Mật độ xây dựng tối đa: 40%.  

- Quy mô xây dựng đối với công trình công cộng (tối đa): 3 tầng, sàn mái bê tông 

cốt thép.  

- Chiều cao xây dựng tối đa: 12,7m (so với cos vỉa hè).  

+ Cốt nền (sàn tầng 1): +0,45m (so với cốt vỉa hè). 

+ Độ cao sàn tầng 2: +4,1m (cộng thêm 4,1m so với cốt nền). 

+ Độ cao sàn tầng 3: +7,4m (cộng thêm 3,3m so với cốt sàn tầng 2). 

+ Độ cao tầng mái (cốt sàn mái): +10,7m (cộng thêm 3,3m so với cốt sàn tầng 3). 

+ Độ cao đỉnh mái (khu vực tầng mái bố trí biện pháp giải nhiệt, bể nước, kỹ 

thuật...): +12,7m (cộng thêm 2m so với sàn mái). 

- Chỉ giới xây dựng công trình: Lùi tối thiểu 4m so với chỉ giới đường đỏ. 

- Các hướng mặt thoáng ưu tiên cho công trình là Bắc - Nam để tránh bức xạ mặt 

trời trực tiếp từ phía Đông và Tây, tạo điều kiện thông thoáng tự nhiên và tiết kiệm 

năng lượng. 

- Yêu cầu kiến trúc cảnh quan: 

+ Phải có sự thống nhất về phong cách kiến trúc để đảm bảo hài hòa với quy 

hoạch chung toàn khu, khuyến khích thiết kế không gian mở, thân thiện với thiên 

nhiên. 

+ Trong khuôn viên nhà văn hóa có sân rộng đảm báo tổ chức các sự kiện thể 

thao, văn hóa quy mô nhỏ của cộng đồng dân cư. Đề xuất sử dụng gam màu sáng nhã 

nhặn phù hợp với nhiều hoàn cảnh, hoạt động sinh hoạt. 

+ Trong khuôn viên trường mầm non có sân chơi rộng, vườn hoa và nhiều cây 

xanh. Đề xuất dùng gam màu sáng hoặc màu sắc tươi vui cho thiết kế ngoại thất. 

+ Tỉ lệ diện tích sân vườn, cây xanh tối thiểu: 30%. 
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6.3.7 Hệ thống cây xanh, mặt nước, quảng trường 

a. Cây xanh: 

Hệ thống cây xanh là sự kết hợp giữa các mảng cây xanh công công viên, cây 

xanh đường phố và cây xanh trong các công trình công cộng. Hệ thống cây xanh cảnh 

quan được tổ chức như sau: 

- Cây xanh sử dụng hạn chế: Được tổ chức trong khuôn viên đất của các công 

trình công cộng, thương mại và dịch vụ. Tổ chức trồng kết hợp các thảm cỏ và thảm 

hoa theo dạng trang trí tạo cảnh quan hấp dẫn cho không gian cảnh quan chung của 

các công trình.  

- Cây xanh trục đường: Dọc theo những trục đường chính, đặc biệt là trục cảnh 

quan chính của khu vực theo hướng Đông - Tây, cần có giải pháp trồng cây xanh bóng 

mát có thể là cây có tán lớn hoặc tại các vị trí phù hợp, nên tổ chức các điểm nghỉ dọc 

đường và phủ bóng mát bằng các loại cây leo có hoa. Có thể sử dụng cây có hoa màu 

tím, vàng, đỏ như Giáng Hương, Muồng vàng, Lim xẹt được trồng thành hàng, khoảng 

cách đều nhau (khoảng 1,5R). 

- Cây xanh thảm: Đối với những không gian rộng trong các công viên cây xanh, 

khu sân chơi thể thao tập trung sử dụng thảm cỏ có sức sống khỏe, ít phải chăm sóc 

như cỏ lá tre, cỏ gà. Ngoài ra, có thể sử dụng những thảm hoa mầu vàng, xanh, nâu 

trồng kết hợp như: cây thanh táo, dệu cảnh, cúc mốc, hoa mười giờ, sao nhài trắng, 

hồng,...vv. 

- Cây điểm xuyết: Sử dụng những loại cây như: Cọ, Vàng anh, Huyết dụ, Thu hải 

đường tạo thành những cụm cây điểm xuyết trong khuôn viên của các cụm công trình 

công cộng nhà văn hóa; thương mại, dịch vụ; cơ quan, trụ sở. 

- Cây bố cục: Được tổ chức trong các công viên cây xanh và khuôn viên các công 

trình công cộng, sử dụng những loại cây có tính nhiệt đới, có độ cao khoảng 0,4m-

1,2m như: Đỗ quyên, họ tre, trúc cảnh, chuối cảnh kết hợp với các tượng trang trí, đá, 

tác phẩm nghệ thuật. 

- Cây leo: Bên cạnh những cây trồng trên, bổ sung thêm những giàn cây leo khác 

nhau có sắc xanh, tím như: cây Bông xanh, hoa Giấy, Huỳnh anh, Ánh hồng,..vv. Tạo 

hàng rào mang tính ước lệ bằng các loại cây leo quanh các công trình công cộng - dịch 

vụ trên trục không gian chủ đạo. 

- Cây cắt xén: Để ngăn cách không gian giữa các công trình công cộng có thể 

dùng hàng rào cây xanh cắt xén như: cây Ô zô, Chè tầu, cây Thanh táo, Dệu, Bỏng 

nổ,...vv. 

- Cây xanh bãi đỗ xe: 

+ Cây trồng bãi đỗ xe hạn chế trồng cây ở đoạn giữa của giải phân cách gây ảnh 

hưởng đến tầm nhìn. 

+ Khu vực này để giảm thiểu được sự nóng do mặt trời chiếu rọi, có thể sử dụng 

mặt lát có đan xen cỏ. Bề mặt sân bãi đỗ xe có thể sử dụng những loại gạch có thể 

trồng thêm cỏ thích hợp, tạo nên bãi đỗ xe sinh thái. 
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+ Sử dụng những cây phù hợp: không che chắn tầm nhìn của người lái xe, chịu 

được sự khô hạn, phản chiếu nhiệt, sử dụng những cây không có quả, nhựa sống, dễ 

cháy. 

+ Sử dụng loại cây tán gọn trồng trên bãi đỗ xe: Bằng lăng, Móng bò, Phượng vĩ, 

các hàng cây cắt xén, chiều cao vừa phải từ 0,5-1,2m. Các loại cây có thể sử dụng 

trong khu vực: Ô zô, Bỏng nổ, Chè tầu. 

b. Mặt nước: 

Giữ lại cấu trúc mặt nước tự nhiên không chỉ giúp tiết kiệm chi phí san lấp mà còn 

bảo tồn được hệ sinh thái và khả năng thoát nước tự nhiên cho khu vực. 

- Cải tạo mặt nước và hệ sinh thái: 

+ Làm sạch nước: Áp dụng các biện pháp sinh học như trồng cây thủy sinh (sen, 

súng, mái dầm...) để lọc nước tự nhiên thay vì chỉ dùng hóa chất. 

+ Kè sinh thái: Thay vì dùng bê tông, có thể sử dụng giải pháp kè mềm (xếp đá tự 

nhiên, trồng cỏ chịu nước) để tạo vẻ ngoài thân thiện với môi trường. 

- Chỉnh trang cảnh quan xung quanh: 

+ Đường dạo bộ: Thiết kế các tuyến đường dạo bộ quanh hồ, kết hợp các khoảng 

nghỉ vươn ra mặt nước để tạo điểm nhấn. 

+ Chiếu sáng: Sử dụng đèn tầm thấp ven hồ để tránh ô nhiễm ánh sáng và tạo 

điểm nhấn không gian vào ban đêm. 

+ Khu vực công viên: Tại các ao, hồ nằm trong quy hoạch công viên, có thể bổ 

sung các tiện ích như quảng trường nhỏ, sân chơi trẻ em hoặc khu tập thể dục ngoài 

trời tiếp giáp mặt nước. Tại công viên trung tâm đối diện công trình thương mại, dịch 

vụ; cơ quan, trụ sở bố trí công trình đài phun nước nghệ thuật đóng vai trò là điểm hội 

tụ thị giác, điểm nhấn cảnh quan cho khu vực. 

c. Quảng trường: 

 

Phân bố cây xanh đô thị theo mùa 
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Sơ đồ không gian mở và quảng trường 

 

Quảng trường, về bản chất, là không gian công cộng mở, có tính chất linh hoạt 

cao, đóng vai trò là điểm giao thoa giữa giao thông, kiến trúc và sinh hoạt xã hội. Đây 

là khu vực tập trung đông người, tạo điều kiện cho các hoạt động di chuyển, vui chơi, 

giải trí và giao lưu cộng đồng. Tại khu tái định cư Trại Bầu, các hình thức không gian 

quảng trường được xác định và phân bổ như sau: 

* Quảng Trường trong các không gian công cộng:  

Đây là hình thức quảng trường gắn liền với không gian chức năng của các công 

trình công cộng: 

-  Sân lớn trong công viên cây xanh: 

Khu vực sân lớn, rộng rãi nằm bên trong 

các công viên cây xanh được xác định 

như một dạng quảng trường cảnh quan. 

Nó không chỉ là nơi thư giãn, mà còn là 

địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể 

thao ngoài trời quy mô nhỏ.  
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- Không gian mở, khoảng lùi trước 

công trình thương mại, dịch vụ: Khu vực 

này đóng vai trò là quảng trường tiếp cận. 

Nó vừa là không gian đệm cho công 

trình, vừa là nơi tập trung, chờ đợi hoặc 

diễn ra các hoạt động, sự kiện nhỏ, tăng 

cường tính kết nối xã hội.  
* Quảng trường giao thông: 

 
Đây là các không gian mang tính định hướng, gắn kết các thành phần khác nhau 

của khu dân cư: 

- Các nút giao thông: Các nút giao thông quan trọng, đặc biệt là những nút lớn có 

vai trò là không gian cửa ngõ, nơi chuyển tiếp giữa khu vực bên ngoài với khu vực 

nghiên cứu lập quy hoạch, được thiết kế không chỉ để phân luồng giao thông mà còn 

tích hợp chức năng quảng trường. 

- Không gian dọc Trục cảnh quan chính: Khu vực hai bên vỉa hè của trục đường 

36m (hướng Đông - Tây) nằm tại vị trí trung tâm của Khu tái định cư Trại Bầu được 

quy hoạch thành một dạng quảng trường đi bộ. Trục này không chỉ là huyết mạch giao 

thông mà còn là hành lang đi bộ, nơi cư dân di chuyển, mua sắm, hoặc dừng chân. 

Việc mở rộng và thiết kế cảnh quan vỉa hè tại đây biến trục đường thành một không 

gian sinh hoạt cộng đồng sôi động, kết nối các tiện ích lại với nhau. 

VII. XÁC ĐỊNH CÁC KHU VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM (CÁC 

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG NGẦM, CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ CAO TẦNG 

DỰ KIẾN XÂY DỰNG TẦNG HẦM CÓ CHỨC NĂNG CÔNG CỘNG,...). 

Đề xuất xây dựng các tuyến Tuynel kỹ thuật trên các trục đường giao thông đối 

ngoại, đường chính đô thị. Xây dựng tầng hầm để xe tại các nhà cao tầng; tổ chức 

không gian ngầm thương mại, dịch vụ tại các khu vực trung tâm đô thị đặc biệt tại khu 

vực công trình hỗn hợp cao tầng theo nguyên tắc:  

- Đảm bảo sử dụng không gian ngầm hợp lý, hiệu quả. 

- Phù hợp với quy hoạch tổ chức không gian và hệ thống dịch vụ công cộng, xu 

hướng phát triển lâu dài của đô thị. 

- Đảm bảo sự kết nối liên hoàn, tương thích, đồng bộ và an toàn giữa các công 

trình ngầm với nhau, giữa các công trình ngầm với công trình trên mặt đất. 



 

 

Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Trại Bầu, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên 

- 74- 

- Đảm bảo bố trí công trình ngầm theo độ sâu và cách nhau một khoảng cách an 

toàn phù hợp để quản lý, khai thác, sử dụng. 

- Việc đấu nối các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm với nhau và với các công trình 

nổi phải đảm bảo an toàn và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. 

- Vị trí các công trình ngầm trong hồ sơ đồ án quy hoạch đề xuất là dự kiến. Vị trí 

và quy mô sẽ được xác định cụ thể ở giai đoạn sau. Khi tiến hành lập hồ sơ thiết kế dự 

án/công trình xây dựng, phải tuân thủ quy định của đồ án quy hoạch (bao gồm quy 

hoạch xây dựng không gian trên mặt đất và quy hoạch xây dựng không gian ngầm). 

- Đối với các công trình nhà ở khi tiến hành lập bản vẽ xây dựng phần ngầm của 

công trình/dự án, ngoài việc căn cứ các quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 

phải tuân thủ nguyên tắc quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị quy định tại Điều 

3, Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ quản lý không gian xây 

dựng ngầm đô thị. Trong đó, có quy định việc xây dựng phần ngầm của công trình/dự 

án “không được xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất được 

xác định theo quyết định giao đất, thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi 

có nhu cầu xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng,... (trừ phần đấu nối kỹ thuật của hệ 

thống đường dây, đường ống ngầm) thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cho phép. 

 

VIII. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT:  

XÁC ĐỊNH CỐT XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TỪNG LÔ ĐẤT; XÁC ĐỊNH MẠNG 

LƯỚI GIAO THÔNG (KỂ CẢ ĐƯỜNG ĐI BỘ NẾU CÓ), MẶT CẮT, CHỈ 

GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ VÀ CHỈ GIỚI XÂY DỰNG; XÁC ĐỊNH VÀ CỤ THỂ HÓA 

QUY HOẠCH CHUNG, QUY HOẠCH  PHÂN KHU (NẾU CÓ) VỀ VỊ TRÍ, 

QUY MÔ BẾN, BÃI ĐỖ XE (TRÊN CAO, TRÊN MẶT ĐẤT, NGẦM); XÁC 

ĐỊNH NHU CẦU VÀ NGUỒN CẤP NƯỚC; VỊ TRÍ, QUY MÔ CÔNG TRÌNH 

NHÀ MÁY, TRẠM BƠM NƯỚC; MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC VÀ 

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT; XÁC ĐỊNH NHU CẦU SỬ DỤNG 

VÀ NGUỒN CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG; VỊ TRÍ, QUY MÔ CÁC TRẠM 

ĐIỆN PHÂN PHỐI; MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ, HẠ THẾ VÀ 

CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ; XÁC ĐỊNH NHU CẦU VÀ MẠNG LƯỚI THÔNG TIN 

LIÊN LẠC; XÁC ĐỊNH LƯỢNG NƯỚC THẢI, RÁC THẢI; MẠNG LƯỚI 

THOÁT NƯỚC; VỊ TRÍ, QUY MÔ CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC BẨN, 

CHẤT THẢI. 

8.1 Quy hoạch Giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng 

8.1.1 Các tiêu chuẩn thiết kế 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng QCXDVN:01/2021/BXD. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia – Công trình giao thông - QCVN 07-4:2023/BXD. 

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN13592: 2022: “Đường đô thị - Yêu cầu 

thiết kế”. 
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8.1.2 Cơ sở, nguyên tắc và giải pháp thiết kế: 

a. Cở sở thiết kế: 

- Hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố thái nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(trước sáp nhập) đến năm 2035; 

- Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050. 

- Các đồ án quy hoạch, dự án khu vực lân cận đã phê duyệt. 

- Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực nghiên cứu lập quy hoạch ; 

- Các tài liệu, số liệu có liên quan khác. 

b. Nguyên tắc và giải pháp thiết kế 

- Giao thông trong khu vực nghiên cứu được tổ chức tuân thủ mạng lưới giao 

thông trong quy hoạch tỉnh Thái Nguyên và đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành 

phố Thái Nguyên (trước sáp nhập) đồng thời kết hợp hài hoà giữa mạng lưới đường 

hiện có với mạng thiết kế mới nhằm đảm cho giao thông luôn thông suốt, liên hệ thuận 

tiện giữa các khu vực trong khu vực quy hoạch và khu dân cư hiện hữu lân cận và 

mạng lưới đường khu vực, đường đô thị xung quanh. 

- Nghiên cứu đầy đủ mạng lưới các giao thông đối ngoại hiện có như đường 

Thanh Niên Xung Phong phía Tây, ngõ 779 đường Cách Mạng Tháng 8, có giải pháp 

đấu nối hợp lý với hệ thống giao thông trong khu vực. 

- Bố trí họng chờ đường Thanh Niên Xung Phong kéo dài với tuyến đường đê hữu 

Cầu. 

- Phân cấp mạng đường hợp lý, rõ ràng, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm tổ 

chức hoạt động giao thông hiệu quả và an toàn. 

- Hệ thống đường giao thông đối nội trong khu vực được thiết kế thành mạng 

vòng, kết nối thuận lợi với các trục giao thông đối ngoại. 

- Các thông số kỹ thuật tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

8.1.3 Quy hoạch mạng lưới giao thông 

Khung giao thông khống chế theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố 

Thái Nguyên (trước sáp nhập): 

- Đường Thanh Niên Xung Phong kéo dài (trục chính đô thị) theo trục Đông Tây 

là tuyến giao thông đối ngoại chính kết nối giao thông khu vực quy hoạch với đường 

Cách Mạng Tháng 8 phía Tây. 

Đường chính khu vực dọc ranh giới phía Đông theo hướng Bắc Nam kết nối giao 

thông khu vực quy hoạch với đường Bắc Nam kéo dài phía Bắc và Đập Ba Đa phía 

Nam là tuyến đối ngoại dọc sông Cầu. 

Mạng lưới đường giao thông khu vực nghiên cứu dự án được chia thành các cấp : 

a. Giao thông đối ngoại. 

- Đường Thanh Niên Xung Phong (là trục chính đô thị theo Điều chỉnh quy hoạch 

chung thành phố Thái Nguyên trước sáp nhập) có mặt cắt A - A quy mô 36m gồm: 

+ Lòng đường 2x10,5m. 

+ Vỉa hè hai bên 2x6m 

+ Dải phân cách giữa 3m. 
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- Đường chính khu vực dọc ranh giới phía Đông (theo Điều chỉnh quy hoạch 

chung thành phố Thái Nguyên trước sáp nhập) quy hoạch mặt cắt B – B quy mô 22m 

gồm : 

+ Lòng đường 10M. 

+ Vỉa hè hai bên 2x6 

- Ngõ 779 đường Cách Mạng Tháng 8 hiện trạng nâng cấp cải tạo theo mặt cắt 1-1 

quy mô 22,5m gồm : 

+ Lòng đường 10,5 m. 

+ Vỉa hè hai bên: 2x6m. 

b. Giao thông nội bộ 

- Đường quy hoạch mới phía Nam theo mặt cắt 2-2 quy mô 19,5m gồm: 

+ Lòng đường 10,5m. 

+ Vỉa hè hai bên: 2x4,5. 

- Các tuyến đường tính chất đường phân khu vực theo mặt cắt 3-3 quy mô 15m 

gồm : 

+ Lòng đường 7,0 m. 

+ Vỉa hè hai bên: 2x4. 

- Các tuyến đường nâng cấp cải tạo đi qua khu vực hiện trạng theo mặt cắt 4-4 quy 

mô 13m gồm : 

+ Lòng đường 7,0 m. 

+ Vỉa hè hai bên: 2x3. 

- Đường quy hoạch mới theo mặt cắt 5-5 quy mô 16,5m gồm: 

+ Lòng đường 10,5 m. 

+ Vỉa hè hai bên: 2m + 4m. 

- Đường hiện trạng trong các khu dân cư, ngõ xóm cải tạo chỉnh trang với quy mô 

mặt cắt từ 10m. 

c. Bãi đỗ xe 

Bố trí 05 bãi đỗ xe cho khu đô thị với tổng diện tích 6.870m2 với chỉ tiêu đạt 

2,5m2/người đảm bảo theo QCVN01-2021. Các bãi đỗ xe được bố trí phân tán, đảm 

bảo bán kính phục vụ <500m đáp ứng nhu cầu đỗ xe cho khách vãng lai đến đô thị và 

một phần nhu cầu đỗ xe của các công trình cao tầng. Riêng với các nhóm nhà ở phải tự 

đảm bảo chỗ đỗ xe qua đêm và thời gian dài của bản thân công trình. 

Các yếu tố kỹ thuật 

- Đường cấp đô thị: Vận tốc thiết kế: 60-80km/h 

- Đường phố khu vực: Vận tốc thiết kế: 40-60km/h 

- Đường phố nội bộ: Vận tốc thiết kế: 20-40km/h 

8.1.4 Thống kê khối lượng giao thông 

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG GIAO THÔNG 

TT Hạng mục 
Ký 

hiệu 

Chiều 

dài  

(m) 

Chiều rộng (m) Lộ 

giới 

(m) 

Diện tích 

(m2) 
Lòng 

đường 
Vỉa hè 

Phân 

cách 
 GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI  2.067     51.245 
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1 
Đường Thanh Niên Xung 

Phong 

MC 

A-A 
383 2x10,5m 2x6m 3m 36,0 13.776 

2 
Đường chính khu vực dọc ranh 

giới phía Đông 

MC 

B-B 
862 10m 2x6m  22,0 18.957 

3 
Đường theo ngõ 779 hiện trạng 

mở rộng 

MC 

1-1 
823 10,5m 2x6m  22,5 18.512 

 GIAO THÔNG NỘI BỘ  3.840     53.865 

1 
Đường quy hoạch dọc ranh 

giới phía Nam 

MC 

2-2 
426 10,5m 2x4,5m  19,5 8.306 

2 Đường phân khu vực 
MC 

3-3 
1.722 7m 2x4m  15,0 25.824 

3 Đường phân khu vực 
MC 

4-4 
647 7m 2x3m  13,0 8.411 

4 Đường phân khu vực 
MC 

5-5 
134 10,5m 2m+4m  16,5 2.211 

5 
Đường hiện trạng cải tạo chỉnh 

trang 

MC 

6-6 
911 7m 2x1,5m  10,0 9.113 

 BÃI ĐỖ XE       6.870 

1 Bãi đỗ xe P-1      1.460 

2 Bãi đỗ xe P-2      1.078 

3 Bãi đỗ xe P-3      1.808 

4 Bãi đỗ xe P-4      1.539 

5 Bãi đỗ xe P-5      986 
 TỔNG  5.907     105.110 

 
8.1.5 Cắm  mốc chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng 

a. Cắm mốc đường: 

- Các tuyến đường được thiết kế cắm mốc tại các điểm giao của tim tuyến trong 

bản vẽ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến 

hạ tầng kỹ thuật. 

- Tọa độ X(m), Y(m) và cao độ của các mốc thiết kế được tính toán trên lưới tọa 

độ VN2000 của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500. 

(Nội dung chi tiết được nghiên cứu trong giai đoạn lập hồ sơ cắm mốc ngoài hiện 

trường). 

b. Xác định chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: 

- Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường tuân thủ theo quy mô bề rộng lộ giới trong 

quy hoạch chi tiết, được xác định cụ thể theo mặt cắt ngang đường theo từng tuyến cụ 

thể. 

- Chỉ giới xây dựng phụ thuộc vào cấp hạng đường, tính chất của các công trình, 

(Chi tiết được quy định trong Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng– QH07B). 

8.2 Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật 

8.2.1 Các tiêu chuẩn và cơ sở thiết kế 

a. Tiêu chuẩn áp dụng 

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD về Quy hoạch xây dựng; 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2023/BXD về các công trình hạ tầng kỹ 

thuật; 
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- TCVN 7957-2023: Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài - tiêu chuẩn 

thiết kế.  

b.  Cơ sở thiết kế: 

- Hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên (trước sáp nhập) đến 

năm 2035; 

- Các dự án, các đồ án quy hoạch lân cận đã phê duyệt. 

- Bản đồ đo đạc địa hình khu vực quy hoạch, tỷ lệ 1/500; 

8.2.2 Quy hoạch cao độ nền 

a. Nguyên tắc: 

- Tuân thủ định hướng của đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố thái 

nguyên (trước sáp nhập) đến năm 2035. 

- Khớp nối cao độ với các khu vực lân cận hợp lý, đảm bảo về kỹ thuật và mỹ 

quan. Cụ thể khớp nối cao độ khu vực quy hoạch với đường Thanh Niên Xung Phong 

phía Tây, đường bê tông ngõ 779  và các khu dân tổ 4, tổ 6, tổ 7, tổ 9… tạo hướng dốc 

thoát nước hợp lý. 

- Kết nối hợp lý với tuyến đường đê hữu Cầu với độ dốc đảm bảo theo quy định. 

- Tạo mặt bằng thuận lợi cho đầu tư xây dựng các công trình trong khu vực hoạch, 

đảm bảo kinh phí cho công tác chuẩn bị kỹ thuật là thấp nhất; 

- Phân chia lưu vực thoát nước mưa hợp lý, đảm bảo thoát nước nhanh cho toàn 

khu vực; 

- Hệ thống thoát nước mưa thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, phù hợp với hệ thống 

thoát nước chung của khu vực.  

b. Lựa chọn cao độ khống chế xây dựng 

Cao độ khống chế của khu vực quy hoạch được xác định dựa trên các yếu tố 

khống chế theo quy định, khớp nối với xung quanh và đặc biệt phải được bảo vệ của 

đê hữu Cầu.  

Cao độ tim đường tại các ngả giao nhau được xác định trên cơ sở các cao độ đã 

khống chế theo quy hoạch Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố thái nguyên (trước 

sáp nhập) đến năm 2035, cao độ các dự án lân cận và khu vực hiện trạng xung quanh 

dự án. 

Thiết kế san nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế. Độ dốc mái nền 

thiết kế i 0,004, đảm bảo thoát nước tự chảy.  

Theo các căn cứ trên đề xuất cao độ khống chế tại tim đường:H ≥+25.10m.  

c. Giải pháp san nền 

- Đối với khu vực giáp ranh các khu dân cư KOSY, khu dân cư số 11 khớp nối cao 

độ theo cao độ các dự án đã triển khai. 

- Khu vực dân cư hiện trạng phía Bắc giải pháp thiết kế cao độ nền khu vực quy 

hoạch mới sẽ vuốt nối hợp lý với khu vực trên hạn chế chênh cao giữa khu vực xây 

dựng mới và dân cư hiện hữu. 
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- Đường theo ngõ 779 giữ theo cao độ đường hiện trạng, vuốt nối cao độ với 

đường ngõ xóm hiện hữu. Giữ nguyên cao độ đường ngõ xóm hiện trạng. Đối với khu 

vực quy hoạch mới tôn nền theo cao độ thiết kế. 

- Khu vực đường giao thông, ô đất quy hoạch chênh cao nền với khu vực hiện 

trạng bố trí kè chắn, tường chắn để bảo vệ nền đường và khu đất. 

- San nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế. Độ chênh cao giữa hai 

đường đồng mức thiết kế là h=0,05-0,1m. Độ dốc mái nền thiết kế i 0,004, đảm bảo 

thoát nước tự chảy. 

- Hướng dốc nền được thiêt kế trong ô đất để thoát ra cống thoát nước dưới đường 

ở xung quanh ô đất.  

- Để giảm khối lượng san gạt ít nhất, mạng đường trong khu vực thiết kế bám sát 

theo địa hình tự nhiên với độ dốc dọc từ 0,00,5%. Các lô đất được san thành 2 hoặc 4 

mái tùy thuộc vào diện tích sao cho thoát nước nhanh nhất và khối lượng cống ít nhất. 

d. Tính toán khối lượng: 

Khối lượng công tác đất tính theo công thức: 

W đắp= htb x F (m3) 

Trong đó: 

W - khối lượng (m3). 

Htb - chiều cao thi công trung bình (m). 

F - diện tích ô đất (m2). 

BẢNG KHỐI LƯỢNG SAN NỀN 

TT Diện tích (m2) Khối lượng đắp (m3) 

1 1.605 2.456 

2 1.272 2.290 

3 915 1.601 

4 600 270 

5 885 726 

6 509 1.135 

7 382 325 

8 687 1.161 

9 5.030 14.084 

10 4.759 11.612 

11 549 170 

12 677 758 

13 1.911 2.905 

14 5.662 16.420 

15 8.083 13.984 

16 7.274 17.385 

17 3.144 3.899 

18 9.555 16.912 

19 3.444 5.579 

20 9.555 6.306 

21 3.946 5.169 
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22 2.243 2.198 

23 695 299 

24 1.223 1.871 

25 1.553 1.910 

26 10.154 16.145 

27 4.644 12.585 

28 5.017 10.034 

Tổng 170.189 

 

8.2.3 Quy hoạch thoát nước mặt 

a. Nguyên tắc thiết kế 

Mạng lưới thoát nước mưa là một khâu được thiết kế để đảm bảo thu và vận 

chuyển nước mưa ra khỏi đô thị một cách nhanh nhất. Chống ngập úng trên đường và 

các khu dân cư. Để đạt được được yêu cầu trên khi quy hoạch mạng lưới thoát nước 

mưa cần dựa trên các nguyên tắc sau: 

- Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên để bố trí thoát nước tự chảy; 

- Nước mưa được xả thẳng vào nguồn gần nhất (các tuyến cống khu vực hiện hữu, 

kênh mương khu vực…); 

- Tuân thủ hiện trạng tiêu thoát, các hướng thoát nước hiện có, gắn kết với các 

công trình thuỷ lợi đã định hình để không phải cải tạo thay đổi các khu vực nằm ngoài 

dự án. Cơ bản không làm thay đổi tính chất thoát nước của khu vực. 

- Hệ thống thoát nước mưa phải bao trùm toàn bộ các khu vực xây dựng, bảo đảm 

thu và tiêu thoát tốt lượng nước mưa rơi trên nội đô, có tính tới một phần lưu vực lân 

cận dự án. 

- Không làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường và quy trình sản xuất. 

- Không xả nước vào những chỗ trũng không có khả năng tự thoát nước, vào các 

ao tù nước đọng và vào các vùng dễ bị xói mòn. 

b. Phân chia lưu vực thoát nước 

- Dựa vào nguồn xả và hướng thoát nước coi cả khu vực lập quy hoạch là một lưu 

vực. Nước mưa được thu gom qua hệ thống hố ga, cống thoát nước rồi theo trục 

đường ngõ 779 dẫn ra mương hiện trạng, ra suối Loàng trước khi thoát ra sông Cầu. 

- Hướng thoát nước chính từ Bắc xuống Nam.  

c. Giải pháp thoát nước 

- Giải pháp thoát nước cho khu vực hiện trạng : Sử dụng hệ thống mương nắp đan 

để giảm chiều sâu chôn cống. Bố trí ga chờ thu nước trong các khu dân cư, các tuyến 

thoát nước trên các tuyến đường ngõ xóm được thu gom rồi đấu vào các tuyến cống 

tròn thoát nước trên các trục đường quy hoạch mới. 

- Đối với khu vực quy hoạch mới hướng thoát nước tuân thủ định hướng quy 

hoạch chung, bám theo hướng thoát hiện trạng thoát về suối Loàng phía Nam trước 

khi thoát ra sông Cầu. 

d. Tính toán thủy lực thoát nước mưa 
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- Hệ thống cống thoát nước sử dụng cống hộp và cống tròn chôn ngầm. Hệ thống 

thoát nước mưa riêng với thoát nước thải. 

- Tính toán thuỷ lực theo TCVN 7957:2023 hệ thống thoát nước mưa theo phương 

pháp ‘cường độ giới hạn’. Lưu lượng nước mưa trong cống tính theo công thức : 

   Q =  x  x q x Ø ( l/s) 

Trong đó : Q : Lưu lượng tính toán cho 1 đoạn cống ( l/s ) 

    : Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ của lưu vực 

thoát nước lấy trung bình    = 0,7. 

    : Hệ số phân bố mưa rào, xác định theo công thức : 

     = 1 / ( 1+0.001 x Ø2/3 ). 

 Ø : Diện tích lưu vực ( ha ) 

 q : Cường độ mưa tính toán  ( l/s.ha) tính theo công thức  

 

.K  

Trong đó: 

Với     q: cường độ mưa tính toán ( l/s/ha), 

  P:  p=2 đối với khu đô thị. 

  t: thời gian tập trung nước mưa (phút) 

  A,C,b,n- Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương. 

(Theo số liệu của Thái Nguyên: A = 7710; C = 0,52; b = 28; n = 0,85) 

  K : là hệ số tính đến BĐKH 

e. Mạng lưới và kết cấu 

- Để giảm chiều sâu chôn cống và đào đắp độ dốc cống bám sát độ dốc dọc đường 

đối với các tuyến đường có độ dốc lớn. Các tuyến đường có độ dốc nhỏ dốc dọc cống 

thiết kế theo độ dốc tối thiểu. Bề dày lớp đất trên cống tính từ cao độ mặt nền tới đỉnh 

cống nhỏ nhất là 0,5m. 

- Bố trí giếng thăm tại các điểm thay đổi hướng tuyến và thay đổi kích thước cống. 

Khoảng cách giữa hai giếng thăm trung bình 30m. 

- Hệ thống cống thoát nước được đặt dưới vỉa hè và lòng đường. 

- Khoảng cách bố trí cống tới mép bó vỉa tuỳ thuộc vào khẩu độ cống. 

+ Cống thoát nước được sử dụng cống tròn BTCT chịu lực, các tuyến cống được 

thiết kế theo chế độ tự chảy với độ dốc i ≥ 1/D (D - đường kính cống, mm). Sử dụng 

cống BTC D600, D800, D1000, D1500 và cống hộp B2000 cuối nguồn xả. 

- Cao độ đặt cống được chọn trên cơ sở hệ thống cống thoát nước tự chảy. 

BẢNG KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC MƯA 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cống thoát nước D600 m 4.045 

nbt

PCA
q

)(

)lg1(

+

+
=
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2 Cống thoát nước D800 m 1.531 

3 Cống thoát nước D1000 m 757 

4 Cống thoát nước D1500 m 612 

5 Cống thoát nước B2000 m 84 

6 Mương thoát nước BxH=40x60 m 1.794 

7 Mương thoát nước BxH=60x80 m 265 

8 Ga thu thăm kết hợp ga 164 

9 Ga thu trực tiếp ga 86 

10 Ga thăm ga 49 

11 Cửa xả cái 2 

 

8.3 Quy hoạch Cấp nước 

8.3.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng QCXDVN:01/2021/BXD. 

- Thông tư số 06/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành QCVN 

06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình 

- Cấp nước-Mạng lưới đường ống và công trình-Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 

33:2006. 

- Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4513:1988. 

- Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế TCVN 

2622:1995. 

- Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt và sử dụng TCVN 

5760:1993. 

- Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6379:1998. 

8.3.2 Nguồn cấp nước 

- Nguồn cấp: Cấp từ nhà máy nước Tích Lương qua tuyến ống truyền dẫn dọc 

đường Cách Mạng Tháng 8 dẫn về. 

- Dự kiến điểm đấu nối nguồn cấp nước cho khu vực quy hoạch được đấu nối tại 

hai vị trí. 

+ Điểm đấu nguồn trên tuyến ống truyền dẫn dọc đường ngõ 779 đường Cách 

Mạng Tháng 8; 

+ Điểm đấu nguồn trên trục đường đôi (đường Thanh Niên Xung Phong) phía 

Tây. 

Vị trí và nguồn cấp cụ thể sẽ được thiết kế chi tiết ở giai đoạn sau, sau khi Chủ 

đầu tư thỏa thuận đấu nối nguồn cấp nước.  
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- Tiêu chuẩn dùng nước.  

+ Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt:       150 lít/người-ngày đêm 

+ Nước dịch vụ TM,công cộng:  3 lít/m2 sàn 

+ Nước tưới cây:               3 lít/m2 

+ Nước tưới rửa đường:               0,5 lít/m2 

+ Dự phòng phát triển:                          15% ∑Q. 

8.3.3 Tính toán nhu cầu dùng nước 

BẢNG TÍNH NHU CẦU DÙNG NƯỚC 

TT 
Chức năng sử 

dụng đất 
Ký hiệu Diện tích  

Tổng 

diện tích 

sàn (m2) 

Dân 

số  

Chỉ tiêu cấp 

nước 

 Nhu cầu 

sử dụng 

nước (m3) 

1 Đất nhà ở   144.174         

1.1 
Đất nhà ở liền kề 

(Nhà ở tái định cư) 
LK 52.702   2048     

- Đất nhà ở liền kề 1 LK-01 333 1465 12 150 lít/ng.ngđ 1,80 

- Đất nhà ở liền kề 2 LK-02 688 3267 28 150 lít/ng.ngđ 4,20 

- Đất nhà ở liền kề 3 LK-03 453 2221 20 150 lít/ng.ngđ 3,00 

- Đất nhà ở liền kề 4 LK-04 776 3725 32 150 lít/ng.ngđ 4,80 

- Đất nhà ở liền kề 5 LK-05 1.272 6105 52 150 lít/ng.ngđ 7,80 

- Đất nhà ở liền kề 6 LK-06 677 3217 28 150 lít/ng.ngđ 4,20 

- Đất nhà ở liền kề 7 LK-07 846 3934 28 150 lít/ng.ngđ 4,20 

- Đất nhà ở liền kề 8 LK-08 1.890 8220 68 150 lít/ng.ngđ 10,20 

- Đất nhà ở liền kề 9 LK-09 1.060 4984 44 150 lít/ng.ngđ 6,60 

- Đất nhà ở liền kề 10 LK-10 1.180 5194 44 150 lít/ng.ngđ 6,60 

- Đất nhà ở liền kề 11 LK-11 1.159 5099 44 150 lít/ng.ngđ 6,60 

- Đất nhà ở liền kề 12 LK-12 1.064 5109 44 150 lít/ng.ngđ 6,60 

- Đất nhà ở liền kề 13 LK-13 1.068 5127 44 150 lít/ng.ngđ 6,60 

- Đất nhà ở liền kề 14 LK-14 1.069 5132 44 150 lít/ng.ngđ 6,60 

- Đất nhà ở liền kề 15 LK-15 1.068 5126 44 150 lít/ng.ngđ 6,60 

- Đất nhà ở liền kề 16 LK-16 754 3695 32 150 lít/ng.ngđ 4,80 

- Đất nhà ở liền kề 17 LK-17 810 4050 36 150 lít/ng.ngđ 5,40 

- Đất nhà ở liền kề 18 LK-18 802 3810 32 150 lít/ng.ngđ 4,80 

- Đất nhà ở liền kề 19 LK-19 754 3696 32 150 lít/ng.ngđ 4,80 

- Đất nhà ở liền kề 20 LK-20 810 4050 36 150 lít/ng.ngđ 5,40 

- Đất nhà ở liền kề 21 LK-21 802 3811 32 150 lít/ng.ngđ 4,80 

- Đất nhà ở liền kề 22 LK-22 2.184 9501 80 150 lít/ng.ngđ 12,00 

- Đất nhà ở liền kề 23 LK-23 4.749 21134 184 150 lít/ng.ngđ 27,60 

- Đất nhà ở liền kề 24 LK-24 4.360 19401 168 150 lít/ng.ngđ 25,20 

- Đất nhà ở liền kề 25 LK-25 4.885 21738 192 150 lít/ng.ngđ 28,80 

- Đất nhà ở liền kề 26 LK-26 4.360 19400 168 150 lít/ng.ngđ 25,20 

- Đất nhà ở liền kề 27 LK-27 4.996 21984 192 150 lít/ng.ngđ 28,80 

- Đất nhà ở liền kề 28 LK-28 1.832 8702 76 150 lít/ng.ngđ 11,40 
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- Đất nhà ở liền kề 29 LK-29 654 2877 24 150 lít/ng.ngđ 3,60 

- Đất nhà ở liền kề 30 LK-30 2.126 9248 72 150 lít/ng.ngđ 10,80 

- Đất nhà ở liền kề 31 LK-31 2.696 11865 96 150 lít/ng.ngđ 14,40 

- Đất nhà ở liền kề 32 LK-32 523 2432 20 150 lít/ng.ngđ 3,00 

1.2 
Đất nhà ở làng xóm 

đô thị hóa 
HT 91.471   680 150 lít/ng.ngđ 102,00 

2 
Đất công trình hạ 

tầng xã hội 
  33.261        

2.1 Đất văn hóa VH 1.827 1462   3 lít/m2 sàn 4,39 

2.2 Đất giáo dục            

- Trường mầm non MN 4.882 5858   75 lít/hs 30,51 

2.3 Đất thể dục thể thao TDTT 5.332     3,0 lít/m2 16,00 

2.4 
Đất cây xanh sử 

dụng công cộng 
  13.078     0,5 lít/m2 6,54 

2.5 Đất thương mại TM 8.143 16285   3 lít/m2 sàn 48,86 

3 Đất cơ quan, trụ sở CQ 10.131 20263   3 lít/m2 sàn 60,79 

4 
Đất cây xanh 

chuyên dụng 
CXCD 990        

5 Đường giao thông   105.110     0,5 lít/m2 52,56 

6 Đất bãi đỗ xe   6.870        

- Đất bãi đỗ xe 1 BDX-01 1.460     0,5 lít/m2 0,73 

- Đất bãi đỗ xe 2 BDX-02 1.078     0,5 lít/m2 0,54 

- Đất bãi đỗ xe 3 BDX-03 1.808     0,5 lít/m2 0,90 

- Đất bãi đỗ xe 4 BDX-04 1.539     0,5 lít/m2 0,77 

- Đất bãi đỗ xe 5 BDX-05 986     0,5 lít/m2 0,49 

7 
Đất công trình hạ 

tầng kỹ thuật 
  4.274         

7.1 Đất hạ tầng kỹ thuật   3.623         

7.2 

Đất công trình đầu 

mối hạ tầng kỹ thuật 

(Trạm xử lý nước 

thải, điểm tập kết 

rác) 

HTK 651         

- 

Đất công trình đầu 

mối hạ tầng kỹ thuật  

1 

HTK-01 500     1,0 lít/m2 0,50 

- 

Đất công trình đầu 

mối hạ tầng kỹ thuật  

2 

HTK-02 151     1,0 lít/m2 0,15 

* 

Tổng diện tích khu 

đất nghiên cứu lập 

quy hoạch 

  304.810   2.728   632,92 

  
Nước dự phòng phát 

triển, rò rỉ 
        15 % Qsh 94,94 
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Nước cho bản thân 

nhà máy nước, trạm 

cấp nước 

        4% 29,11 

  

Cấp nước chữa cháy 

(1 đám cháy đồng 

thời, lưu lượng 10 

l/s) 

          864,00 

  TỔNG CỘNG           1.620,97 

 

Tổng nhu cầu dùng nước toàn dự án (làm tròn): 1.621 m3/ngđ 

8.3.4 Giải pháp thiết kế 

- Sơ đồ mạng & tuyến: Mạng lưới đường ống được thiết kế theo kiểu mạng vòng, 

kết hợp mạng cụt. 

- Mạng phân phối: Được thiết kế khép kín theo các tuyến đường giao thông chính, 

kích thước đường ống phân phối D110mm 

- Mạng dịch vụ: Được bố trí trên vỉa hè dọc theo các tuyến đường nội bộ, những 

tuyến đường mà các đối tượng sử dụng nước ở 2 bên nhiều thì ống được bố trí ở 2 bên 

đường. Kích thước đường ống dịch vụ D50mm. 

- Chiều sâu đặt ống trung bình 0,7m với ống phân phối; 0,5m đối với ống dịch vụ. 

8.3.5 Hệ thống cấp nước chữa cháy 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế chung với mạng cấp nước sinh hoạt, 

là hệ thống chữa cháy áp lực thấp. Áp lực tự do cần thiết tại đầu ra của các trụ cứu hoả 

là không dưới 10m. 

- Lưu lượng nước chữa cháy: với quy mô đô thị khu vực lập dự án có số dân 2.728 

người, theo QCVN 06 :2022 số đám cháy xảy ra đồng thời sẽ là 1 và lưu lượng cấp để 

chữa cháy cho 1 đám cháy là 10 l/s. 

- Phương pháp bố trí họng cứu hoả: họng cứu hoả D100 được bố trí nổi, gần ngã 3 

ngã 4 và dọc các tuyến đường cách mép vỉa hè không quá 2,5m. Cự ly cách nhau trung 

bình giữa hai trụ cứu hoả là 120-150m. 

Trên mỗi tuyến ống, bố trí các van chặn để ngắt nước khi có sự cố hoặc bảo trì, 

bảo dưỡng.  

 

BẢNG KHỐI LƯỢNG CẤP NƯỚC 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Ống cấp nước phân phối D200 m 1.420 

2 Ống cấp nước phân phối D110 m 2.458 

3 Ống cấp nước dịch vụ D50 m 3.676 

4 Trụ cứu hỏa trụ 28 

 

8.4 Quy hoạch Thoát nước thải và Quản lý chất thải rắn 

8.4.1 Cơ sở và nguyên tắc thiết kế 

a. Cở sở thiết kế 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng QCXDVN:01/2021/BXD. 
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- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2023/BXD về các công trình hạ tầng kỹ 

thuật đô thị. 

- Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài – tiêu chuẩn thiết kế: TCXDVN 

51-2023. 

b. Nguyên tắc thiết kế 

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng với hệ thống 

thoát nước mưa. 

- Hệ thống thoát nước thải đảm bảo thu gom hết các loại nước thải của khu dự án 

(nước thải sinh hoạt, nước thải công cộng). 

- Tận dụng tối đa điều kiện địa hình để xây dựng hệ thống mạng lưới thoát nước 

thải tự chảy. 

- Nước thải sinh hoạt từ các khu vệ sinh trong nhà ở, nhà công cộng được xử lý 

qua bể tự hoại xây dựng đúng quy cách trước khi xả vào cống thoát nước thải chung. 

8.4.2 Chỉ tiêu tính toán 

a. Tiêu chuẩn thoát nước 

Tiêu chuẩn thoát nước lấy theo tiêu chuẩn cấp nước, tính bằng 100% của tiêu 

chuẩn cấp nước. 

b. Tiêu chuẩn chất thải rắn (CTR) 

Chỉ tiêu tính toán: 1,3kg/người/ngày. 

c. Tính toán khối lượng nước thải 

LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI PHÁT SINH 

TT Chức năng sử dụng đất Ký hiệu Diện tích  

 Nhu cầu 

sử dụng 

nước (m3) 

Khối 

lượng 

nước thải 

(m3)  

1 Đất nhà ở   144.174     

1.1 Đất nhà ở liền kề (Nhà ở tái định cư) LK 52.702     

- Đất nhà ở liền kề 1 LK-01 333 1,80 1,80 

- Đất nhà ở liền kề 2 LK-02 688 4,20 4,20 

- Đất nhà ở liền kề 3 LK-03 453 3,00 3,00 

- Đất nhà ở liền kề 4 LK-04 776 4,80 4,80 

- Đất nhà ở liền kề 5 LK-05 1.272 7,80 7,80 

- Đất nhà ở liền kề 6 LK-06 677 4,20 4,20 

- Đất nhà ở liền kề 7 LK-07 846 4,20 4,20 

- Đất nhà ở liền kề 8 LK-08 1.890 10,20 10,20 

- Đất nhà ở liền kề 9 LK-09 1.060 6,60 6,60 

- Đất nhà ở liền kề 10 LK-10 1.180 6,60 6,60 

- Đất nhà ở liền kề 11 LK-11 1.159 6,60 6,60 

- Đất nhà ở liền kề 12 LK-12 1.064 6,60 6,60 

- Đất nhà ở liền kề 13 LK-13 1.068 6,60 6,60 

- Đất nhà ở liền kề 14 LK-14 1.069 6,60 6,60 

- Đất nhà ở liền kề 15 LK-15 1.068 6,60 6,60 
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- Đất nhà ở liền kề 16 LK-16 754 4,80 4,80 

- Đất nhà ở liền kề 17 LK-17 810 5,40 5,40 

- Đất nhà ở liền kề 18 LK-18 802 4,80 4,80 

- Đất nhà ở liền kề 19 LK-19 754 4,80 4,80 

- Đất nhà ở liền kề 20 LK-20 810 5,40 5,40 

- Đất nhà ở liền kề 21 LK-21 802 4,80 4,80 

- Đất nhà ở liền kề 22 LK-22 2.184 12,00 12,00 

- Đất nhà ở liền kề 23 LK-23 4.749 27,60 27,60 

- Đất nhà ở liền kề 24 LK-24 4.360 25,20 25,20 

- Đất nhà ở liền kề 25 LK-25 4.885 28,80 28,80 

- Đất nhà ở liền kề 26 LK-26 4.360 25,20 25,20 

- Đất nhà ở liền kề 27 LK-27 4.996 28,80 28,80 

- Đất nhà ở liền kề 28 LK-28 1.832 11,40 11,40 

- Đất nhà ở liền kề 29 LK-29 654 3,60 3,60 

- Đất nhà ở liền kề 30 LK-30 2.126 10,80 10,80 

- Đất nhà ở liền kề 31 LK-31 2.696 14,40 14,40 

- Đất nhà ở liền kề 32 LK-32 523 3,00 3,00 

1.2 Đất nhà ở làng xóm đô thị hóa HT 91.471 102,00 102,00 

2 Đất công trình hạ tầng xã hội   33.261   

2.1 Đất văn hóa VH 1.827 4,39 4,39 

2.2 Đất giáo dục       

- Trường mầm non MN 4.882 30,51 30,51 

2.3 Đất thể dục thể thao TDTT 5.332 16,00  

2.4 Đất cây xanh sử dụng công cộng   13.078 6,54  

2.5 Đất thương mại TM 8.143 48,86 48,86 

3 Đất cơ quan, trụ sở CQ 10.131 60,79 60,79 

4 Đất cây xanh chuyên dụng CXCD 990   

5 Đường giao thông   105.110 52,56  

6 Đất bãi đỗ xe   6.870   

- Đất bãi đỗ xe 1 BDX-01 1.460 0,73  

- Đất bãi đỗ xe 2 BDX-02 1.078 0,54  

- Đất bãi đỗ xe 3 BDX-03 1.808 0,90  

- Đất bãi đỗ xe 4 BDX-04 1.539 0,77  

- Đất bãi đỗ xe 5 BDX-05 986 0,49  

7 Đất công trình hạ tầng kỹ thuật   4.274   

7.1 Đất hạ tầng kỹ thuật   3.623   

7.2 

Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ 

thuật (Trạm xử lý nước thải, điểm tập 

kết rác) 

HTK 651   

- 
Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ 

thuật  1 
HTK-01 500 0,50  
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- 
Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ 

thuật  2 
HTK-02 151 0,15  

* 
Tổng diện tích khu đất nghiên cứu 

lập quy hoạch 
  304.810 632,92 553,74 

 

- Tổng lượng nước thải của Dự án là 555m3/ngày đêm. 

- Khối lượng CTR của khu quy hoạch: 1,3*2.728 người/1000=3,546 T/ngày. 

8.4.3 Giải pháp thiết kế 

a. Giải pháp thoát nước thải 

- Bám sát định hướng đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên 

(trước sáp nhập), giải pháp thoát nước thải khu vực quy hoạch như sau : 

+ Khu vực quy hoạch mới thiết kế hệ thống thoát nước thải là hệ thống thoát nước 

riêng với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải sau khi được xử lý qua bể tự hoại của 

các công trình được thu gom qua hệ thống cống thoát nước thải rồi dẫn trạm XLNT 

quy hoạch mới phía Nam công suất giai đoạn 1 là 360m3/ngđ; giai đoạn 2 là 

555m3/ngđ. 

+ Khu vực dân cư hiện hữu mạng lưới thoát nước là mạng lưới thoát nước chung 

và nửa riêng. Thiết kế các vị trí hố ga chờ đấu nối nước thải tại đầu các đường ngõ 

xóm để phục vụ thu gom nước thải khu vực hiện hữu giai đoạn dài hạn hoặc những 

công trình có điều kiện nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước. 

b. Phương án điểm tiếp nhận nước thải 

+ Nước thải thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Xây dựng hệ thống cống thoát nước 

thải D300 để thu gom nước thải từ các công trình. Nước thải sau đó được dẫn về trạm 

XLNT. 

c. Giải pháp thiết kế 

- Nước thải sau khi qua xử lý sơ bộ tại bể tự hoại, được đổ vào cống D300 xây 

dựng dọc theo vỉa hè các tuyến đường và dẫn về trạm xử lý. Cống thoát nước thải sử 

dụng là cống BTCT.  

- Độ sâu đặt cống (điểm đầu nhỏ nhất): 0,5m đối với đường cống chạy dưới 

đường, 0,3m đối với đường cống chạy trên hè;  

- Độ dốc cống: Đối với các tuyến đường có độ dốc nhỏ độ dốc dọc cống tính theo 

độ dốc tối thiểu i=1/D (D tính bằng mm). Khu vực còn lại dốc cống bám sát dốc dọc 

đường giao thông. 

- Trên các đoạn cống  bố trí các giếng thăm cấu tạo, giếng thu thăm nước thải 

được bố trí giữa 2 lô nhà, khoảng cách giếng khoảng 12-20m/ga. 

8.4.4 Quản lý CTR và vệ sinh môi trường 

- Thành phần CTR: CTR sẽ được phân loại tại nguồn. Trong khu vực thiết kế, 

CTR thải ra chủ yếu là CTR sinh hoạt, gồm có 2 loại: CTR vô cơ và CTR hữu cơ.  

+ CTR vô cơ (như vỏ chai, thuỷ tinh, kim loại, ni nông, giấy) sẽ tận thu để sử 

dụng lại hoặc tái chế. CTR vô cơ không sử dụng được vào các mục địch trên sẽ thu 

gom để chôn lấp hợp vệ sinh.  
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+ CTR hữu cơ (như rau, vỏ hoa quả và các thức ăn thừa thải ra từ các dịch vụ, nhà 

hàng, khu dân cư) sẽ được thu gom riêng để sản xuất phân vi sinh. 

- Tổ chức thu gom CTR: 

+ CTR từ các khu dân cư: hàng ngày vào giờ quy định, xe thu gom CTR sẽ đi vào 

các ngõ, phố thu gom CTR từ các hộ gia đình và tập trung vào nơi quy định.  

+ Đối với khu vực xây dựng nhà cao tầng cần xây dựng hệ thống đổ rác từ trên 

tầng cao xuống bể rác cho từng đơn nguyên xe chở rác sẽ thu rác trực tiếp từ bể rác 

này, kinh phí tính trong kinh phí xây dựng công trình. 

+ Đối với khu vực hỗn hợp cần có bể rác hoặc thùng rác to có nắp đậy kín và hợp 

đồng thu gom rác với Công ty Môi trường đô thị.  

+ Trên các trục đường cần đặt các thùng rác công cộng có dung tích từ 150-300l 

với khoảng cách của các thùng rác từ 50m - 80m/1thùng để dân thuận tiện bỏ rác. 

- Trung chuyển CTR: 

+ Toàn bộ khối lượng CTR được thu gom trong phạm vi dự án sẽ được tập kết về 

điểm tập kết CTR nằm tại phía Tây Nam khu quy hoạch. Tại đây, CTR được phân loại 

và xử lý sơ bộ trước khi được chuyển về khu xử lý CTR Đá Mài, quy mô 25ha. 

8.4.5 Tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước thải, quản lý CTR và VSMT 

BẢNG KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC THẢI 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cống thoát nước thải D300 m 6.574 

2 Ga thoát nước thải ga 138 

3 Trạm xử lý nước thải trạm 1 

4 Cửa xả cái 1 

                                         
8.5 Quy hoạch Cung cấp năng lượng và chiếu sáng 

8.5.1 Phạm vi nghiên cứu và nguyên tắc thiết kế 

Thiết kế hệ thống điện cho khu quy hoạch bao gồm: Tính toán, giải pháp thiết kế 

cấp điện, xác định vị trí, công suất trạm biến thế, hướng tuyến điện trung thế và mạng 

lưới hạ thế. Tuy nhiên vị trí đấu dây cụ thể vào từng phụ tải sẽ được thực hiện ở bước 

đồ án tiếp theo. 

8.5.2 Căn cứ thiết kế 

- Bản đồ khảo sát địa hình 1/500 

- Các tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế. 

+ QCXDVN:01:2021/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng 

Việt Nam. 

+ QCVN 07-2023/BXD.: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ 

thuật – Công trình cấp điện – Công trình chiếu sáng. 

+ TCXDVN 259: 2001 - Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường 

phố, quảng trường đô thị. 

+ TCXDVN 333 : 2005 – Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng 

và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế.  
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+ TCVN 5828:1994 Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung. 

Bảng chỉ tiêu tính toán 

TT Hạng mục Chỉ tiêu Đơn vị tính 

1 Cấp điện sinh hoạt 500 W/người 

2 Cấp điện công cộng, dịch vụ  30 W/m2 sàn 

3 Giao thông 1 W/m2 

4 Cây xanh, vườn hoa 0,5 W/m2 

 

8.5.3 Yêu cầu cấp điện 

Hệ thống cấp điện cho khu vực này là điện sinh hoạt của các phân khu chức năng 

và điện chiếu sáng cho khu vực công cộng. 

Tính toán công suất. 

Công suất phụ tải của công trình được tính theo diện tích sàn xây dựng và chỉ tiêu 

chỉ cấp điện theo diện tích sàn, có sử dụng hệ số đồng thời. Công thức tính như sau:  

đtđtt KPP .=
= đtKDP ..0  

Trong đó:        

Pđ:  công suất đặt của phụ tải (kW). 

Ptt:  công suất tính toán của phụ tải (kW). 

 D :   diện tích sàn công trình (m2). 

 Po : chỉ tiêu cấp điện cho công trình (W/m2). 

Kđt: hệ số  đồng thời của công trình . 

Diện tích sàn xây dựng D = AxBxC = Axk(m2). 

Trong đó:      

A : diện tích khu đất. 

B : mật độ xây dựng. 

C :  tầng cao công trình. 

K :  hệ số sử dụng đất   với k= CxB. 

Tổng công suất yêu cầu của toàn khu vực vào là : S= 2.367KVA. (Chi tiết xem tại 

Bảng tính toán công suất phụ tải). 

BẢNG TÍNH NHU CẦU CẤP ĐIỆN 

TT 
Chức năng sử dụng 

đất 
Ký hiệu Diện tích 

Tổng 

diện tích 

sàn (m2) 

Dân 

số 
Chỉ tiêu 

Pđặt 

(kw) 

Hệ số 

(Kn) 

Ptt 

(kw) 

Stt 

(Ptt/0,9) 

(kva) 

1 Đất nhà ở  144.174        

1.1 
Đất nhà ở liền kề 

(Nhà ở tái định cư) 
LK 52.702  2048      

- Đất nhà ở liền kề 1 LK-01 333 1465 12 
500 

w/người 
6 0,7 4,2 4,67 

- Đất nhà ở liền kề 2 LK-02 688 3267 28 
500 

w/người 
14 0,7 9,8 10,89 

- Đất nhà ở liền kề 3 LK-03 453 2221 20 
500 

w/người 
10 0,7 7,0 7,78 

- Đất nhà ở liền kề 4 LK-04 776 3725 32 
500 

w/người 
16 0,7 11,2 12,44 
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- Đất nhà ở liền kề 5 LK-05 1.272 6105 52 
500 

w/người 
26 0,7 18,2 20,22 

- Đất nhà ở liền kề 6 LK-06 677 3217 28 
500 

w/người 
14 0,7 9,8 10,89 

- Đất nhà ở liền kề 7 LK-07 846 3934 28 
500 

w/người 
14 0,7 9,8 10,89 

- Đất nhà ở liền kề 8 LK-08 1.890 8220 68 
500 

w/người 
34 0,7 23,8 26,44 

- Đất nhà ở liền kề 9 LK-09 1.060 4984 44 
500 

w/người 
22 0,7 15,4 17,11 

- Đất nhà ở liền kề 10 LK-10 1.180 5194 44 
500 

w/người 
22 0,7 15,4 17,11 

- Đất nhà ở liền kề 11 LK-11 1.159 5099 44 
500 

w/người 
22 0,7 15,4 17,11 

- Đất nhà ở liền kề 12 LK-12 1.064 5109 44 
500 

w/người 
22 0,7 15,4 17,11 

- Đất nhà ở liền kề 13 LK-13 1.068 5127 44 
500 

w/người 
22 0,7 15,4 17,11 

- Đất nhà ở liền kề 14 LK-14 1.069 5132 44 
500 

w/người 
22 0,7 15,4 17,11 

- Đất nhà ở liền kề 15 LK-15 1.068 5126 44 
500 

w/người 
22 0,7 15,4 17,11 

- Đất nhà ở liền kề 16 LK-16 754 3695 32 
500 

w/người 
16 0,7 11,2 12,44 

- Đất nhà ở liền kề 17 LK-17 810 4050 36 
500 

w/người 
18 0,7 12,6 14,00 

- Đất nhà ở liền kề 18 LK-18 802 3810 32 
500 

w/người 
16 0,7 11,2 12,44 

- Đất nhà ở liền kề 19 LK-19 754 3696 32 
500 

w/người 
16 0,7 11,2 12,44 

- 
Đất nhà ở liền kề 20 LK-20 810 4050 36 

500 

w/người 
18 0,7 12,6 14,00 

- 
Đất nhà ở liền kề 21 LK-21 802 3811 32 

500 

w/người 
16 0,7 11,2 12,44 

- 
Đất nhà ở liền kề 22 LK-22 2.184 9501 80 

500 

w/người 
40 0,7 28,0 31,11 

- 
Đất nhà ở liền kề 23 LK-23 4.749 21134 184 

500 

w/người 
92 0,7 64,4 71,56 

- 
Đất nhà ở liền kề 24 LK-24 4.360 19401 168 

500 

w/người 
84 0,7 58,8 65,33 

- 
Đất nhà ở liền kề 25 LK-25 4.885 21738 192 

500 

w/người 
96 0,7 67,2 74,67 

- 
Đất nhà ở liền kề 26 LK-26 4.360 19400 168 

500 

w/người 
84 0,7 58,8 65,33 

- 
Đất nhà ở liền kề 27 LK-27 4.996 21984 192 

500 

w/người 
96 0,7 67,2 74,67 

- 
Đất nhà ở liền kề 28 LK-28 1.832 8702 76 

500 

w/người 
38 0,7 26,6 29,56 

- Đất nhà ở liền kề 29 LK-29 654 2877 24 
500 

w/người 
12 0,7 8,4 9,33 

- Đất nhà ở liền kề 30 LK-30 2.126 9248 72 
500 

w/người 
36 0,7 25,2 28,00 

- Đất nhà ở liền kề 31 LK-31 2.696 11865 96 
500 

w/người 
48 0,7 33,6 37,33 

- Đất nhà ở liền kề 32 LK-32 523 2432 20 
500 

w/người 
10 0,7 7,0 7,78 

1.2 
Đất nhà ở làng xóm 

đô thị hóa 
HT 91.471  680      

- 
Đất nhà ở làng xóm 

đô thị hóa 1 
HT-01 1.885 - 16 

500 

w/người 
8 0,7 5,6 6,22 
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- 
Đất nhà ở làng xóm 

đô thị hóa 2 
HT-02 11.223 - 96 

500 

w/người 
48 0,7 33,6 37,33 

- 
Đất nhà ở làng xóm 

đô thị hóa 3 
HT-03 3.014 - 28 

500 

w/người 
14 0,7 9,8 10,89 

- 
Đất nhà ở làng xóm 

đô thị hóa 4 
HT-04 2.047 - 16 

500 

w/người 
8 0,7 5,6 6,22 

- 
Đất nhà ở làng xóm 

đô thị hóa 5 
HT-05 8.892 - 72 

500 

w/người 
36 0,7 25,2 28,00 

- 
Đất nhà ở làng xóm 

đô thị hóa 6 
HT-06 4.425 - 36 

500 

w/người 
18 0,7 12,6 14,00 

- 
Đất nhà ở làng xóm 

đô thị hóa 7 
HT-07 8.590 - 88 

500 

w/người 
44 0,7 30,8 34,22 

- 
Đất nhà ở làng xóm 

đô thị hóa 8 
HT-08 4.632 - 40 

500 

w/người 
20 0,7 14,0 15,56 

- 
Đất nhà ở làng xóm 

đô thị hóa 9 
HT-09 2.664 - 32 

500 

w/người 
16 0,7 11,2 12,44 

- 
Đất nhà ở làng xóm 

đô thị hóa 10 
HT-10 6.645 - 56 

500 

w/người 
28 0,7 19,6 21,78 

- 
Đất nhà ở làng xóm 

đô thị hóa 11 
HT-11 3.248 - 32 

500 

w/người 
16 0,7 11,2 12,44 

- 
Đất nhà ở làng xóm 

đô thị hóa 12 
HT-12 11.845 - 56 

500 

w/người 
28 0,7 19,6 21,78 

- 
Đất nhà ở làng xóm 

đô thị hóa 13 
HT-13 6.345 - 48 

500 

w/người 
24 0,7 16,8 18,67 

- 
Đất nhà ở làng xóm 

đô thị hóa 14 
HT-14 10.679 - 32 

500 

w/người 
16 0,7 11,2 12,44 

- 
Đất nhà ở làng xóm 

đô thị hóa 15 
HT-15 5.338 - 32 

500 

w/người 
16 0,7 11,2 12,44 

2 
Đất công trình hạ 

tầng xã hội 
 33.261        

2.1 Đất văn hóa VH 1.827 1462  30 w/m2 

sàn 
44 0,7 30,7 34,1 

2.2 Đất giáo dục          

- Trường mầm non MN 4.882 5858  0,2 

kw/cháu 
81 0,7 57,0 63,3 

2.3 Đất thể dục thể thao TDTT 5.332        

2.4 
Đất cây xanh sử 

dụng công cộng 
 13.078        

2.5 Đất thương mại TM 8.143 16285  30 w/m2 

sàn 
489 0,7 342,0 380,0 

3 Đất cơ quan, trụ sở CQ 10.131 20263  30 w/m2 

sàn 
608 0,7 425,5 472,8 

4 
Đất cây xanh 

chuyên dụng 
CXCD 990        

5 Đường giao thông  105.110   1,0 w/m2 105,1 0,7 73,6 81,8 

6 Đất bãi đỗ xe  6.870        

- Đất bãi đỗ xe 1 
BDX-

01 
1.460   50 w/m2 73,0 0,7 51,1 56,8 

- Đất bãi đỗ xe 2 
BDX-

02 
1.078   50 w/m2 53,9 0,7 37,7 41,9 

- Đất bãi đỗ xe 3 
BDX-

03 
1.808   50 w/m2 90,4 0,7 63,3 70,3 

- Đất bãi đỗ xe 4 
BDX-

04 
1.539   50 w/m2 76,9 0,7 53,9 59,8 

- Đất bãi đỗ xe 5 
BDX-

05 
986   50 w/m2 49,3 0,7 34,5 38,4 

7 
Đất công trình hạ 

tầng kỹ thuật 
 4.274        

7.1 Đất hạ tầng kỹ thuật  3.623   0,5 w/m2 1,8 0,7 1,3 1,4 
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7.2 

Đất công trình đầu 

mối hạ tầng kỹ 

thuật (Trạm xử lý 

nước thải, điểm tập 

kết rác) 

HTK 651        

- 

Đất công trình đầu 

mối hạ tầng kỹ 

thuật  1 

HTK-

01 
500   15 w/m2 7,5 0,7 5,3 5,8 

- 

Đất công trình đầu 

mối hạ tầng kỹ 

thuật  2 

HTK-

02 
151   15 w/m2 2,3 0,7 1,6 1,8 

* 

Tổng diện tích khu 

đất nghiên cứu lập 

quy hoạch 

 304.810  2.728     2.369 

 

8.5.4 Giải pháp đối với tuyến điện hiện trạng và nguồn điện 

- Trong khu vực quy hoạch có đường dây trung thế 22kv hiện trạng (lộ 478) chạy 

dọc đường bê tông ngõ 779 đường Cách Mạng Tháng 8 cấp điện cho khu vực dân cư 

xung quanh dự án, giải pháp đối với tuyến này sẽ di dời và hạ ngầm đi trong hào kỹ 

thuật theo đường quy hoạch, đảm bảo an toàn điện và mỹ quan đô thị. 

- Nguồn cấp điện cho khu vực quy hoạch được đấu nối từ đường điện hiện trạng 

trên, vị trí đấu nối nguồn dự kiến tại cửa ngõ tiếp giáp khu đô thị Kosy. Vị trí và 

nguồn đấu cụ thể sẽ được chi tiết tại giai đoạn thiết kế sau, sau khi dự án thực hiện 

thỏa thuận đấu nối với điện lực địa phương. 

8.5.5 Lưới điện trung thế trong khu quy hoạch 

- Lưới điện trung thế phân phối điện cho các trạm biến áp khu vực là lưới điện có 

cấp điện áp tiêu chuẩn 22kV, đầu tư xây dựng mạng cáp ngầm có kết cấu theo dạng 

mạch vòng vận hành hở. Phương án vận hành cụ thể sẽ được chính xác hóa khi lập dự 

án chi tiết. 

- Toàn bộ tuyến cáp ngầm trung thế có tiết diện tiêu chuẩn 240mm2, sử dụng cáp 

ngầm bảo vệ cách điện bằng PVC có đai thép bảo vệ và có đặc tính chống thấm dọc, 

được ký hiệu là cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240mm2. Toàn bộ mạng cáp trung  

thế được đi trong hào kỹ thuật hoặc chôn trực tiếp trong đất tùy vào từng khu vực cụ 

thể. Những đoạn cáp chôn trực tiếp trong đất đặt ở độ sâu 0,7m so với cốt qui hoạch, 

phía trên và dưới được bao một lớp cát đen, trên lớp cát đen đặt một lớp tấm đan bê 

tông để  bảo vệ cơ học cho cáp dọc theo chiều dài tuyến cáp, tiếp đó lấp đất mịn, lưới 

ny lông báo hiệu cáp rộng 0,5m đặt cách mặt đất tự nhiên 0,2m. Đoạn cáp qua đường 

luồn trong ống bảo vệ chuyên dụng và cách mặt đường 1m. 

8.5.6 Trạm biến áp phân phối trong khu quy hoạch 

- Trong khu vực quy hoạch có 03 trạm biến áp hiện trạng (trạm biến áp Trại Bầu 

01, 02, 03: 

+ Đối với trạm biến áp số 1 dự kiến di chuyển lên ô đất cây xanh CX-01 giữ 

nguyên công suất và đảm bảo hành lang an toàn điện. 

+ Trạm biến áp Trại bầu 2 cải tạo di dời về ô đất bãi đỗ xe BDX-02. 

+ Trạm biến áp Trại bầu 3 giữ nguyên hiện trạng. 
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- Quy hoạch mới 04 trạm biến áp công suất QH1 công suất (320+400)KVA, trạm 

biến áp QH2 công suất 630KVA, trạm QH3 công suất 560KVA và trạm QH4 công 

suất 400KVA 

BẢNG PHÂN VÙNG TRẠM BIẾN ÁP 

TBA 

22/0,4KV 
Loại đất Kí hiệu 

Stt (Ptt/0,9) 

(kva) 

Công suất 

(KVA) 

TRẠI 

BẦU 01 

Đất nhà ở liền kề 1 LK-01 4,67 

400 

Đất nhà ở liền kề 2 LK-02 10,89 

Đất nhà ở liền kề 3 LK-03 7,78 

Đất nhà ở liền kề 4 LK-04 12,44 

Đất nhà ở liền kề 5 LK-05 20,22 

Đất nhà ở liền kề 6 LK-06 10,89 

Đất nhà ở liền kề 7 LK-07 10,89 

Đất bãi đỗ xe 4 BDX-04 7,78 

Đất hiện trạng giữ lại (Đất nhà ở liển kề, biệt 

thự, nhà vườn và đất khác) 1 
HT-01 6,22 

Đất hiện trạng giữ lại (Đất nhà ở liển kề, biệt 

thự, nhà vườn và đất khác) 2 
HT-02 37,33 

Đất hiện trạng giữ lại (Đất nhà ở liển kề, biệt 

thự, nhà vườn và đất khác) 3 
HT-03 10,89 

Đất hiện trạng giữ lại (Đất nhà ở liển kề, biệt 

thự, nhà vườn và đất khác) 4 
HT-04 6,22 

Đất hiện trạng giữ lại (Đất nhà ở liển kề, biệt 

thự, nhà vườn và đất khác) 5 
HT-05 28,00 

Tổng  174,22 

  

TRẠI 

BẦU 3 

Đất nhà ở liền kề 8 LK-08 26,44 

  

Đất thể dục thể thao TDTT 99,53 

Đất hiện trạng giữ lại (Đất nhà ở liển kề, biệt 

thự, nhà vườn và đất khác) 6 
HT-06 14,00 

Đất hiện trạng giữ lại (Đất nhà ở liển kề, biệt 

thự, nhà vườn và đất khác) 7 
HT-07 34,22 

Đất hiện trạng giữ lại (Đất nhà ở liển kề, biệt 

thự, nhà vườn và đất khác) 8 
HT-08 15,56 

Đất hiện trạng giữ lại (Đất nhà ở liển kề, biệt 

thự, nhà vườn và đất khác) 9 
HT-09 12,44 

Tổng  202,20 

  

TRẠI 

BẦU 2 

Đất nhà ở liền kề 28 LK-28 29,56 

  

Đất nhà ở liền kề 29 LK-29 9,33 

Đất hiện trạng giữ lại (Đất nhà ở liển kề, biệt 

thự, nhà vườn và đất khác) 10 
HT-10 20,22 

Đất hiện trạng giữ lại (Đất nhà ở liển kề, biệt 

thự, nhà vườn và đất khác) 11 
HT-11 1,56 

Đất hiện trạng giữ lại (Đất nhà ở liển kề, biệt 

thự, nhà vườn và đất khác) 12 
HT-12 12,44 

Đất hiện trạng giữ lại (Đất nhà ở liển kề, biệt 

thự, nhà vườn và đất khác) 13 
HT-13 21,78 

Đất hiện trạng giữ lại (Đất nhà ở liển kề, biệt 

thự, nhà vườn và đất khác) 14 
HT-14 18,67 

Đất hiện trạng giữ lại (Đất nhà ở liển kề, biệt 

thự, nhà vườn và đất khác) 15 
HT-15 12,44 
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Đất hiện trạng giữ lại (Đất nhà ở liển kề, biệt 

thự, nhà vườn và đất khác) 16 
HT-16 12,44 

Tổng  138,44 

  

TBA QH1 

Trường mầm non MN 63,28 

(400+320) 

Đất văn hóa VH 34,11 

Đất nhà ở liền kề 9 LK-09 17,11 

Đất nhà ở liền kề 10 LK-10 17,11 

Đất nhà ở liền kề 11 LK-11 17,11 

Đất nhà ở liền kề 12 LK-12 17,11 

Đất nhà ở liền kề 13 LK-13 17,11 

Đất nhà ở liền kề 14 LK-14 17,11 

Đất nhà ở liền kề 15 LK-15 17,11 

Đất nhà ở liền kề 16 LK-16 12,44 

Đất nhà ở liền kề 17 LK-17 14,00 

Đất nhà ở liền kề 18 LK-18 12,44 

Đất nhà ở liền kề 19 LK-19 12,44 

Đất nhà ở liền kề 20 LK-20 14,00 

Đất nhà ở liền kề 21 LK-21 12,44 

Đất nhà ở liền kề 22 LK-22 31,11 

Đất nhà ở liền kề 23 LK-23 71,56 

Đất nhà ở liền kề 24 LK-24 65,33 

Đất nhà ở liền kề 25 LK-25 74,67 

Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật  2 HTK-02 1,76 

Đất bãi đỗ xe 4 BDX-04 59,84 

Đất giao thông  40,88 

Tổng  640,08 

  

TBA QH2 

Đất nhà ở liền kề 26 LK-26 65,33 

400 

Đất nhà ở liền kề 27 LK-27 74,67 

Đất nhà ở liền kề 30 LK-30 28,00 

Đất nhà ở liền kề 31 LK-31 37,33 

Đất bãi đỗ xe 2 BDX-02 41,91 

Đất bãi đỗ xe 3 BDX-03 70,31 

Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật  1 HTK-01 5,83 

Đất giao thông  40,88 

Tổng  364,26 

  

TBA QH3 Đất cơ quan, trụ sở CQ 472,80 560 

  
   

TBA QH4 Đất thương mại TM 379,99 400 

 

- Các trạm biến áp cấp điện dự kiến sử dụng loại trạm trạm kios, hợp bộ hoặc trạm 

xây tùy từng vị trí cụ thể. 

- Vị trí các trạm biến áp được lựa chọn sao cho gần trung tâm phụ tải dùng điện 

với bán kính phục vụ không quá lớn (nhỏ hơn 300m) để đảm bảo tổn thất điện áp nằm 

trong giới hạn cho phép và gần đường giao thông để thuận tiện cho việc thi công. 

- Vị trí, công suất trạm biến áp trong bản vẽ chỉ là định hướng, việc xác định cụ 

thể sẽ được thực hiện ở giai đoạn thiết  kế kỹ thuật và thiết  kế bản vẽ thi công. 
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- Việc đảm bảo hệ số công suất trung bình của lưới điện trong khu vực phù hợp 

với yêu cầu của cơ quan quản lý hệ thống điện và việc cung cấp điện cho các hộ tiêu 

thụ quan trọng sẽ được giải quyết tại từng trạm biến áp trong giai đoạn thiết kế sau.  

 

8.5.7 Lưới điện hạ thế 

- Lưới hạ thế có cấp điện áp 380/220V. Lưới điện hạ thế gồm: các tuyến cáp ngầm 

0,6/1kV xuất phát từ các lộ ra hạ thế của trạm biến áp đến các tủ điện tổng để phân 

phối điện cho các khu nhà. 

- Vị trí các tủ điện tổng phân phối điện hạ áp cho các khu nhà được bố trí theo 

nguyên tắc: gần đường, thuận tiện cho việc thi công và quản lý, đặt gần tâm phụ tải và 

có bán kính phục vụ không quá lớn để đảm bảo tổn thất điện áp nằm trong giới hạn 

cho phép và không làm ảnh hưởng lớn đến mặt bằng xây dựng của các khu nhà. 

- Tủ điện tổng phân phối điện hạ thế là loại kín, chống ẩm đặt ngoài trời có thể cố 

định trên bệ bê tông đặt trên hè hoặc gắn vào tường đầu hồi của các khu nhà.  

- Toàn bộ lưới hạ thế dùng cáp Cu/PVC/XLPE/DSTA/PVC – 0,6/1kV - được chôn 

trực tiếp trong đất. Những đoạn cáp chôn trực tiếp trong đất đặt ở độ sâu 0,7m so với 

cốt qui hoạch, phía trên và dưới được bao một lớp cát đen, trên lớp cát đen đặt một lớp 

gạch bảo vệ cơ học cho cáp dọc theo chiều dài tuyến cáp, tiếp đó lấp đất mịn, lưới ny 

lông báo hiệu cáp rộng 0,5m đặt cách mặt đất tự nhiên 0,2m. Đoạn cáp qua đường 

luồn trong ống bảo vệ chuyên dụng và cách mặt đường 1m. Ở những nơi có số lượng 

cáp đi trên cùng 1 tuyến > 6 sợi cáp được đặt trong mương cáp xây kỹ thuật. 

- Tuyến cáp hạ thế đi dọc theo các tuyến đường phố. Các nhà ở liền kề, biệt thự và 

các hộ tiêu thụ điện có các công tơ đo điện riêng, được lắp tập trung tại các tủ điện bố 

trí trên vỉa hè tại đầu lô của mỗi khu lô nhà. 

- Đường cáp cấp điện từ  sau công tơ (tủ phân phối điện) đến các hộ tiêu thụ sẽ 

được thiết kế ở giai đoạn thiết kế chi tiết và phụ thuộc vào thiết kế điện cụ thể bên 

trong từng công trình. 

8.5.8 Chiếu sáng đô thị 

a.Chỉ tiêu thiết kế 

- Với quy mô tính chất của các tuyến đường quy hoạch trong khu đô thị, căn cứ 

vào tiêu chuẩn TCXDVN 259-2001, QCXDVN07: 2023/BXD có thể xác định phân 

cấp theo yêu cầu chiếu sáng như sau: 

Phân cấp 
Độ đồng đều chung 

Uo 

Độ đồng đều dọc 

trục Ul 

Độ chói 

trung bình 

(Cd/m2) 

Loại đường 

 

Cấp A 0,4 0,7 1,0 Đường phố chính cấp II 

Cấp B 0,4 0,7 0,8 Đường khu vực 

Độ chói trung bình Ltb ≥ 0,8 Cd/m2. 

Độ đồng đều toàn bộ U0 ≥ 0,4. 

+ Độ đồng đều chiều dọc UL ≥ 0,7. 

+ Độ sụt điện áp U ≤ 5% Uđm. 
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b. Chất lượng chiếu sáng 

- Đảm bảo độ chói và độ đồng đều, giảm sự chói loá, màu sắc phù hợp với tiêu 

chuẩn chiếu sáng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông về đêm. Đảm bảo 

chức năng dẫn hướng, định vị cho các phương tiện giao thông. Có tính thẩm mỹ, hài 

hòa với cảnh quan môi trường đô thị. 

- Hiệu quả kinh tế cao: Mức tiêu thụ điện năng thấp, nguồn sáng có hiệu suất phát 

quang cao, tuổi thọ của thiết bị và toàn hệ thống cao,  giảm chi phí cho vận hành và 

bảo dưỡng. 

- Đáp ứng các yêu cầu về an toàn, thuận tiện trong vận hành và bảo dưỡng. 

c. Nguồn cấp và nguồn sáng 

- Chiếu sáng đường phố dùng đèn natri cao áp hoặc sodium cao áp làm nguồn 

sáng để chiếu sáng đường đi, vườn hoa,... 

- Nguồn điện chiếu sáng cho đèn được lấy ra từ các trạm biến áp trong khu vực. 

Toàn bộ tuyến chiếu sáng dùng cáp ngầm nhằm đảm bảo cảnh quan cho khu vực. 

- Điều khiển hệ thống chiếu sáng được điều khiển từ tủ điện điều khiển chiếu sáng 

lắp mới và được điều khiển tự động theo chế độ tiết kiệm điện: 

+ Chế độ buổi tối: vận hành 100% công suất bóng đèn, bật tất cả các pha 

 Mùa hè: từ 18h30 đến 24h. 

 Mùa đông: từ 18h đến 24h. 

+ Chế độ đêm khuya: vận hành ở chế độ tiết kiệm điện, tắt 1/3 số bóng đèn chiếu 

sáng từ sau 24h đến sáng hôm sau theo quy định của phường. 

d. Phương án bố trí chiếu sáng 

Đối với tuyến đường có bề rộng lòng đường ≤ 8m bố trí đèn chiếu sáng 1 bên, đèn 

cao 8m, khoảng cách giữa các bộ đèn trung bình khoảng 25-30m. Các cột đèn được bố 

trí sao cho nằm ở vị trí ranh giới giữa 2 nhà.  

Đối với tuyến đường có bề rộng lòng đường >8m bố trí chiếu sáng 2 bên đường. 

Sử dụng hệ thống cột đèn chiếu sáng cột thép tròn độ vươn cần đèn là 1.5m. Trên 

cột đèn có bộ đèn phân bố ánh sáng bán rộng sử dụng bóng đèn 150 - 250W. 

8.5.9 Thống kê khối lượng 

BẢNG KHỐI LƯỢNG CẤP ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cáp ngầm trung thế 22KV m 857 

2 Trạm biến áp hiện trạng di dời trạm 2 

3 Trạm biến áp quy hoạch mới trạm 4 

4 Cáp ngầm hạ thế m 7.549 

5 Tủ điện hạ thế tủ 111 

6 Cáp ngầm chiếu sáng m 6.328 

7 Đèn chiếu sáng đường phố đèn 217 
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8.6 Quy hoạch Hạ tầng viễn thông thụ động 

8.6.1 Cơ sở thiết kế 

- Tiểu chuẩn TCVN 8700:2011 (Cống , bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đầu cáp 

viễn thông); 

- Tiêu chuẩn TCVN 8699:2011/BTTTT (Mạng viễn thông – Ống nhựa dùng cho 

tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật); 

- Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 33:2011/BTTT (Quy chuẩn ký thuật quốc gia về lắp 

đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông). 

- Thông tư 30/2017/TTLT/BXD-BTTTT ngày 15/11/2017 Quy định việc lắp đặt 

thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà 

chung cư, toà nhà văn phòng; 

8.6.2 Phạm vi thiết kế 

- Thiết kế này sơ bộ nêu giải pháp thiết kế mạng điện thoại bên ngoài công trình 

của khu vực bao gồm: xác định vị trí, dung lượng tổng đài; hướng tuyến cáp quang từ 

tổng đài điều khiển thành phố đến tổng đài của khu vực. Các thuê bao và mạng cáp 

thuê bao sẽ được thiết kế bổ sung ở giai đoạn sau. Trên cơ sở đồ án này sẽ triển khai 

tiếp.Vị trí các tuyến cáp và tủ cáp trong quy hoạch tỷ lệ 1/500 chỉ là gợi ý, sẽ được 

Tổng Công ty Bưu chính viễn thông xác định cụ thể theo quy hoạch chung của ngành. 

- Chỉ tiêu và nhu cầu thông tin liên lạc 

BẢNG TÍNH CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Hạng mục 
Đơn vị 

tính 

Dân số/ 

hộ 
Số thuê bao NQ 26-2022 

Hạ tầng mạng 

thông tin di động 
      Số thuê bao băng 

rộng di động trên 

100 dân 

100/100 

Dân số thuê bao 2.728 2.728 

Mạng cáp quang thuê bao 708 708 

Tỷ lệ hộ gia đình 

có kết nối cáp 

quang: 100 %. 

100% 

 
 

BẢNG TÍNH NHU CẦU TRẠM BTS (CỘT ĂNG TEN)  

TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 

Dân số 

(người) 

Diện 

tích 

(m2) 

Nhu cầu  

1 
Trạm BTS (trạm thu phát sóng di 

động) 
Trạm 2.728 304810 3  

 

Bảng chỉ tiêu tính toán dung lượng thuê bao cáp quang 

TT Tên khu chức năng Đơn vị Giá trị 

1 Đất công trình thương mại, dịch vụ Thuê bao/m2 sàn 100 

2 Đất trường mầm non Thuê bao/trường 10 

4 Đất ở liền kề Thuê bao/hộ 2 
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Bảng tính toán nhu cầu thông tin liên lạc 

TT Chức năng sử dụng đất Ký hiệu 
Diện 

tích 

Tổng 

diện 

tích 

sàn 

(m2) 

Số 

hộ 

Chỉ tiêu thông 

tin liên lạc 

Nhu 

cầu 

thông 

tin liên 

lạc 

(lines) 

1 Đất nhà ở  144.174     

1.1 Đất nhà ở liền kề (Nhà ở tái định cư) LK 52.702  512   

- Đất nhà ở liền kề 1 LK-01 333 1465 3 2 line/hộ 6 

- Đất nhà ở liền kề 2 LK-02 688 3267 7 2 line/hộ 14 

- Đất nhà ở liền kề 3 LK-03 453 2221 5 2 line/hộ 10 

- Đất nhà ở liền kề 4 LK-04 776 3725 8 2 line/hộ 16 

- Đất nhà ở liền kề 5 LK-05 1.272 6105 13 2 line/hộ 26 

- Đất nhà ở liền kề 6 LK-06 677 3217 7 2 line/hộ 14 

- Đất nhà ở liền kề 7 LK-07 846 3934 7 2 line/hộ 14 

- Đất nhà ở liền kề 8 LK-08 1.890 8220 17 2 line/hộ 34 

- Đất nhà ở liền kề 9 LK-09 1.060 4984 11 2 line/hộ 22 

- Đất nhà ở liền kề 10 LK-10 1.180 5194 11 2 line/hộ 22 

- Đất nhà ở liền kề 11 LK-11 1.159 5099 11 2 line/hộ 22 

- Đất nhà ở liền kề 12 LK-12 1.064 5109 11 2 line/hộ 22 

- Đất nhà ở liền kề 13 LK-13 1.068 5127 11 2 line/hộ 22 

- Đất nhà ở liền kề 14 LK-14 1.069 5132 11 2 line/hộ 22 

- Đất nhà ở liền kề 15 LK-15 1.068 5126 11 2 line/hộ 22 

- Đất nhà ở liền kề 16 LK-16 754 3695 8 2 line/hộ 16 

- Đất nhà ở liền kề 17 LK-17 810 4050 9 2 line/hộ 18 

- Đất nhà ở liền kề 18 LK-18 802 3810 8 2 line/hộ 16 

- Đất nhà ở liền kề 19 LK-19 754 3696 8 2 line/hộ 16 

- Đất nhà ở liền kề 20 LK-20 810 4050 9 2 line/hộ 18 

- Đất nhà ở liền kề 21 LK-21 802 3811 8 2 line/hộ 16 

- Đất nhà ở liền kề 22 LK-22 2.184 9501 20 2 line/hộ 40 

- Đất nhà ở liền kề 23 LK-23 4.749 21134 46 2 line/hộ 92 

- Đất nhà ở liền kề 24 LK-24 4.360 19401 42 2 line/hộ 84 

- Đất nhà ở liền kề 25 LK-25 4.885 21738 48 2 line/hộ 96 

- Đất nhà ở liền kề 26 LK-26 4.360 19400 42 2 line/hộ 84 

- Đất nhà ở liền kề 27 LK-27 4.996 21984 48 2 line/hộ 96 

- Đất nhà ở liền kề 28 LK-28 1.832 8702 19 2 line/hộ 38 

- Đất nhà ở liền kề 29 LK-29 654 2877 6 2 line/hộ 12 

- Đất nhà ở liền kề 30 LK-30 2.126 9248 18 2 line/hộ 36 

- Đất nhà ở liền kề 31 LK-31 2.696 11865 24 2 line/hộ 48 

- Đất nhà ở liền kề 32 LK-32 523 2432 5 2 line/hộ 10 

1.2 Đất nhà ở làng xóm đô thị hóa HT 91.471  170   

- Đất nhà ở làng xóm đô thị hóa 1 HT-01 1.885 - 4 2 line/hộ 8 

- Đất nhà ở làng xóm đô thị hóa 2 HT-02 11.223 - 24 2 line/hộ 48 

- Đất nhà ở làng xóm đô thị hóa 3 HT-03 3.014 - 7 2 line/hộ 14 

- Đất nhà ở làng xóm đô thị hóa 4 HT-04 2.047 - 4 2 line/hộ 8 

- Đất nhà ở làng xóm đô thị hóa 5 HT-05 8.892 - 18 2 line/hộ 36 

- Đất nhà ở làng xóm đô thị hóa 6 HT-06 4.425 - 9 2 line/hộ 18 

- Đất nhà ở làng xóm đô thị hóa 7 HT-07 8.590 - 22 2 line/hộ 44 

- Đất nhà ở làng xóm đô thị hóa 8 HT-08 4.632 - 10 2 line/hộ 20 

- Đất nhà ở làng xóm đô thị hóa 9 HT-09 2.664 - 8 2 line/hộ 16 

- Đất nhà ở làng xóm đô thị hóa 10 HT-10 6.645 - 14 2 line/hộ 28 

- Đất nhà ở làng xóm đô thị hóa 11 HT-11 3.248 - 8 2 line/hộ 16 
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- Đất nhà ở làng xóm đô thị hóa 12 HT-12 11.845  14 2 line/hộ 28 

- Đất nhà ở làng xóm đô thị hóa 13 HT-13 6.345  12 2 line/hộ 24 

- Đất nhà ở làng xóm đô thị hóa 14 HT-14 10.679  8 2 line/hộ 16 

- Đất nhà ở làng xóm đô thị hóa 15 HT-15 5.338  8 2 line/hộ 16 

2 Đất công trình hạ tầng xã hội  33.261     

2.1 Đất văn hóa VH 1.827 1462  100 m2 sàn/line 15 

2.2 Đất giáo dục   0    

- Trường mầm non MN 4.882 5858  10 line/trường 10 

2.3 Đất thể dục thể thao TDTT 5.332     

2.4 Đất cây xanh sử dụng công cộng  13.078     

2.5 Đất thương mại TM 8.143 16285  100 m2 sàn/line 163 

3 Đất cơ quan, trụ sở CQ 10.131 20263  100 m2 sàn/line 203 

4 Đất cây xanh chuyên dụng CXCD 990     

5 Đường giao thông  105.110     

6 Đất bãi đỗ xe  6.870     

- Đất bãi đỗ xe 1 BDX-01 1.460     

- Đất bãi đỗ xe 2 BDX-02 1.078     

- Đất bãi đỗ xe 3 BDX-03 1.808     

- Đất bãi đỗ xe 4 BDX-04 1.539     

- Đất bãi đỗ xe 5 BDX-05 986     

7 Đất công trình hạ tầng kỹ thuật  4.274     

7.1 Đất hạ tầng kỹ thuật  3.623     

7.2 
Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ 

thuật (Trạm xử lý nước thải, điểm 

tập kết rác) 

HTK 651     

- Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ 

thuật  1 
HTK-01 500   5 lines 5 

- Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ 

thuật  2 
HTK-02 151     

* 
Tổng diện tích khu đất nghiên cứu 

lập quy hoạch 
 304.810    1759 

 

Căn cứ vào bảng chỉ tiêu và bảng phân bổ chức năng sử dụng đất, tính toán 

Tổng dung lượng thuê bao 1.759 lines. 

8.6.3 Giải pháp thiết kế 

- Nguồn cấp thông tin liên lạc được đấu nối từ trung tâm thành phố về qua tuyến 

ống cáp thông tin truyền dẫn trên đường Cách Mạng Tháng 8. 

- Với dung lượng thuê bao trên tại khu vực này sẽ bố trí các tủ phân phối chính 

với dung lượng các hộp cáp từ 10-100 thuê bao. Cáp mạng sẽ được đi từ tổng đài khu 

vực hoặc từ trung tâm bưu điện của thành phố tới các tủ phân phối chính này.  

- Từ các tủ phân phối chính cáp sẽ được phân phối tiếp tới các tủ phân phối nhánh 

được đặt tại các lô đất. Từ các tủ phân phối nhánh cáp sẽ được đưa tới công trình hoặc 

các hộ dân. 

- Các tủ phân phối chính và các tủ phân phối nhánh sẽ đặt ở các vị trí trung tâm 

khu vực để đảm bảo tính tối ưu về mặt kinh tế kỹ thuật. 

- Mạng lưới thông tin có dạng hình tia kết hợp với dạng phân nhánh. 

- Toàn bộ hệ thống cáp mạng đều là cáp sợi quang được chôn ngầm trong hệ thống 

cống bể xây dựng mới. 
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8.6.4 Thống kê khối lượng 

BẢNG KHỐI LƯỢNG THÔNG TIN LIÊN LẠC 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Tuyến ống bể cáp chính 3XD110 m 442 

2 Tuyến ống bể cáp chính 2xD110 m 3.440 

3 Tuyến ống bể cáp dịch vụ 2xD63 m 3.432 

4 Bể cáp thông tin m 63 

 

IX. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. 

9.1 Đánh giá môi trường chiến lược 

9.1.1 Các tác động đến môi trường kinh tế - xã hội 

- Quá trình giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng sẽ mang lại những tác động 

tích cực và tiêu cực tới môi trường kinh tế - xã hội khu vực dự án: 

- Tạo cơ hội việc làm cho dân cư địa phương: Khi đầu tư xây dựng dự án sẽ tạo ra 

nguồn việc làm lớn cho dân cư địa phương, góp phần làm tăng thu nhập, cải thiện đời 

sống của một bộ phận người dân. 

- Thúc đẩy việc phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ đô thị, đây là các 

điều kiện tốt mang lại cho người dân nguồn thu nhập cao, ổn định và nâng cao như 

trình độ dân trí của dân cư trong khu vực. 

- Thúc đẩy sự phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội góp phần 

cải thiện đời sống của dân cư địa phương.  

- Gia tăng các vấn đề xã hội: Khi hình thành khu di dân cũng mang đến những tác 

động xấu về các vấn đề xã hội nếu không quản lý tốt như các tệ nạn xã hội phát sinh, 

vấn đề ô nhiễm môi trường.  

9.1.2 Tác động đến chất lượng không khí 

- Nguồn ô nhiễm từ hoạt động giao thông: Chủ yếu từ hoạt động giao thông trên 

tuyến đường trục chính. Các tuyến đường nội bộ do mật độ giao thông không lớn kết 

hợp với cảnh quan cây xanh xung quanh nên nồng độ các chất ô nhiễm trong không 

khí trong khu vực không đáng kể.  

- Nguồn gây ô nhiễm không khí do hoạt động sinh hoạt: Chủ yếu do khí thải từ 

việc đốt các khí gas, than tại khu dân cư cho người lao động. Các chất ô nhiễm không 

khí giai đoạn này chủ yếu là bụi, SO2, CO, CO2, NO, NO2.  

9.1.3 Tác động đến nguồn nước 

Môi trường nước bị tác động chủ yếu do nguồn nước thải sinh hoạt, nước mưa 

chảy tràn. Đây là các tác động chính tới chất lượng nước mặt. 

- Các khu vực công trình công cộng, khu nhà ở khi hình thành khu đô thị trong 

tương lai thường có chứa các hóa chất tẩy rửa, hàm lượng các chất hữu cơ và các chất 

rắn lơ lửng khá cao, nguy cơ gây suy giảm chất lượng nước, ảnh hưởng đến môi 

trường sống của các động vật thủy sinh khác. 

9.1.4 Tác động đến môi trường đất 

- Khi xây dựng các công trình, móng và tải trọng công trình có tác động tới môi 

trường đất, gây nguy cơ sụt lún tầng đất.  
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* Quản lý chất thải rắn: 

- Nguồn phát sinh chất thải rắn trong khu vực: Chất thải rắn phát sinh tại khu vực 

dự án chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt, bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải, 

nước cấp, bao bì đựng hóa chất, giẻ lau dính dầu mỡ.  

Chất thải rắn khu vực nghiên cứu 

bao gồm các chất hữu cơ (khoảng 65%) 

và các chất vô cơ gồm cây cối, giấy, 

thức ăn thừa, đồ nhựa, bùn và chất rắn từ 

các nhà máy xử lý nước thải. Đa số rác 

thải này là rác thải không nguy hại. 

Khối lượng CTR ước tính do các 

hoạt động trong khu vưc quy hoạch 

khoảng 1,63 tấn/ngày. 

Khối lượng CTR nguy hại phát sinh 

trong khu vực không đáng kể. 

 

Thành phần chất thải rắn sinh hoạt 

* Các tác động tới hệ sinh thái khu vực: 

-  Đối với hệ sinh thái trên cạn: Quá trình thi công xây dựng dự án sẽ làm thay đổi 

nhiều  cảnh quan thiên nhiên trong khu vực. Hạn chế tối đa việc thay thể thảm thực vật 

khu vực. 

-  Đối với hệ sinh thái dưới nước: Chất thải rắn bị vứt bừa bãi, nước thải không 

được xử lý triệt để do thiếu kiểm soát hay do sự cố của hệ thống xử lý nước thải... 

cũng đều gây ô nhiễm nước mặt theo kênh, hồ và ra hệ thống sông, lắng đọng trầm 

tích... dẫn tới suy thoái hệ sinh thái nước mặt. 

9.2 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

* Các biện pháp quản lý môi trường nhằm giảm thiểu các tác động xấu trong giai 

đoạn hoạt động: 

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức về quản lý môi trường.  

- Khu vực quy hoạch sẽ thành lập đơn vị chuyên trách về an toàn và vệ sinh môi 

trường với chức năng và nhiệm vụ chính như sau: 

+ Chịu trách nhiệm đối với các hoạt động liên quan đến công tác an toàn lao động 

và phòng chống cháy nổ cho toàn khu. 

+ Chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến vệ sinh môi trường trong khu. 

+ Chăm sóc hệ thống cây xanh. 

+ Giám sát và vận hành các công trình xử lý môi trường. 

+ Phối hợp với đội bảo vệ xử lý các vi phạm môi trường. 

+ Báo cáo công tác môi trường với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tại 

địa phương.   

+ Tổ chức các phong trào bảo vệ môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức 

môi trường cho mọi người. 

* Quản lý việc sử dụng nguồn nước khu vực dự án: 
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+ Bảo trì các thiết bị sử dụng nước thường xuyên, lắp đặt các thiết bị tiết kiệm 

nước như toa lét có mức xả nước thấp, thiết bị giảm áp lực trong các vòi tắm. Thường 

xuyên theo dõi việc tiêu thụ nước ở mỗi khu vực dịch vụ, trường học và khu ở thấp 

tầng,... 

 
Mô hình thu gom nước mưa trong khu vực quy hoạch 

* Quản lý nguồn nước thải phát sinh trong khu vực: 

- Đối với nước thải sinh hoạt: quản lý tốt các nguồn phát sinh khối lượng nước 

thải lớn từ khu vệ sinh tập trung, nước thải các khách sạn, thu gom, tận dụng nước thải 

sau khi xử lý để chăm sóc hệ thống cây xanh, thảm thực vật và việc rửa đường.  

- Mục đích quá trình quản lý nguồn nước thải nhằm đảm bảo tất cả các loại nước 

thải được xử lý tốt trước khi thải vào môi trường nước mặt xung quanh. Tái sử dụng 

nước sám đã qua xử lý để vệ sinh sàn nhà, sử dụng cho toa lét và tưới vườn cho thảm 

thực vật khu vực. 

* Quản lý chất thải rắn phát sinh trong khu vực: 

- Bố trí và lắp đặt đầy đủ hệ thống các thùng rác công cộng và nhà vệ sinh di động 

cho các khu vực tập trung lượng lớn người: khu dịch vụ, trường học, công trình công 

cộng,...  

- Trong các khu dịch vụ công cộng nên lắp đặt các thùng rác để thu gom rác, đảm 

bảo vệ sinh. 

- Tại các trung tâm công cộng, thương mại,… ngoài việc treo pano, áp phích có 

nội dung bảo vệ môi trường còn phải đặt các thùng rác có kích thước vừa phải, hình 

thức đẹp khuyến khích người dân bảo vệ môi trường. 

* Môi trường đất và hệ sinh thái: 

- Xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước mưa, nước thải và các hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt đạt TCVN cho các khu vực giải trí tập trung và khu dân cư.  

- Tận dụng thảm thực vật có sẵn bên các đồi thấp trong khu vực dự án nhằm tận 

dụng sự thích nghi loài. Hạn chế việc thay thế thảm thực vật mới trên nền thực vật bản 

địa (với các loài có tán rộng, cao). 

- Giáo dục môi trường và khuyến khích mọi người tham gia vào các dự án tự 

nguyện bảo vệ môi trường, giáo dục người dân về cách họ có thể đóng góp vào các lỗ 

lực bảo tồn đa dạng sinh thái địa phương. 
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Bố trí cây xanh ven đường giao thông 

9.3 Các giải pháp công nghệ giảm thiểu ô nhiễm 

* Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí: 

- Sử dụng cây xanh vừa làm tăng cảnh quan các khu công viên, khu dân cư vừa có 

tác dụng hạn chế tiếng ồn, khí độc hại từ các hoạt động giao thông.  

- Đặc biệt bố trí cây xanh hợp lý nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí tại bãi đỗ xe, 

cây xanh bố trí hai bên đường giao thông.  

- Sử dụng các xe phun nước trên đường nhằm làm sạch bụi trên các tuyến giao thông 

nội bộ tập trung đông người. 

* Xử lý nước thải khu dân cư và nước thải các khu chức năng trong khu vực: 

 
Hệ thống bệ tự hoại các khu chức năng trong khu vực 

- Nước thải từ nhà vệ sinh các khu ở thấp tầng, công cộng, khu trường học trong khu 

vực có chứa nhiều chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học, các chất tẩy rửa, các thành phần 

vô cơ vi sinh vật và vi trùng gây bệnh theo hệ thống cống thoát nước đưa về xử lý tại bể 

tự hoại, sau khi xử lý qua bể tự hoại, nước thải từ nhà vệ sinh sẽ theo cống dẫn đưa về 

trạm xử lý nước thải. 

* Giải pháp quản lý CTR: 

Toàn bộ CTR sinh hoạt được thu gom và phân loại tại nguồn. Khu công cộng, khu 

ở,... đều được trang bị 02 loại thùng thu gom rác theo các màu sắc khác nhau và có ghi 

loại rác thu gom bao gồm: rác hữu cơ (thực phẩm thừa, rau cỏ,...), rác vô cơ thông 

thường (giấy, nhựa, hộp kim loại...).  
X. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN  VỐN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

10.1 Khai toán chi phí xây dựng công trình 

TT Loại công trình 

Diện 

tích 

(m2) 

Tầng 

cao 

tối đa 

Khối 

lượng 

(m2) 

Suất vốn đầu tư  
Kinh phí 

(1.000đ) 
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1 Nhà ở liền kề 52.702 5 237.160 
7.497 (1.000đ/m2 

sàn) 
1.777.992.045 

2 
Công trình trường 

mầm non 
4.882 3 5.858 

104.962 

(1.000đ/cháu) 
45.658.470 

3 
Công trình thể dục 

thể thao 
5.332 2 4.266 

6.633 (1.000đ/m2 

sân) 
28.293.091 

4 
Công trình thương 

mại 
8.143 5 16.285 

9.478 (1.000đ/m2 

sân) 
154.353.294 

5 Công trình cơ quan 10.131 5 20.263 
10.561 

(1.000đ/m2 sàn) 
213.997.414 

  Tổng         2.220.294.314 

 

10.2 Khai toán chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

10.2.1 Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống giao thông 

T

T 
Hạng mục Ký hiệu 

Chiều 

dài  

(m) 

Lộ 

giới 

(m) 

Diện 

tích 

(m2) 

Đơn 

giá 

(tr.đ/

m) 

Thành 

tiền(tr.đ) 

  GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI   2.067  51.245  81.915 

1 Đường Thanh Niên Xung Phong MC A-A 383 36,0 13.776 60 22.960 

2 
Đường chính khu vực dọc ranh 

giới phía Đông 
MC B-B 862 22,0 18.957 35 30.158 

3 
Đường theo ngõ 779 hiện trạng mở 

rộng 
MC 1-1 823 22,5 18.512 35 28.797 

  GIAO THÔNG NỘI BỘ   3.923  55.242  95.012 

1 
Đường quy hoạch dọc ranh giới 

phía Nam 
MC 2-2 426 19,5 8.306 30 12.779 

2 Đường phân khu vực MC 3-3 1.831 15,0 27.459 27 49.426 

3 Đường phân khu vực MC 4-4 647 13,0 8.411 25 16.175 

4 Đường phân khu vực MC 5-5 134 16,5 2.211 25 3.350 

5 
Đường hiện trạng cải tạo chỉnh 

trang 
MC 6-6 886 10,0 8.855 

15 
13.283 

  BÃI ĐỖ XE     7.036  3.518 

1 Bãi đỗ xe P-1   1.508 0,5 754 

2 Bãi đỗ xe P-2   1.084 0,5 542 

3 Bãi đỗ xe P-3   3.593 0,5 1.797 

4 Bãi đỗ xe P-4   851 0,5 426 

  TỔNG   5.990  106.487  180.445 

 

10.2.2 Khái toán kinh phí xây dựng chuẩn bị kỹ thuật 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 
Đơn giá 

(trđ) 

Thành tiền 

(trđ) 

1 Cống thoát nước D600 m 4.045 1,8 7.281 

2 Cống thoát nước D800 m 1.531 2,5 3.828 

3 Cống thoát nước D1000 m 757 3,5 2.650 

4 Cống thoát nước D1500 m 612 9 5.508 

5 Cống thoát nước B2000 m 84 20 1.680 

6 Mương thoát nước BxH=40x60 m 1.794 1,1 1.973 

7 Mương thoát nước BxH=60x80 m 265 1,3 345 

8 Ga thu thăm kết hợp ga 164 4 656 
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9 Ga thu trực tiếp ga 86 2 172 

10 Ga thăm ga 49 2 98 

11 Cửa xả cái 2 15 30 

  Tổng     24.220 

 

10.2.3 Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 
Đơn giá 

(trđ) 

Thành 

tiền (trđ) 

1 Ống cấp nước phân phối D200 m 1.420 1,5 2.130 

2 Ống cấp nước phân phối D110 m 2.458 0,9 2.212 

3 Ống cấp nước dịch vụ D50 m 3.676 0,5 1.838 

4 Trụ cứu hỏa trụ 28 7 196 

  Tổng     6.376 

 

10.2.4 Khái toán kinh phí xây dựng cấp năng lượng và chiếu sáng 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 
Đơn giá 

(trđ) 

Thành 

tiền (trđ) 

1 Cáp ngầm trung thế 22KV m 857 1,2 1.028 

2 Trạm biến áp hiện trạng di dời trạm 2 120 240 

3 Trạm biến áp quy hoạch mới trạm 4 800 3.200 

4 Cáp ngầm hạ thế m 7.549 0,2 1.510 

5 Tủ điện hạ thế tủ 111 2 222 

6 Cáp ngầm chiếu sáng m 6.328 0,2 1265,6 

7 Đèn chiếu sáng đường phố đèn 217 30 6510 

  Tổng     13.176 

 

10.2.5 Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống thoát nước thải, quản lý CTR và 

vệ sinh môi trường 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 
Đơn giá 

(trđ) 

Thành 

tiền (trđ) 

1 Cống thoát nước thải D300 m 6.574 1,1 7.231 

2 Ga thoát nước thải ga 138 4 552 

3 Trạm xử lý nước thải trạm 1 26 26 

4 Cửa xả cái 1 15 15 

  Tổng     7.824 

 

10.2.6 Khái toán kinh phí xây dựng hạ tầng viễn thông thụ động 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 
Đơn giá 

(trđ) 

Thành 

tiền (trđ) 

1 Tuyến ống bể cáp chính 3XD110 m 442 1,2 530 

2 Tuyến ống bể cáp chính 2xD110 m 3.440 0,8 2.752 

3 Tuyến ống bể cáp dịch vụ 2xD63 m 3.432 0,5 1.716 

4 Bể cáp thông tin m 63 3 189 

  Tổng     5.187 

 

10.2.7 Tổng hợp khai toán hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

TT Hạng mục Số tiền (tr.đ) 
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1 Giao thông 180.445 

2 Chuẩn bị kỹ thuật 24.220 

3 Cấp nước 6.376 

4 Cấp điện và chiếu sáng 13.176 

5 Thoát nước thả, quản lý lý CTR và vệ sinh môi trường 7.824 

6 Thông tin liên lạc 5.187 

  Tổng cộng 237.228 

 

10.2.8 Tổng mức đầu tư dự kiến, nguồn vốn và tổ chức thực hiện 

TT Hạng mục Số tiền (tr.đ) Ghi chú 

1 Khái toán chi phí xây dựng công trình 2.220.294   

2 Khái toán chi phí hạ tầng kỹ thuật 237.228   

  Tổng cộng 2.457.522   

Tổng mức đầu tư (làm tròn): 2.458 tỷ đồng. 

- Hình thức lựa chọn Chủ đầu tư theo quy định của Pháp luật hiện hành. 

- Nguồn vốn: Từ ngân sách nhà nước và vốn huy động từ các tổ chức, tín dụng, tổ 

chức tài chính, các cá nhân trong và ngoài nước. 

- Vốn đầu tư bao gồm: Chi phí đền bù, giải phóng, san lấp mặt bằng, chi phí xây 

dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị và xây dựng công trình kiến trúc. 

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới các công trình và đồng bộ hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật. 

- Hình thức tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện dự 

án. 

XI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên đây là toàn bộ nội dung của Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Trại Bầu, 

phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. Đồ án quy hoạch được lập theo đúng quy trình, 

quy định của Pháp luật hiện hành. Kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét 

thẩm định và phê duyệt “Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Trại Bầu, phường Gia 

Sàng, tỉnh Thái Nguyên” để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./. 
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PHẦN VĂN BẢN PHÁP LÝ 
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��̄z�KL���°;±��LM�:²�³́ µ¶�°;BC���·@��̧������

��̄z�KL���:;|?�
'�;����:A¹�;��LM�:²�º;»���¼@�;�:1{�½��:�������<	�:;'���

��̄z�KL���:E�&;3&��"°�KLM�;J�&;²�NAL���:¾?�¶'&;��G�:E���;�°��

��NE�&;3&�:B������"°�KLM�;J�&;�
B�&��(��&;¿��:;IJ�KLM�
'�;�&[��º;7°��L":���

��N;C@��@����"°�KLM�;J�&;�À;	���KL7�Á�:;7���Â

Ã̂̀ÄÅ�̀ÆfqÇ̀rsèÆfd­È̀Æ«̀Èwbq̀
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PHẦN BẢN VẼ 





SÂN BÓNG TRẠI BẦU

NHÀ VĂN HÓA TDP SỐ 4 PHƯỜNG GIA SÀNG

KHU NHÀ Ở HIỆN TRẠNG

KHU VỰC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
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B¶NG THèNG K£ HIÖN TR¹NG Sö DôNG §ÊT KÝ HIỆU:

b

40M0 80M 120M

2CM0 4CM 6CM

ĐẤT NHÀ Ở LÀNG XÓM ĐÔ THỊ HÓA

ĐẤT VĂN HÓA

ĐẤT THỂ DỤC THỂ THAO

ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG

ĐẤT BÃI ĐỖ XE

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

SÂN CHƠI, SÂN TẬP LUYỆN TDTT

NHÀ VĂN HÓA

● ● 

ĐẤT NGHĨA TRANG

ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
(LUC,LUK, BHK, CLN,...)
ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

HỒ, AO, ĐẦM

SÔNG, SUỐI, KÊNH, RẠCH

PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRẠI BẦU, PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
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KÝ HIỆU:

b

40M0 80M 120M

2CM0 4CM 6CM

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

ĐẤT THUẬN LỢI CHO KHAI THÁC XÂY
DỰNG
ĐẤT ÍT THUẬN LỢI CHO KHAI THÁC
XÂY DỰNG

KHU VỰC PHÙ HỢP VỚI ĐỊNH HƯỚNG
QUY HOẠCH, CẢI TẠO

ĐẤT KHÔNG THUẬN LỢI CHO KHAI
THÁC XÂY DỰNG

CHÚ THÍCH:
ĐẤT THUẬN LỢI  CHO KHAI THÁC
XÂY DỰNG

ĐẤT ÍT THUẬN LỢI CHO KHAI THÁC
XÂY DỰNG

ĐẤT KHÔNG THUẬN LỢI  CHO KHAI
THÁC XÂY DỰNG

IIl

I

II

PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRẠI BẦU, PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
BẢN ĐỒ ĐÁNH GIÁ ĐẤT XÂY DỰNG
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B=3-5m

mÆt c¾t 2-2
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B=7-12m

2,0% 2,0%

TRẠM BIẾN ÁP TRẠI BẦU 1

KÊNH MƯƠNG HIỆN TRẠNG

NGÕ 779 ĐƯỜNG CMT8

1

6

4

TRẠM BIẾN ÁP TRẠI BẦU 32

TRẠM BIẾN ÁP TRẠI BẦU 23

TRẠM BTS7

KÈ ĐÁ DỰ ÁN KOSY8ĐƯỜNG LÀNG XÓM5

8

1

6

4

2

3

5

CỘT ĂNG TEN

b

40M0 80M 120M

2CM0 4CM 6CM

11
CAO ĐỘ TỰ NHIÊN (M)

KÍ HIỆU MẶT CẮT

ĐƯỜNG ĐIỆN HIỆN TRẠNG

TRẠM BIẾN ÁP HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU:

MƯƠNG XÂY HIỆN TRẠNG

25.50

KÈ ĐÁ HIỆN TRẠNG

CỘT ĂNG TEN

PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRẠI BẦU, PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



ĐI ĐƯỜNG
CÁCH MẠNG THÁNG 8

ĐI ĐẬP BA ĐA

ĐI ĐƯỜNG
BẮC NAM KÉO DÀI

ĐI ĐƯỜNG
BẮC NAM KÉO DÀI

ĐI ĐƯỜNG
CÁCH MẠNG THÁNG 8

ĐI ĐẬP BA ĐA
ĐI ĐƯỜNG
CÁCH MẠNG THÁNG 8

ĐI ĐƯỜNG
CÁCH MẠNG THÁNG 8

ĐI ĐẬP BA ĐA

ĐI ĐƯỜNG
CÁCH MẠNG THÁNG 8 BÌNH ĐỒ ĐÊ SÔNG CẦU

VỊ TRÍ DỰ KIẾN ĐẤU NỐI ĐÊ
(CỤ THỂ THEO DỰ ÁN RIÊNG)
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KÝ HIỆU:

b

40M0 80M 120M

2CM0 4CM 6CM

3.0
3.0

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG

KHOẢNG LÙI XÂY DỰNG (M)

CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ

ĐẤT NHÀ Ở LÀNG XÓM ĐÔ THỊ HÓA

ĐẤT VĂN HÓA

ĐẤT TRƯỜNG THCS, TIỂU HỌC,
MẦM NON

ĐẤT THỂ DỤC THỂ THAO

ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG
CÔNG CỘNG

ĐẤT BÃI ĐỖ XE

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

SÂN CHƠI, SÂN TẬP LUYỆN TDTT

TRƯỜNG MẦM NON

● ● ● ● 

ĐẤT CÂY XANH CHUYÊN DỤNG

ĐẤT NHÀ Ở LIỀN  KỀ

ĐẤT CƠ QUAN, TRỤ SỞ

l¦U ý: cHØ GIíI X¢Y DùNG §¦îC X¸C §ÞNH TRONG B¶N VÏ NµY CHØ Lµ
C¥ Së X¸C §ÞNH KHO¶NG LïI TèI THIÓU, KHO¶NG LïI Cô THÓ §¦îC
X¸C §ÞNH ë b­íc lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng vµ cÊp phÐp x©y
dùng TR£N C¥ Së TU¢N THñ QUY CHUÈN Kü THUËT QUèC GIA VÒ
QUY HO¹CH X¢Y DùNG HIÖN HµNH

ĐẤT CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HẠ
TẦNG KỸ THUẬT (TRẠM XỬ LÝ
NƯỚC THẢI)

ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT

QUY HOẠCHHIỆN TRẠNG

ĐẤT THƯƠNG MẠI

BÃI ĐỖ XES
P

S
P

PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRẠI BẦU, PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
BẢN ĐỒ SỬ DỤNG ĐẤT QUY HOẠCH
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CÁCH MẠNG THÁNG 8
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24.68
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25.78

N28
25.10
23.90

N30
25.10
22.93

N31
25.10
22.80

N32
25.10
23.20

N34
25.10
22.62

N8
25.30
24.68

P2
1.078 M2

P5
986 M2

P1
1.460 M2

P4
1.539 M2

P3
1.808 M2

b

40M0 80M 120M

2CM0 4CM 6CM

r=8m

11
10.5 6

22.5m
6

CAO ĐỘ THIẾT KẾ (M)
CAO ĐỘ TỰ NHIÊN (M)

KÍ HIỆU MẶT CẮT

BÁN KÍNH BÓ VỈA (M)

KÝ HIỆU:
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1.248 M2 BÃI ĐỖ XE / DIỆN TÍCH

N8
25.30
23.35

PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRẠI BẦU, PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ, CHỈ GIỚI XÂY DỰNG - A
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STT TỌA ĐỘ X TỌA ĐỘ Y
N1 433189.129 2386748.784
N2 433242.545 2386769.383
N3 433450.157 2386849.441
N4 433341.562 2386700.535
N5 433427.274 2386733.587
N6 433242.346 2386610.781
N7 433295.541 2386631.292
N8 433458.759 2386607.265
N9 433519.731 2386718.277
N10 433295.464 2386475.335
N11 433348.522 2386496.162
N12 433385.907 2386400.947
N13 433568.336 2386472.400
N14 433661.980 2386509.125
N15 433352.908 2386328.843
N16 433406.024 2386349.666
N17 433596.542 2386424.384
N18 433693.700 2386462.487
N19 433376.830 2386267.866
N20 433620.464 2386363.408
N21 433731.476 2386406.945
N22 433400.746 2386206.885
N23 433583.684 2386278.626
N24 433644.385 2386302.432
N25 433768.242 2386352.886
N26 433657.764 2386268.327
N27 433797.511 2386309.852
N28 433679.809 2386212.132
N29 433785.706 2386253.663
N30 433825.194 2386269.149
N31 433491.335 2385975.887
N32 433734.987 2386071.483
N33 433840.864 2386113.019
N34 433896.790 2386134.960
N35 433276.159 2386675.315
N36 433497.861 2386756.041
N37 433420.533 2386838.017
N38 433818.784 2386441.185

BẢNG THỐNG KÊ TỌA ĐỘ

N39 433366.246 2386658.558
N40 433374.207 2386686.025
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N42 433493.660 2386590.146
N43 433573.484 2386528.080
N44 433654.422 2386203.787
N45 433800.006 2386132.677
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PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRẠI BẦU, PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ, CHỈ GIỚI XÂY DỰNG - B
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ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC SAN NỀN

RANH GIỚI LÔ SAN NỀN

CAO ĐỘ ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC

A - TÊN Ô TÍNH
B - DIỆN TÍCH Ô (M2)
C - CHÊNH CAO TRUNG BÌNH (M)
D - KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP (M2)

KÝ HIỆU:
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40M0 80M 120M

2CM0 4CM 6CM

CAO ĐỘ THIẾT KẾ (M)
CAO ĐỘ TỰ NHIÊN (M)

N8
25.30
23.35

KÈ, TƯỜNG CHẮN

25.35

D

B
A

C

PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ KỸ THUẬT - A
QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRẠI BẦU, PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
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CỬA XẢ

ĐƯỜNG CỐNG THOÁT NƯỚC

GA THU THĂM KẾT HỢP

GA THĂM

HƯỚNG THOÁT NƯỚC

TNM

D800 KÍCH THƯỚC - ĐỘ DỐC - CHIỀU DÀI

TNM

CAO ĐỘ THIẾT KẾ (M)
CAO ĐỘ TỰ NHIÊN (M)

GA THU TRỰC TIẾP

KÝ HIỆU:

MƯƠNG BTCT

N9
25.50
22.95

PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRẠI BẦU, PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ KỸ THUẬT - B
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D50

D50

D50

D110

D50

D50D50

HƯỚNG NGUỒN CẤP NƯỚC TỪ
NMN TÍCH LƯƠNG
CS: 30.000 M3/NGÀY

HƯỚNG NGUỒN CẤP NƯỚC
TỪ NMN TÚC DUYÊN
CS: 10.000 M3/NGÀY

ĐƯỜNG ỐNG TRUYỀN DẪN D200

THEO QHC TP. THÁI NGUYÊN

D50

D50

b

40M0 80M 120M

2CM0 4CM 6CM

D110

ỐNG CẤP NƯỚC PHÂN PHỐI

ỐNG CẤP NƯỚC DỊCH VỤ

TRỤ CỨU HỎA

ĐƯỜNG KÍNH (MM) - CHIỀU DÀI (M)

KÝ HIỆU:

PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRẠI BẦU, PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC
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THOÁT RA SUỐI LOÀNG

D300TRẠM XLNT
CS GĐ1: 360 M3/NGĐ
CS GĐ2: 555 M3/NGĐ

N1
25.40
25.40

N3
25.50
25.50

N6
25.70
24.37

N9
25.50
22.95

N10
25.50
25.07 N13

25.10
24.18

N14
25.50
24.68

N19
25.20
25.20

N20
25.10
23.40

N21
25.70
25.78

N28
25.10
23.90

N30
25.10
22.93

N31
25.10
22.80

N32
25.10
23.20

N34
25.10
22.62

N8
25.30
24.68

R

R

b

40M0 80M 120M

2CM0 4CM 6CM

b ĐƯỜNG ỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

GA THĂM

HƯỚNG THOÁT NƯỚC

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CỬA XẢ

KÍCH THƯỚC - ĐỘ DỐC - CHIỀU DÀID300

CAO ĐỘ THIẾT KẾ (M)
CAO ĐỘ TỰ NHIÊN (M)

KÝ HIỆU:

N9
25.50
22.95

PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRẠI BẦU, PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC THẢI, QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN
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TBA TRẠI BẦU 1
400KVA

TBA TRẠI BẦU 3
400KVA

QH1 (22/0.4KV)
(320+400) KVA

QH3 (22/0.4KV)
560KVA

TBA TRẠI BẦU 2
DI DỜI (180KVA)

QH4 (22/0.4KV)
400KVA

QH2 (22/0.4KV)
400KVA

b

40M0 80M 120M

2CM0 4CM 6CM

CÁP NGẦM HẠ THẾ 0.4KV

CÁP NGẦM TRUNG THẾ 22KV

0.4KV

TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG
0.4KV

TRẠM BIẾN ÁP HIỆN TRẠNG

TRẠM BIẾN ÁP XÂY MỚI

KÝ HIỆU:

PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRẠI BẦU, PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG VÀ CHIẾU SÁNG



ĐI ĐẬP BA ĐA

ĐI ĐƯỜNG
BẮC NAM KÉO DÀI

ĐI ĐƯỜNG
CÁCH MẠNG THÁNG 8

ĐI ĐƯỜNG
CÁCH MẠNG THÁNG 8

ĐI ĐƯỜNG
CÁCH MẠNG THÁNG 8

BÌNH ĐỒ ĐÊ SÔNG CẦU
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HƯỚNG NGUỒN CÁP THÔNG TIN
TỪ TVT GIA SÀNG
HT: 2000 LINES
DK: 5000 LINES

HƯỚNG NGUỒN CÁP THÔNG TIN
TỪ TVT GIA SÀNG
HT: 2000 LINES
DK: 5000 LINES
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TUYẾN ỐNG BỂ CÁP DỊCH VỤ

BỂ CÁP THÔNG TIN

TUYẾN ỐNG BỂ CÁP CHÍNH

ĐƯỜNG KÍNH (MM) - CHIỀU DÀI (M)

KÝ HIỆU:

CỘT ĂNG TEN

PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRẠI BẦU, PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG



ĐI ĐẬP BA ĐA

ĐI ĐƯỜNG
BẮC NAM KÉO DÀI

ĐI ĐƯỜNG
CÁCH MẠNG THÁNG 8

ĐI ĐƯỜNG
CÁCH MẠNG THÁNG 8

ĐI ĐƯỜNG
CÁCH MẠNG THÁNG 8

BÌNH ĐỒ ĐÊ SÔNG CẦU
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MẶT CẮT NGANG ĐIỂN HÌNH

ghi chó:
- VÞ TRÝ C¸C C¤NG TR×NH NGÇM TRONG Hå S¥ §å ¸N QUY HO¹CH §Ò XUÊT Lµ Dù KIÕN lµm c¬ së nghiªn cøu ë c¸c b­íc tiÕp theo.
VÞ TRÝ Vµ QUY M¤ SÏ §¦îC X¸C §ÞNH Cô THÓ ë giai ®o¹n sau.
- Khi tiÕn hµnh lËp hå s¬ thiÕt kÕ dù ¸n/c«ng tr×nh x©y dùng, ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh cña ®å ¸n quy ho¹ch (bao gåm quy
ho¹ch x©y dùng kh«ng gian trªn mÆt ®Êt vµ quy ho¹ch x©y dùng kh«ng gian ngÇm).
- ®èi víi c¸c c«ng tr×nh nhµ ë khi tiÕn hµnh lËp b¶n vÏ x©y dùng phÇn ngÇm cña c«ng tr×nh/dù ¸n, ngoµi viÖc c¨n cø c¸c
quy ®Þnh trong quy chuÈn kü thuËt quèc gia, ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c qu¶n lý kh«ng gian x©y dùng ngÇm ®« thÞ quy
®Þnh t¹i §IÒU 3 NghÞ ®Þnh sè 39/2010/N®-cp ngµy 7/4/2010 cña chÝnh phñ vÒ qu¶n lý kh«ng gian x©y dùng ngÇm ®« thÞ. (TRONG
§ã Cã QUY §ÞNH VIÖC X¢Y DùNG PHÇN NGÇM CñA C¤NG TR×NH/Dù ¸N "kH¤NG §¦îC X¢Y DùNG V¦îT QU¸ CHØ GIíI X¢Y DùNG HOÆC
PH¹M VI Sö DôNG §ÊT §¦îC X¸C §ÞNH THEO QUYÕT §ÞNH GIAO §ÊT, THU£ §ÊT CñA C¥ QUAN NHµ N¦íC Cã THÈM QUYÒN. KHI Cã NHU
CÇU X¢Y DùNG V¦îT QU¸ CHØ GIíI X¢Y DùNG...(TRõ PHÇN §ÊU NèI Kü THUËT CñA HÖ THèNG §¦êNG D¢Y, §¦êNG èNG NGÇM) TH× PH¶I
§¦îC C¥ QUAN NHµ N¦íC Cã THÈM QUYÒN CHO PHÐP'')
- §èI VíI C¸C KHU VùC Bè TRÝ C¤NG TR×NH NGÇM XEM XÐT ¦U TI£N Bè TRÝ C¸C B·I §ç XE NGÇM THEO QUY §ÞNH HIÖN HµNH Vµ §¦îC
THùC HIÖN THEO TõNG Dù ¸N TïY VµO §IÒU KIÖN THùC TÕ.
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KHU VỰC DỰ KIẾN XÂY
DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM
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KÍ HIỆU MẶT CẮT

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG
KHOẢNG LÙI XÂY DỰNG (M)
CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ

KHU VỰC DỰ KIẾN XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH NGẦM

KÝ HIỆU:

PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRẠI BẦU, PHƯỜNG GIA SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
BẢN VẼ XÁC ĐỊNH CÁC KHU VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM


